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LỜI MỞ ĐẦU   

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

 Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn (sau đây gọi tắt là cho vay HSSV) của 

NHCSXH Việt Nam là một chƣơng trình tín dụng đặc thù cả về đối tƣợng cho vay, 

điều kiện vay vốn, phƣơng thức cho vay, phƣơng thức thu nợ,... 

Tính đến ngày 31/12/2014, NHCSXH Việt Nam đã giải ngân cho hơn 3 triệu 

lƣợt HSSV vay vốn; cả nƣớc còn hơn 1,9 triệu hộ gia đình có con em đi học đƣợc 

vay vốn, hơn 2,0 triệu HSSV đang vay vốn đi học với tổng dƣ nợ lên đến hơn 

29.793 tỷ đồng. Hàng năm, NHCSXH Việt Nam cần từ 30-35 ngàn tỷ đồng để đáp 

ứng nhu cầu vay vốn đi học của HSSV. 

Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg tạo cơ sở 

pháp lý cho NHCSXH Việt Nam thực hiện chƣơng trình tín dụng HSSV.  

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, hoạt động cho vay HSSV của 

NHCSXH Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nhiều rủi ro gây bất ổn cho hoạt 

động của NHCSXH Việt Nam: 

Thứ nhất, về mặt lý luận: vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về sự cần thiết, vai 

trò, hiệu quả và cách đo lƣờng hiệu quả chƣơng trình cho vay HSSV, …dẫn đến 

những hoài nghi về tính hiệu quả của chƣơng trình cho vay HSSV trên thực tế. 

Thứ hai, về mặt thực tiễn: vẫn còn nhiều bất cập trong việc đảm bảo đủ và kịp 

thời nguồn vốn cho chƣơng trình, xác định đối tƣợng cho vay, mức cho vay, lãi suất 

cho vay sao cho vừa đáp ứng đƣợc nhu cầu vay vốn của HSSV, vừa đảm bảo đƣợc 

sự an toàn tài chính cho NHCSXH Việt Nam và NSNN, xây dựng hệ thống chỉ tiêu 

đánh giá hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của chƣơng trình sao cho chính xác và 

khách quan, giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa chƣơng trình cho vay HSSV 

với vấn đề XĐGN bền vững, cung cấp nhân lực có đào tạo cho đất nƣớc, … 

Để chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam hoạt động hiệu quả 

hơn; có những đóng góp tích cực hơn cho công cuộc xóa đói giảm nghèo (XĐGN) 

bền vững; phát triển nguồn nhân lực có qua đào tạo,…thì cần thiết phải tiếp tục 

nghiên cứu để có câu trả lời thỏa đáng cho những vấn đề có tính cấp thiết nhƣ: 



2 

 

- Mối quan hệ biện chứng giữa chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH với 

XĐGN bền vững, phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo đƣợc thể hiện nhƣ thế 

nào?. 

- Nên hay không nên mở rộng đối tƣợng HSSV đƣợc vay vốn, áp dụng cơ chế 

quản lý, lãi suất, mức cho vay đối với HSSV nhƣ thế nào để vừa đáp ứng đƣợc nhu 

cầu vay vốn của HSSV, vừa đảm bảo khả năng trả nợ cho HSSV vay vốn, nhƣng 

đồng thời phải đảm bảo an toàn tài chính cho NHCSXH Việt Nam,…. 

- Hiệu quả cho vay HSSV của NHCSXH đƣợc đo lƣờng và đánh giá nhƣ thế 

nào để đảm bảo độ chính xác cao, giải pháp nào giúp nâng cao hiệu quả chƣơng 

trình cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam. 

Với cách tiếp cận vấn đề nhƣ trên, NCS đã chọn chủ đề “Cho vay học sinh, 

sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam – Thực trạng và giải pháp” 

làm đề tài nghiên cứu cho luận án Tiến sĩ. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

 Về mặt lý luận: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về cho vay HSSV, hiệu 

quả cho vay HSSV, xác lập các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả và xác định các nhân tố 

ảnh hƣởng đến hiệu quả cho vay HSSV của NHCSXH. 

 Về mặt thực tiễn: Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu 

quả cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Về mặt lý luận 

Thứ nhất, hệ thống hóa một số lý thuyết cơ bản về cho vay HSSV và Ngân 

hàng Chính sách xã hội làm định hƣớng cho việc tiếp cận đề tài nghiên cứu. 

Thứ hai, làm rõ vai trò chƣơng trình cho vay HSSV đối với cơ hội tiếp cận 

giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn.  

Thứ ba, xác lập hệ thống chỉ tiêu đánh giá và xác định các nhân tố ảnh hƣớng 

đến hiệu quả cho vay HSSV của NHCSXH. 

 Về mặt thực tiễn 
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Thứ nhất, nghiên cứu kinh nghiệm triển khai chƣơng trình cho vay HSSV của 

một số quốc gia trên thế giới từ đó rút ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. 

Thứ hai, khảo sát thực trạng cho vay và đánh giá hiệu quả cho vay HSSV của 

NHCSXH Việt Nam giai đoạn 2007 - 2014; trên cơ sở đó rút ra kết luận về những 

thành công, hạn chế và các nguyên nhân của nó trong quá trình triển khai chƣơng 

trình cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam. 

Thứ ba, trên cơ sở các định hƣớng triển khai chƣơng trình cho vay HSSV đến 

năm 2020, tầm nhìn 2025 của NHCSXH Việt Nam, kết hợp với những kết luận rút 

ra từ khảo sát thực trạng, luận án đề xuất một hệ thống giải pháp đồng bộ và khả thi 

nhằm nâng cao hiệu quả cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam đến năm 2020 và 

tầm nhìn 2025. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu của luận án là chƣơng trình cho vay học sinh, sinh viên 

và hiệu quả cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Do những hạn chế về thời gian, điều kiện nghiên cứu luận án giới hạn phạm 

vi nghiên cứu trên các mặt: 

Về nội dung  

Luận án tập trung nghiên cứu chƣơng trình cho vay HSSV; xác định các chủ 

thể liên quan trong trong mối quan hệ tín dụng; đánh giá hiệu quả cho vay HSSV 

theo góc tiếp cận từ NHCSXH Việt Nam.  

Về không gian: Luận án tập trung nghiên cứu, khảo sát thực trạng cho vay 

HSSV trên toàn hệ thống NHCSXH Việt Nam. 

Về thời gian: Luận án nghiên cứu chƣơng trình cho vay HSSV của 

NHCSXH Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2014, các giải pháp và 

đề xuất có giá trị đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của để tài nghiên cứu 
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- Luận án hệ thống cơ sở lý luận về cho vay HSSV, hiệu quả cho vay HSSV, 

xác lập các tiêu chí đánh giá hiệu quả, xác định các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả 

cho vay HSSV. 

- Các giải pháp, kiến nghị sẽ góp phần hoàn thiện hơn chính sách cho vay 

HSSV, hạn chế tổn thất tài chính cho NHCSXH Việt Nam, góp phần thực hiện tốt 

hơn chính sách an sinh xã hội và XĐGN bền vững của Chính phủ, cung cấp nguồn 

nhân lực có đào tạo cho đất nƣớc. 

- Luận án là tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý nhà nƣớc, NHCSXH 

Việt Nam, giáo viên và sinh viên các trƣờng Đại học. 

5. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận án chia thành 4 chƣơng: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và phƣơng pháp nghiên cứu 

Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng 

Chính sách Xã hội 

Chương 3: Thực trạng cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã 

hội Việt Nam 

Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng 

Chính sách Xã hội Việt Nam 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.1.1. Tổng quan nghiên cứu về nguồn vốn cho vay học sinh, sinh viên 

Đề tài nghiên cứu khoa học, Ngân hàng Chính sách xã hội, “Giải pháp thu hồi 

nợ chương trình tín dụng họ/c sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo nguồn vốn 

quay vòng”, 2014, chủ biên Đào Anh Tuấn. [24] 

Hướng nghiên cứu của đề tài, nghiên cứu đánh giá thực trạng thu hồi nợ 

HSSV của NHCSXH, từ đó rút ra những mặt đã làm đƣợc và những tồn tại, hạn chế 

cần giải quyết làm cơ sở đề xuất các giải pháp thu hồi nợ tạo nguồn vốn quay vòng 

cho vay HSSV. 

Cơ sở lý luận, nghiên cứu chủ yếu tổng kết thực tiễn hoạt động thu hồi nợ của 

NHCSXH, kết hợp với các quy định về quản lý của Nhà nƣớc, NHCSXH về 

chƣơng trình cho vay HSSV để làm cơ sở phân tích đánh giá thực trạng thu nợ 

HSSV của NHCSXH. 

Phương pháp nghiên cứu, đề tài nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp phân tổ 

thống kê, phân tích hoạt động kinh tế để phân tích thực trạng thu nợ HSSV của 

NHCSXH. 

Những kết quả nghiên cứu chính của đề tài 

Một là, nghiên cứu đã tổng kết đƣợc cơ bản thực tiễn thu nợ HSSV của 

NHCSXH từ năm 2007 - 2014. 

Hai là, nghiên cứu đã phân tích và đánh giá đƣợc một số nội dung về thực 

trạng thu hồi nợ của NHCSXH giai đoạn 2007 - 2014. 

Ba là, nghiên cứu đã đƣa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm thu hồi nợ tạo 

nguồn vốn quay vòng cho chƣơng trình cho vay HSSV. 

Kết luận, nghiên cứu đã đề cập đến một số vấn đề về hoạt động hoạt động thu 

nợ HSSV, đây là một phần cơ sở thực tiễn của luận án. 
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Hạn chế, nghiên cứu chỉ đề cập đến thực trạng thu nợ cho vay HSSV trong 

giai đoạn 2007-2014 mà chƣa có những phân tích sâu để thấy đƣợc những rủi ro 

trong thu nợ cho vay HSSV trong những năm tiếp theo, chƣa bao quát đƣợc những 

hoạt động khác của chƣơng trình cho vay HSSV. 

1.1.2. Tổng quan nghiên cứu về chính sách cho vay học sinh, sinh viên 

Thứ nhất, bài viết, “Student loans analytical report”,[1] đƣợc thực hiện vào 

năm 2006 bởi Valerian Anashvili. Bài viết tập trung vào phân tích thực trạng triển 

khai chƣơng trình cho vay sinh viên ở Nga, những khó khăn cần giải quyết và 

những gợi ý về chính sách trong thời gian tới. Bài viết cho rằng, giáo dục đại học ở 

Nga đã có sự suy giảm rõ rệt trong vòng 15-20 năm qua, do đó Chính phủ liên bang 

cần nhanh chóng có chính sách rõ ràng cho vấn để phát triển giáo dục đại học ở 

Nga, đặc biệt là chính sách tín dụng dành cho sinh viên. 

Đến năm 2006, ở Nga chƣơng trình cho vay sinh viên đang đƣợc triển khai 

theo cơ chế cho vay thƣơng mại thông thƣờng, bởi vì những nhà hoạch định chính 

sách ở Nga đang lo ngại về nguồn lực tài chính dành cho chƣơng trình, về tổ chức 

hệ thống quản lý và triển khai chƣơng trình, đặc biệt họ hoài nghi về khả năng thu 

hồi vốn của chƣơng trình cho vay sinh viên. Những nhà hoạch định chính sách của 

Nga cũng cho rằng chính sách cho vay sinh viên đang đƣợc triển khai ở một số 

nƣớc tại Châu Mỹ và Nam Phi là sai, vì có những nơi tỷ lệ sinh viên không có khả 

năng hoàn trả đƣợc vốn vay lên đến 70%. 

Để phát triển chƣơng trình cho vay sinh viên tại Nga, các nhà hoạch định 

chính sách cần xây dựng đƣợc một chính sách cho vay sinh viên thỏa mãn đƣợc ba 

yêu cầu: 

- Khoản vay phải đủ lớn để sinh viên có thể trang trải đƣợc toàn bộ tiền học 

phí và một phần sinh hoạt phí. Chỉ có nhƣ vậy thì khoản vay mới có giá trị đích 

thực trong việc hỗ trợ sinh viên theo học hết chƣơng trình. 

- Lãi suất phải hợp lý, bởi vì lãi suất cho vay không phải chỉ ảnh hƣởng trực 

tiếp đến mong muốn tiếp cận vốn vay, đến khả năng trả nợ của sinh viên mà còn 

ảnh hƣởng lớn việc phát triển bền vững của chƣơng trình cho vay sinh viên. 
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- Cơ chế quản lý và thu nợ phải hiệu quả, bởi vì chƣơng trình cho vay sinh 

viên có sự trợ cấp của Chính phủ sẽ đƣợc thực hiện dƣới hình thức cho vay tín chấp, 

do đó nếu không có cơ chế quản lý và thu nợ hiệu quả thì khả năng thu hồi vốn của 

chƣơng trình là không cao. 

Thứ hai, nghiên cứu “Student loans in Thailand, are they effective, equitable, 

sustainable?”[35] đƣợc thực hiện năm 2003 bởi Adrian Ziderman. Nghiên cứu tập 

trung vào việc tìm hiểu chính sách cho vay sinh viên ở Thái Lan giai đoạn từ 1997 – 

2003. Nghiên cứu của Adrian Ziderman cho thấy cuộc khủng hoảng Tài chính – 

Tiền tệ năm 1997 tại Thái Lan đã có ảnh hƣởng tiêu cực đến giáo dục đại học ở 

Thái Lan. Những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng Tài chính – Tiền tệ tới 

ngân sách quốc gia cũng nhƣ thu nhập của ngƣời dân đã làm cho những sinh viên 

nghèo gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực tiếp cận với giáo dục đại học và giáo dục 

nghề nghiệp. 

Các chƣơng trình cho vay sinh viên của Thái Lan đƣợc khởi xƣớng từ năm 

1996 nhƣng phải đến năm 1997 mới chính thức hoạt động với mục đích hỗ trợ tài 

chính, tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp cho 

những HSSV có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, theo chính sách cho vay sinh viên 

của Thái Lan, chỉ những hộ gia đình có tổng thu nhập bình quân đầu ngƣời dƣới 

150.000 Baht/năm mới đƣợc tiếp cận với nguồn vốn của chƣơng trình,  học sinh 

viên, sinh viên phải hoàn trả vốn vay sau khi tốt nghiệp ra trƣờng, lãi suất cho vay 

của chƣơng trình cho vay HSSV thấp hơn lãi suất cho vay cùng thời hạn trên thị 

trƣờng, nguồn vốn của chƣơng trình chủ yếu do Chính phủ tài trợ.  

Thứ ba, bài viết, “Student loans in Hong Kong: a perspective of loans 

agency”[34], đƣợc thực hiện năm 2003 bởi hai tác giả Chung, Y.P. and Hung. Bài 

viết đề cập đến mô hình cho vay sinh viên có sự tài trợ tài chính của Chính phủ ở 

Hong Kong, Trung Quốc. Qua phân tích của bài viết cho thấy chƣơng trình cho vay 

sinh viên ở Hong Kong, Trung Quốc đƣợc chính quyền trung ƣơng tài trợ vốn ban 

đầu, đƣợc ƣu đãi về lãi suất, thời  gian cho vay dài (lên đến 10 năm), sinh viên đƣợc 

ân hạn 1 năm sau khi tốt nghiệp ra trƣờng, kỳ hạn trả nợ thƣờng đƣợc tính bằng 
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quý, tỷ lệ trả nợ tăng dần theo thời gian. 

Việc triển khai và quản lý chƣơng trình cho vay sinh viên ở Hong Kong đƣợc 

giao cho một tổ chức tự quản có lên gọi là “Cơ quan hỗ trợ tài chính sinh viên”, cơ 

quan này chịu trách nhiệm triển khai và quản lý toàn bộ hoạt động của chƣơng trình 

cho vay sinh viên. 

Bài viết cũng để cập đến những khó khăn trong việc thu hồi nợ của chƣơng 

trình, nguyên nhân của những khó khăn này là do khoản vay đƣợc thực hiện dƣới 

hình thức vay tín chấp, một số sinh viên không theo học hết chƣơng trình, sinh viên 

khó xin việc sau khi tốt nghiệp, v.v… 

Cuối cùng bài viết đề xuất một số gợi ý cho cho việc xây dựng chính sách cho 

vay sinh viên ở Hong Kong, Trung Quốc đó là: hoàn thiện các điều kiện trả nợ; đổi 

mới mô hình thu nhập trả nợ; sử dụng hệ thống thu thuế hoặc an sinh xã hội để thu 

nợ từ sinh viên vay vốn. 

1.1.3. Tổng quan nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay học 

sinh, sinh viên 

Thứ nhất, bài viết “Những vướng mắc và giải pháp nhằm thực hiện tốt chính 

sách cho học sinh, sinh viên nghèo vay vốn” của tác giả Nguyễn Đức Tú. [25] Bài 

viết cho rằng chính sách cho vay HSSV là một chính sách mang lại những lợi ích 

kinh tế, xã hội to lớn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện vẫn còn khá 

nhiều khó khăn, vƣớng mắc cần đƣợc tháo gỡ nhƣ: nguồn vốn cho vay còn hạn hẹp, 

chủ yếu là nguồn vốn do NSNN cấp hàng năm nên còn chậm và thiếu; thủ tục vay 

vốn còn nhiều bất cập vì để đƣợc vay vốn HSSV phải xin xác nhận của nhiều cơ 

quan, tổ chức, khả năng thu hồi nợ của ngân hàng sẽ khó khăn vì thời gian cho vay 

dài, nguồn thu nợ phụ thuộc vào thu nhập của HSSV sau khi ra trƣờng, sự phối hợp 

của nhà trƣờng và NHCSXH chƣa chặt chẽ nên gây ra nhiều khó khăn trong việc 

theo dõi món vay. Từ việc phân tích những bất cập trong việc triển khai chƣơng 

trình cho vay HSSV, bài viết đã đề xuất ba giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách 

cho HSSV nghèo vay vốn là: (i) tăng cƣờng khai thác các nguồn vốn cho vay, (ii) 

cần có biện pháp quản lý và giám sát tiền vay hợp lý và thu hồi nợ hiệu quả, (iii) 
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cần tăng cƣờng sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng với nhà trƣờng và nhà trƣờng 

với địa phƣơng trong thực hiện chính sách.  

Kết luận, bài viết chỉ dừng lại ở việc nêu ra những khó khăn, tồn tại trong quá 

trình triển khai chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH trong giai đoạn đầu thực 

hiện (2007), nhƣng chƣa phân tích kỹ để chỉ ra đƣợc đâu là nguyên nhân dẫn đến 

những tồn tại, khó khăn đó, giải pháp đột phá nào để giải quyết vấn đề nêu ra thì 

chƣa đƣợc bài viết trình bày một cách cụ thể, bài viết có giá trị tham khảo cho đề tài 

nghiên cứu của NCS. 

Thứ hai, nghiên cứu “Student loans: an effective instrucment for recovery in 

higher education”[3], đƣợc thực hiện năm 1993 bởi nhóm nghiên cứu Douglas 

Albrecht, Adrian Ziderman. Nghiên cứu tập trung vào việc phân tích thực trạng bù 

đắp các chi phí triển khai chƣơng trình cho vay sinh viên của một số nƣớc ở khu 

vực Châu Úc, Mỹ Latinh, vùng Caribê và Trung Đông. Qua nghiên cứu, nhóm tác 

giả cho rằng với tỷ lệ trợ cấp cao, chi phí hành chính lớn đã làm khả năng tự bù đắp 

các chi phí triển khai chƣơng trình cho vay sinh viên trở nên khó khăn. Vào thời 

điểm nghiên cứu, tỷ lệ bù đắp các chi phí triển khai của các quốc gia là rất thấp: Úc 

là 43%, Chi lê là 11%, Colombia chỉ là 2%,… 

Khi triển khai chƣơng trình cho vay SV, Chính phủ các nƣớc thƣờng sử dụng 

một số NHTM nhà nƣớc làm đầu mối triển khai chƣơng trình để tận dụng cơ sở hạ 

tầng, nguồn lực con ngƣời và công nghệ nhằm tiết kiệm chi phí đầu tƣ ban đầu, chi 

phí quản lý, hành chính nhằm tăng khả năng tự bù đắp chi phí triển khai chƣơng 

trình. 

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả cũng cho rằng để triển khai đƣợc chƣơng 

trình cho vay sinh viên, Chính phủ các nƣớc cần hỗ trợ nguồn vốn ban đầu cho 

chƣơng trình, còn muốn duy trì hoạt động của chƣơng trình thì nhất định đơn vị cho 

vay phải thu hồi đƣợc vốn gốc và lãi từ những sinh viên vay vốn, tạo nguồn vốn 

quay vòng cho chƣơng trình.  

Về lãi suất cho vay, nhóm nghiên cứu đề xuất lãi suất cho vay cần bằng hoặc 

cao hơn tỷ lệ lạm phát để đảm bảo cho cho lãi suất cho vay của chƣơng trình cho 
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vay sinh viên phải thực dƣơng nhằm hạn chế sự trợ cấp của Chính phủ. 

Thứ ba, bài viết “What matters in student loan default: A review of the 

research literature”, [13] đƣợc thực hiện năm 2009 bởi  nhóm tác giả Gross, J., O. 

Cekic, D. Hossler, and N. Hillman. Bài viết tập trung tìm hiểu và phân tích những 

nguyên nhân làm cho sinh viên không trả đƣợc nợ vay ở Mỹ. Theo kết quả nghiên 

cứu của bài viết thì những nguyên nhân đó là: 

- Kết quả học tập của sinh viên là yếu tố có ảnh hƣởng đầu tiên tới khả năng 

trả nợ của sinh viên, bởi vì chỉ những sinh viên học hành chăm chỉ, có kiến thức tốt 

họ sẽ có cơ hội tìm kiếm đƣợc một công việc tốt với thu nhập cao. Đây là yếu tốt 

căn bản có ảnh hƣởng lớn đến khả năng trả nợ của sinh viên ở Mỹ. 

- Thu nhập và các khoản nợ là yếu tố thứ hai ảnh hƣởng tới khả năng trả nợ 

của sinh viên, bởi vì có rất nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã có việc làm, có thu 

nhập khá nhƣng vẫn không thể hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay sinh 

viên trƣớc đây do thu nhập của họ không cân bằng với giá trị các khoản nợ. Nghiên 

cứu của nhóm tác giả cho thấy, có rất nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã vay 

thêm các khoản vay khác để mua xe, mua nhà, v.v… nên đã làm mất cân đối giữa 

thu nhập và các khoản nợ của họ. 

- Tuổi tác của những ngƣời vay vốn đi học là yếu tố thứ ba ảnh hƣởng tới khả 

năng trả nợ của sinh viên, bởi vì theo kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả cho thấy 

ở Mỹ có rất nhiều sinh viên là những ngƣời đã ngoài 30, 40 tuổi. Những đối tƣợng 

này có nhiều khả năng có ngƣời phụ thuộc hoặc đang phải gánh chịu nhiều khoản 

nợ khác (vay mua nhà, mua xe) trƣớc khi đi học. 

- Hoàn cảnh gia đình là yếu tố thứ tƣ có ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ của 

sinh viên, theo kết quả nghiên cứu của bài viết, mức thu nhập và giáo dục của bố mẹ 

có ảnh hƣởng nhiều đến khả năng trả nợ của sinh viên. Những gia đình đình  có thu 

nhập khá hơn kể từ khi sinh viên đi học hoặc những gia đình quan tâm đến giáo dục 

con cái thì khả năng trả nợ của sinh viên thƣờng cao hơn những gia đình khác. 

1.1.4. Những giá trị khoa học, thực tiễn luận án được kế thừa và khoảng trống 

nghiên cứu 
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1.1.4.1. Những giá trị khoa học và thực tiễn luận án được kế thừa 

Qua phần tổng quan tình hình nghiên cứu theo chủ đề nhƣ NCS đã trình bày ở 

trên cho thấy các công trình nghiên cứu về chƣơng trình cho vay HSSV đã đƣợc 

công bố ở trong và ngoài nƣớc từ trƣớc đến nay đều sử dụng phƣơng pháp định tính 

kết hợp với phƣơng pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng để giải quyết 

những vấn đề đặt ra. 

Các bài viết, công trình nghiên cứu về cho vay HSSV ở Việt Nam, Hồng Kông 

-Trung Quốc, Thái Lan, Nga,…đã trình bày đƣợc một số mô hình cho vay HSSV, 

đã phản ánh đƣợc một số hạn chế trong quá trình triển khai chƣơng trình cho vay 

HSSV tại một số quốc gia trên thế giới. Đây là những tài liệu tham khảo có giá trị 

đối với NCS trong quá trình phân tích, so sánh nhằm tìm ra những tồn tại và hạn 

chế trong quá trình triển khai chƣơng trình cho vay HSSV ở Việt Nam. 

Trong quá trình nghiên cứu và viết luận án, NCS có tham khảo, kế thừa một số 

lý luận, thực tiễn cũng nhƣ phƣơng pháp nghiên cứu của các công trình đã đƣợc 

công bố. 

1.1.3.2. Những khoảng trống nghiên cứu và hướng nghiên cứu của luận án 

Xuất phát từ thực tiễn tổng quan nghiên cứu, luận án tập trung vào một số 

khoảng trống nghiên cứu sau: 

- Những tác động của chƣơng trình cho vay HSSV tới mục tiêu xóa đói giảm 

nghèo bền vững, cung cấp nguồn nhân lực có đào tạo cho đất nƣớc. 

- Phân tích, xem xét mối quan hệ biện chứng giữa chính sách ƣu đãi về lãi suất 

của chƣơng trình cho vay HSSV với việc đảm bảo hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội 

của chƣơng trình, đảm bảo an toàn tài chính cho NHCSXH Việt Nam. 

- Xác định các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả cho vay HSSV của NHCSXH 

Việt Nam. 

- Thực trạng cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam: Ƣu điểm, hạn chế và 

nguyên nhân của hạn chế trong quá trình thực hiện cho vay HSSV. 

- Định hƣớng và giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay HSSV của NHCSXH 

Việt Nam thời gian tới. 
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1.2. Câu hỏi nghiên cứu 

Từ những tổng hợp và phân tích trên, hƣớng nghiên cứu của luận án sẽ tập 

trung vào nguồn vốn thực hiện chƣơng trình, chính sách ƣu đãi và hiệu quả xã hội, 

hiệu quả kinh tế của chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam. Để giải 

quyết đƣợc những vấn đề này, luận án tập trung trả lời các câu hỏi sau: 

Thứ nhất, cơ sở lý luận và thực tiễn về cho vay HSSV là gì? 

Thứ hai, hiệu quả cho vay HSSV của NHCSXH đƣợc đánh giá bằng những 

chỉ tiêu nào? 

Thứ ba, những nhân tố nào ảnh hƣởng đến hiệu quả cho vay HSSV của 

NHCSXH? 

Thứ tư, thực trạng chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam đã 

đƣợc hiệu quả hay chƣa? 

Thứ năm, giải pháp nào giúp nâng cao hiệu quả chƣơng trình cho vay HSSV 

của NHCSXH Việt Nam? 

1.3. Phƣơng pháp nghiên cứu  

Trên cơ sở xác định đề tài “Cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính 

sách xã hội Việt Nam – Thực trạng và giải pháp” thuộc loại hình nghiên cứu phân 

tích và ứng dụng. Với loại hình nghiên cứu này, NCS sẽ sử dụng các thông tin sẵn 

có hoặc các thông tin điều tra đƣợc để tiến hành phân tích và đánh giá vấn đề cần 

nghiên cứu, từ đó tìm ra những giải pháp tối ƣu cho việc nâng cao hiệu quả chƣơng 

trình cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam. Trong quá trình nghiên cứu, NCS đã 

sử dụng phƣơng pháp luận, phƣơng pháp nghiên cứu, công cụ hỗ trợ nghiên cứu:  

1.3.1. Phương pháp luận 

NCS nhất quán sử dụng phƣơng pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng 

và duy vật lịch sử làm kim chỉ nam trong việc tìm hiểu, phân tích, giải thích, đánh 

giá, chứng minh các vấn đề từ cơ sở lý luận đến phân tích thực trạng, phân tích các 

nhân tố ảnh hƣởng và đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra trong 

đề tài nghiên cứu giúp cho nghiên cứu có tính kế thừa những kết quả nghiên cứu 

trƣớc, đảm bảo tính liên tục, khách quan, logic và khoa học. 
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1.3.2.  Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp phân loại và hệ thống hóa: là phƣơng pháp phân loại và sắp xếp 

các thông tin, tài liệu khoa học theo từng mặt, từng đơn vị, từng vấn đề có cùng các 

đặc điểm, bản chất. Hệ thống hóa là sắp xếp các thông tin, tài liệu thành một hệ 

thống thông tin nhằm tìm hiểu đầy đủ hơn về đối tƣợng nghiên cứu của đề tài. 

Phương pháp thống kê mô tả: là phƣơng pháp thu thập số liệu, tóm tắt, trình 

bày, tính toán và mô tả các đặc tính cơ bản của dữ liệu thu thập đƣợc để phản ánh 

một cách tổng quát đối tƣợng nghiên cứu của đề tài, các kỹ thuật đƣợc dùng trong 

phƣơng pháp thống kê mô tả gồm: 

- Thống kê tóm tắt (dƣới dạng các giá trị thống kê đơn nhất). 

- Biểu diễn dữ liệu thành các bảng số liệu tóm tắt 

- Biểu diễn dữ liệu bằng đồ họa trong đó các đồ thị mô tả dữ liệu hoặc giúp 

so sánh dữ liệu. 

Phương pháp phân tích, tổng kết kinh nghiệm: là phƣơng pháp xem xét lại 

những thành quả thực tiễn trong quá khứ để rút ra kết luận bổ ích cho thực tiễn và 

khoa học trong quá trình nghiên cứu đề tài. 

Phương pháp tổng hợp, phân tích kinh tế: là phƣơng pháp nghiên cứu các tài 

liệu, số liệu khác nhau bằng cách phân tích chúng thành từng bộ phận để tìm hiểu 

sâu sắc về đối tƣợng nghiên cứu. Tổng hợp là liên kết từng mặt, từng bộ phận thông 

tin đã đƣợc phân tích tạo ra một hệ thống thông tin, số liệu mới đầy đủ và sâu sắc về 

đối tƣợng nghiên cứu. 

Phương pháp điều tra, khảo sát thực tiễn: tiến hành điều tra đối tƣợng HSSV 

vay vốn, phụ huynh HSSV vay vốn, CBNV của NHCSXH Việt Nam và những đối 

tƣợng có tham gia trực tiếp vào quy trình cho vay HSSV. Sử dụng phần mềm SPSS 

để xử lý kết quả điều tra. 

Phương pháp chuyên gia: tổ chức một số hội thảo quy mô nhỏ để thảo luận 

thu thập ý kiến của các chuyên gia, các cán bộ quản lý, các nhà khoa học trong lĩnh 

vực này 
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1.3.3. Phương pháp thu thập thông tin 

Trong quá trình nghiên cứu, NCS tiến hành thu thập và sử dụng cả thông tin 

sơ cấp và thông tin thứ cấp nhằm giải quyết một cách toàn diện các vấn đề đặt. 

1.3.3.1. Phương pháp điều tra, thu thập thông tin sơ cấp 

a) Điều tra, thu thập thông tin, dữ liệu từ phụ huynh học sinh, sinh viên vay 

vốn 

Để tiến hành điều tra, thu thập thông tin sơ cấp từ phụ huynh HSSV vay vốn, 

NCS thực hiện 3 nhiệm vụ sau: 

Thứ nhất, thiết kế bảng hỏi điều tra 

Bảng hỏi điều tra phụ huynh HSSV vay vốn nhằm thu thập những thông tin về 

mức độ hài lòng của phụ huynh HSSV vay vốn về thủ tục vay vốn, lãi suất cho vay, 

mức cho vay, đối tƣợng thụ hƣởng, đồng thời tham khảo ý kiến của phụ huynh 

HSSV vay vốn về tác động của chƣơng trình cho vay HSSV đến cơ hội thoát nghèo, 

nâng cao chất lƣợng cuộc sống của chính gia đình họ (Phụ lục 1A).  

Thứ hai, xây dựng quy trình điều tra    

Do hạn chế về thời gian, kinh phí và nhân lực nên NCS sử dụng phƣơng pháp 

điều tra chọn mẫu để thu thập thông tin, dữ liệu sơ cấp từ phụ huynh HSSV vay 

vốn.  

Các bƣớc thực hiện Nội dung các bƣớc 

Bước 1: Xác định 

tổng thể đối tƣợng điều tra 

 

 

 

Tổng thể đối tƣợng điều tra là toàn bộ các Hộ gia 

đình có HSSV đang đƣợc vay vốn từ chƣơng trình cho 

vay HSSV trong phạm vi cả nƣớc tính đến tháng 

7.2014. Tuy nhiên, do tổng thể đối tƣợng điều tra lớn 

nên NCS tiến hành xác định khung chọn mẫu điều tra 

để thu hẹp phạm vi chọn mẫu. 

Bước 2: Xác định 

khung chọn mẫu 

 

NCS sử dụng sử dụng khái niệm “Vùng kinh tế” ở 

Việt Nam để xác lập khung chọn mẫu điều tra. Nhƣ 

vậy, khung chọn mẫu điều tra gồm 7 vùng kinh tế: 

Đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi Phía Bắc, 
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Khu Bốn cũ, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, miền 

đông Nam Bộ và  đồng bằng sông Cửu Long. Trong 

mỗi vùng kinh tế, NCS sử dụng danh sách những Tỉnh, 

TP nằm trong vùng kinh tế để chọn mỗi vùng 1 Tỉnh, 

TP nhằm thu hẹp lần một khung chọn mẫu. Tiếp theo, 

NCS dựa vào danh sách các Huyện, Quận trong mỗi 

Tỉnh, TP trong khung chọn mẫu thu hẹp để chọn mỗi 

tỉnh 1 Huyện, Quận đƣa vào khung chọn mẫu cuối 

cùng (Phụ lục 1B). 

Bước 3: Lựa chọn 

phƣơng pháp chọn mẫu 

NCS sử dụng phƣơng pháp chọn mẫu thuận tiện  

(Convenience sampling) để lựa chọn mẫu điều tra, theo 

phƣơng pháp này NCS dựa vào danh sách các địa 

phƣơng nằm trong khung chọn mẫu phát phiếu điều 

tra, đến các PGD Ngân hàng Chính sách xã hội vào 

thời điểm giải ngân nguồn vốn cho vay HSSV để xác 

định những phụ huynh HSSV vay vốn đƣa vào mẫu 

điều tra, số phiếu phát ra tại mỗi địa phƣơng là 30. 

Bước 4: Tiến hành 

điều tra thông tin sơ cấp 

 

 

 

      Thời gian tiến hành điều tra thông tin, dữ liệu 

kéo dài từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 10 năm 2014, 

NCS lựa chọn thời gian này để phát phiếu điều tra vì 

đây là thời gian các chi nhánh NHCSXH trên phạm vi 

toàn quốc thực hiện giải ngân cho vay HSSV năm học 

2014 – 2015. 

       NCS trực tiếp đi điều tra tại các Quận, Huyện 

trong khung chọn mẫu, kết quả phát và phu phiếu điều 

tra: 

- Tổng số phiếu phát ra: 420 phiếu 

- Số phiếu thu về: 392 phiếu (đạt 93,3% so với 

tổng số phiếu phát ra) 
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- Số phiếu hợp lệ: 361 phiếu (đạt 92,1% so với 

tổng số phiếu thu về) 

- Số phiếu không hợp lệ (phiếu có số câu trả lời 

dƣới 50%): 31 phiếu (chiếm 7,9%) 

b) Điều tra, thu thập thông tin từ học sinh, sinh viên vay vốn 

Để tiến hành điều tra, thu thập thông tin, dữ liệu sơ cấp từ HSSV vay vốn, 

NCS thực hiện 3 nhiệm vụ sau: 

Thứ nhất, thiết kể bảng hỏi điều tra 

Bảng hỏi điều tra HSSV vay vốn nhằm thu thập những thông tin về mức độ 

hài lòng của HSSV vay vốn về thủ tục vay vốn, lãi suất cho vay, mức cho vay, đồng 

thời tham khảo ý kiến của HSSV về tác động của chƣơng trình cho vay HSSV đến ý 

thức học tập và cơ hội nghề nghiệp của họ sau khi ra trƣờng (Phụ lục 2A). 

Thứ hai, xây dựng quy trình điều tra    

Các bƣớc thực hiện Nội dung các bƣớc 

Bước 1: Xác định tổng thể 

đối tƣợng điều tra 

 

 

 

Tổng thể đối tƣợng điều tra là toàn bộ HSSV đang 

đƣợc vay vốn từ chƣơng trình cho vay HSSV trong 

phạm vi cả nƣớc tính đến tháng 9.2014. Do tổng thể 

đối tƣợng điều tra rất lớn nên NCS tiến hành xác định 

khung chọn mẫu điều tra để thu hẹp phạm vi chọn mẫu. 

Bước 2: Xác định khung 

chọn mẫu 

 

NCS sử dụng sử dụng khái niệm “Miền địa lý” ở 

Việt Nam để xác lập khung chọn mẫu. Nhƣ vậy, khung 

chọn mẫu điều tra gồm 3 miền: miền Bắc – miền Trung 

– miền Nam. Trong mỗi miền địa lý, NCS sử dụng 

danh sách các trƣờng đại học, CĐ đóng trên mỗi miền 

để chọn mỗi miền 1 trƣờng đại học, 01 trƣờng CĐ 

nhằm xác định khung chọn mẫu (Phụ lục 2B). 

Bước 3: Lựa chọn phƣơng 

pháp chọn mẫu 

NCS sử dụng phƣơng pháp chọn mẫu thuận tiện  

(Convenience sampling) để lựa chọn mẫu điều tra, theo 

phƣơng pháp này NCS dựa vào danh sách các trƣờng 
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nằm trong khung chọn mẫu phát phiếu điều tra, vào các 

lớp bất kỳ để xác định những HSSV có vay vốn từ 

chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH đƣa vào 

mẫu điều tra, số phiếu phát ra tại mỗi trƣờng là 30. 

Bước 4: Tiến hành điều 

tra thông tin, dữ liệu 

 

 

 

      Thời gian tiến hành điều tra thông tin, dữ liệu 

kéo dài từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 10 năm 2014, 

NCS lựa chọn thời gian này để phát phiếu điều tra vì 

đây là thời gian HSSV vay vốn chƣơng trình cho vay 

HSSV của NHCSXH  đã bắt đầu năm học 2014 – 

2015. 

NCS tiến hành phát phiếu điều tra cho những 

HSSV có vay vốn từ chƣơng trình cho vay HSSV của 

NHCSXH vào giờ ra chơi và thu lại ngay. 

Kết quả phát và thu phiếu điều tra 

- Tổng số phiếu phát ra: 270 phiếu 

- Số phiếu thu về: 258 phiếu (đạt 95,5%) 

- Số phiếu hợp lệ: 248 phiếu (đạt 96,0%) 

- Số phiếu không hợp lệ (phiếu có số câu trả lời 

dƣới 50%): 10 phiếu (chiếm 04%)  

c) Phương pháp điều tra, thu thập thông tin đối với cán bộ nhân viên của 

NHCSXH Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội có tham gia trực tiếp vào quy 

trình cho vay học sinh, sinh viên. 

Để tiến hành điều tra, thu thập thông tin, dữ liệu sơ cấp từ chủ thể và khách thể 

tham gia cung cấp tín dụng ƣu đãi cho HSSV, NCS thực hiện 3 nhiệm vụ sau: 

Thứ nhất, thiết kế bảng hỏi điều tra 

Bảng hỏi điều tra nhằm thu thập những thông tin về mức độ đồng ý liên quan 

đến những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế của chƣơng 

trình cho vay HSSV; đồng thời thăm dò ý kiến về các giải pháp nâng cao hiệu quả 

cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam trong thời gian tới (Phụ lục 3A). 
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Thứ hai, xây dựng quy trình điều tra  

Các bƣớc thực hiện Nội dung các bƣớc 

Bước 1: Xác định tổng thể 

đối tƣợng điều tra 

 

 

 

Tổng thể đối tƣợng điều tra là toàn bộ CBNV làm 

việc tại tại NHCSXH Việt Nam, Hội Phụ Nữ, Hội 

Nông Dân, Đoàn Thanh Niên và các cơ sở cung cấp 

dịch vụ giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Do 

tổng thể đối tƣợng điều tra rất lớn nên NCS tiến hành 

xác định khung chọn mẫu điều tra để thu hẹp phạm vi 

chọn mẫu. 

Bước 2: Xác định khung 

chọn mẫu 

 

NCS sử dụng danh sách các Tỉnh, Thành phố đã 

đƣợc xác định để tiến hành phát phiếu điều tra, thu 

thập thông tin, dữ liệu sơ cấp từ phụ huynh HSSV vay 

vốn để xác định các Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân, Đoàn 

Thanh Niên đƣa vào khung chọn mẫu; dựa vào danh 

sách các trƣờng đại học đã đƣợc xác định để tiến hành 

phát phiếu điều tra, thu thập thông tin từ HSSV đƣợc 

vay vốn chƣơng trình cho vay HSSV để xác định các 

Trƣờng đại học đƣa vào khung chọn mẫu (Phụ lục 3B). 

Bước 3: Lựa chọn phƣơng 

pháp chọn mẫu 

NCS sử dụng phƣơng pháp chọn mẫu thuận tiện  

(Convenience sampling) để lựa chọn mẫu điều tra, theo 

phƣơng pháp này NCS dựa vào danh sách các chi 

nhánh NHCSXH Việt Nam, Hội Phụ Nữ, Hội Nông 

Dân, Đoàn Thanh Niên tại các Tỉnh, Thành phố; Danh 

sách các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề 

nghiệp nằm trong khung chọn mẫu phát phiếu điều tra 

để tiến hành phát phiếu điều tra. 

Bước 4: Tiến hành điều 

tra thông tin, dữ liệu 

 

      Thời gian tiến hành điều tra thông tin, dữ liệu 

kéo dài từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 10 năm 2014.  

Kết quả phát và thu phiếu điều tra  
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- Tổng số phiếu phát ra: 220 phiếu 

- Số phiếu thu về: 207 phiếu (đạt 94,2%) 

- Số phiếu hợp lệ: 201 phiếu (đạt 97,1%) 

- Số phiếu không hợp lệ (phiếu có số câu trả lời 

dƣới 50%): 06 phiếu (chiếm 2,9%)  

1.3.3.2. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp 

Ngoài các thông tin sơ cấp, NCS tiến hành thu thập thông tin thứ cấp về nguồn 

vốn cho vay, doanh số cho vay, dự nợ cho vay HSSV; tình hình thu hồi nợ, hiệu quả 

kinh tế, hiệu quả xã hội của chƣơng trình cho vay HSSV, v.v…   

Các thông tin thứ cấp đƣợc NCS thu thập từ báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện 

chƣơng trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn theo quyết định số 

157/2007/QĐ – TTg của NHCSXH; báo cáo tổng kết định kỳ hàng năm; báo cáo 

chuyên đề của các phòng ban chức năng NHCSXH hàng năm; từ các trang web của 

Chính phủ, NHNN, Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH… 

1.3.4. Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin 

* Xử lý thông tin sơ cấp 

Kết quả điều tra xã hội học đƣợc NCS thống kê và xử lý bằng phần mềm 

SPSS. Thông qua phần mềm SPSS để tính ra mức trung bình của các câu hỏi, kiểm 

tra tính phân phối chuẩn của các kết quả điều tra. Dựa vào kết quả định lƣợng, kết 

hợp với các nghiên cứu định tính là cơ sở để NCS đánh giá thực trạng cho vay 

HSSV của NHCSXH Việt Nam theo các tiêu chí đã nêu ở chƣơng 2, chỉ ra nguyên 

nhân của những tồn tại, hạn chế trong hoạt động cho vay HSSV, đề xuất các giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam trong thời 

gian tới. 

* Xử lý thông tin thứ cấp 

Các thông tin thứ cấp thu thập đƣợc, NCS tiến hành xử lý bằng các phƣơng 

pháp: 

 - Phân tổ, thống kê, tổng hợp thành các nhóm: nguồn vốn; cho vay và thu hồi 

nợ; hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội chƣơng trình cho vay HSSV. 
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- Phân tích, so sánh sự biến động của các nhóm thông tin qua các năm, tính 

toán tỉ trọng của các thành phần trong tổng số. 

- Sử dụng biểu đồ, đồ thị để đánh giá, so sánh, tham chiếu nhằm làm rõ hơn 

thực trạng cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam.  

 * Công cụ hỗ trợ: NCS sử dụng hình ảnh, biểu đồ, đồ thị để biểu thị, phản 

ánh các thông tin, số liệu đƣợc hiệu quả hơn. Ngoài ra, NCS sử dụng phần mềm 

SPSS để tính ra mức trung bình của các câu hỏi, kiểm tra tính phân phối chuẩn của 

các kết quả điều tra xã hội học. 
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 

Chƣơng 1 trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu và phƣơng pháp nghiên 

cứu của luận án. 

- Phần tổng quan tình hình nghiên cứu ở trong và ngoài nƣớc đƣợc trình bày 

theo các nhóm chủ đề: (1) tổng quan nghiên cứu về nguồn vốn cho vay học sinh, 

sinh viên; (ii) tổng quan nghiên cứu về chính sách cho vay học sinh, sinh viên; (iii) 

tổng quan nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả cho vay học sinh, sinh 

viên. 

Từ những công trình nghiên cứu đã đƣợc tổng quan trong chƣơng 1, NCS tiến 

hành tóm tắt những vấn đề đã đƣợc giải quyết, những hạn chế của những công trình 

này, chỉ ra những khoảng trống khoa học cần tiếp tục nghiên cứu làm cơ sở tìm ra 

hƣớng nghiên cứu của luận án. 

Để giải quyết vấn đề, luận án tập trung trả lời câu hỏi: (i) Cơ sở lý luận và 

thực tiễn về cho vay HSSV là gì?, (ii) Hiệu quả cho vay HSSV của NHCSXH đƣợc 

đánh giá bằng những chỉ tiêu nào?, (iii) Những nhân tố nào ảnh hƣởng đến hiệu quả 

cho vay HSSV của NHCSXH?, (iv) Thực trạng chƣơng trình cho vay HSSV của 

NHCSXH Việt Nam đã đƣợc hiệu quả hay chƣa?, (v) Giải pháp nào giúp nâng cao 

hiệu quả chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam? 

 Về phƣơng pháp nghiên cứu, NCS xác định đề tài “Cho vay học sinh, sinh 

viên của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam – Thực trạng và giải pháp” thuộc 

loại hình nghiên cứu phân tích - ứng dụng nên đã lựa chọn phƣơng pháp luận của 

chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử làm phƣơng pháp luận 

trong suốt quá trình phân tích xem xét các vấn đề cần nghiên cứu. Để phân tích và 

xử lý thông tin, dữ liệu thu thập đƣợc, NCS sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu: 

Phân loại và hệ thống hóa; thống kê mô tả; phân tích, tổng kết kinh nghiệm; tổng 

hợp phân tích kinh tế; điều tra khảo sát; phƣơng pháp chuyên gia và các công cụ hỗ 

trợ nghiên cứu nhƣ biểu đồ, đồ thị, hình vẽ. 
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CHƢƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN  

VỀ CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN  

 

2.1. Học sinh, sinh viên và vấn đề chi phí cho quá trình học tập  

2.1.1. Khái niệm, đặc điểm học sinh, sinh viên 

2.1.1.1. Khái niệm học sinh, sinh viên 

Hiện nay đang có một số cách diễn đạt khác nhau về khái niệm học sinh, sinh 

viên nhƣ: 

- Theo từ điển tiếng Việt của các tác giả: Hoàng Phê, Hoàng Thị Tuyền, ...; 

„học sinh‟ là ngƣời học ở bậc phổ thông, trung học; còn „sinh viên‟ là ngƣời học ở 

bậc cao đẳng, đại học [21]. Với cách diễn đạt này, nhóm tác giả tiếp cận khái niệm 

“học sinh” với nghĩa là tên gọi chung của những ngƣời học ở bậc phổ thông, trung 

học còn “sinh viên” là tên gọi chung của những ngƣời học ở bậc cao đẳng, đại học. 

Với cách tiếp cận này, nhóm tác giả chƣa làm rõ đƣợc nội hàm của khái niệm “học 

sinh” và “sinh viên”.   

- Còn theo tác giả Nguyễn Hồng Ánh, sinh viên là “một bộ phận của thanh 

niên đang theo học ở các trƣờng đại học và cao đẳng. Họ là một nhóm xã hội đặc 

thù, đang trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện nhân cách, tích cực học tập, rèn 

luyện chuẩn bị gia nhập đội ngũ trí thức, lao động kỹ thuật cao của đất nƣớc. Trong 

bất cứ giai đoạn lịch sử nào, thanh niên sinh viên luôn là lực lƣợng năng động, sáng 

tạo và là nguồn nhân lực đƣợc đào tạo cao của xã hội. [4] 

Sinh viên là lực lƣợng kế tiếp, bổ sung cho đội ngũ trí thức tƣơng lai. Họ là 

lớp ngƣời có văn hóa cao và có nhiều điều kiện đón nhận những thông tin về tƣ 

tƣởng, khoa học kỹ thuật, văn hóa và đƣợc tập trung ở những trung tâm kinh tế văn 

hóa xã hội của địa phƣơng”. [4]  

Với khái niệm này, tác giả Nguyễn Hồng Ánh cũng đồng quan điểm với nhóm 

tác giả Hoàng Phê, Hoàng Thị Tuyền,….khi cho rằng sinh viên là “một bộ phận của 

thanh niên đang theo học ở các trường đại học và cao đẳng”, nhƣng cái khác trong 
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khái niệm về sinh viên của tác giả Nguyễn Hồng Ánh là đã làm rõ hơn nội hàm của 

khái niệm sinh viên là “họ là một nhóm xã hội đặc thù, đang trong giai đoạn phát 

triển và hoàn thiện nhân cách, tích cực học tập, rèn luyện chuẩn bị gia nhập đội 

ngũ trí thức, lao động kỹ thuật cao của đất nước”. 

Từ những phân tích trên, NCS thống nhất sử dụng thuật ngữ “học sinh, sinh 

viên” trong quá trình trình bày các nội dung của luận án với ý nghĩa là tên gọi của 

những ngƣời đang học ở bậc đào tạo nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học, không 

bao gồm những ngƣời đang học ở bậc học phổ thông. 

2.1.1.2. Đặc điểm của học sinh, sinh viên 

- Học sinh, sinh viên là những người có hoài bão, có ước mơ: Nghề nghiệp 

tƣơng lai trở thành niềm mong ƣớc, sự kỳ vọng, lý tƣởng, động cơ, mục đích cơ bản 

nhất, quan trọng nhất trong cuộc sống và mọi hoạt động của sinh viên. [4]  

Đây là một đặc điểm rất quan trọng của HSSV. Đặc điểm này cho thấy mỗi 

HSSV đều có những ƣớc mơ, hoài bão về nghề nghiệp trong tƣơng lai. Họ lấy đó 

làm mục tiêu để phấn đấu, rèn luyện và nỗ lực hơn trong học tập. Tuy nhiên, trên 

thực tế có một số HSSV không thực hiện đƣợc ƣớc mơ, hoài bão của mình vì gia 

đình và bản thân họ không có đủ nguồn lực tài chính để trang trải cho việc học tập, 

đặc biệt là học cao đẳng, đại học. 

- Học sinh, sinh viên là những người có cơ hội để thành công trong xã hội: do 

tính chất của hoạt động nghề nghiệp trong tƣơng lai, họ là những ngƣời có nhiều cơ 

hội thuận lợi hơn để chiếm những vị trí cao trong xã hội, nhất là trong nền kinh tế 

tri thức. [23] 

Đặc điểm này cho thấy HSSV là một lực lƣợng lao động rất quan trọng của 

nền kinh tế trong tƣơng lai. HSSV sẽ là lực lƣợng lao động có trí thức, có trình độ, 

có kỹ năng làm việc tốt hơn lực lƣợng lao động phổ thông, không qua đào tạo. Do 

đó, nếu Chính phủ các nƣớc có các cơ chế, chính sách phù hợp, hỗ trợ HSSV để họ 

có điều kiện theo học các chƣơng trình đào tạo nghề, cao đẳng, đại học thì lực 

lƣợng lao động có qua đào tạo này sẽ có những đóng góp tích cực hơn trong việc 
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nâng cao năng suất lao động, chất lƣợng sản phẩm và năng lực cạnh tranh cho nền 

kinh tế. 

- Học sinh, sinh viên là những người có khả năng thích ứng cao, tiếp thu 

nhanh các giá trị mới: Phần lớn HSSV là những ngƣời trẻ tuổi, có sức khỏe tốt, 

thích học hỏi, khám phá, tìm hiểu những cái mới nên dễ dàng thích nghi với các môi 

trƣờng, điều kiện mới, dễ dàng tiếp thu những giá trị mới trong cuộc sống. [22] 

Đặc điểm này cho thấy HSSV sẽ là lực lƣợng lao động tiên phong của nền 

kinh tế, họ sẽ là lực lƣợng lao động có khả năng ứng dụng những thành tựu khoa 

học mới vào sản xuất để tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, tăng sức 

cạnh tranh cho nền kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững ở các quốc gia. 

2.1.2. Chi phí cho quá trình học tập của học sinh, sinh viên 

Trong quá trình học tập, HSSV phải chi trả nhiều khoản chi phí, trong đó có 3 

khoản chi cơ bản là học phí, sinh hoạt phí và tiền mua tài liệu học tập. 

2.1.2.1. Học phí  

Giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực nhận đƣợc sự ƣu tiên đầu tƣ 

hàng đầu từ NSNN. Tuy nhiên, NSNN khó có khả năng đáp ứng đủ toàn bộ kinh 

phí phục vụ hoạt động giáo dục và đào tạo của một quốc gia. Để đáp ứng đủ nguồn 

lực tài chính cho giáo dục, cần có sự tham gia của các nguồn lực ngoài ngân sách. 

Một trong những nguồn lực ngoài ngân sách là học phí. 

Học phí là số tiền HSSV phải chi trả cho cơ sở giáo dục đại học và giáo dục 

nghề nghiệp khi họ sử dụng các dịch vụ giáo dục, đào tạo. Thông thƣờng, học phí 

đƣợc các cơ sở đào tạo tính theo tín chỉ, tháng, học kỳ hoặc năm.  

Học phí có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự công bằng trong việc thụ hƣởng 

các dịch vụ giáo dục, nâng cao ý thức của ngƣời học đối với cộng đồng và góp phần 

làm giảm gánh nặng chi cho NSNN. Hiện nay, hầu hết các cơ sở giáo dục đại học 

và giáo dục nghề nghiệp trên thế giới đều thu học phí của HSSV, mức học phí 

HSSV phải đóng cao hay thấp phụ thuộc vào các yếu tố: cơ sở giáo dục đào tạo là 

công lập hay ngoài công lập; trình độ đào tạo; chƣơng trình đào tạo; chất lƣợng đào 

tạo;…. 
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Đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập, do đƣợc 

Nhà nƣớc bao cấp một phần kinh phí hoạt động (chi phí đầu tƣ xây dựng cơ bản, chi 

phí thƣờng xuyên) nên học phí của các cơ sở giáo dục công lập thƣờng thấp hơn 

học phí của các cơ sở giáo dục ngoài công lập; học phí của của cấp học có trình độ 

cao thƣờng cao hơn học phí của cấp học có trình độ thấp; học phí chƣơng trình đào 

tạo liên kết thƣờng cao hơn học phí của các chƣơng trình đào tạo trong nƣớc; học 

phí của HSSV ngoại quốc thƣờng cao hơn học phí của HSSV bản địa. 

Học phí đã, đang và sẽ còn là khoản chi phí lớn cho quá trình học tập của 

HSSV. Tùy theo cơ sở giáo dục, đào tạo là công lập hay ngoài công lập, trình độ 

đào tạo, chƣơng trình đào tạo,…, số tiền học phí sẽ chiếm ít nhất từ 30% đến hơn 

50% tổng số tiền HSSV phải chi trả cho việc học tập của mình/tháng. 

2.1.2.2. Sinh hoạt phí 

Sinh hoạt phí là những khoản chi phí HSSV phải chi trả để duy trì cuộc sống 

hàng ngày trong suốt thời gian theo học tại các cơ sở giáo dục, đào tạo nhƣ: tiền 

thuê nhà, điện, nƣớc;  tiền ăn, mua vật dụng cá nhân và các nhu cầu khác. 

Số tiền sinh hoạt phí HSSV phải chi trả hàng tháng không phụ thuộc vào cơ sở 

đào tạo là công lập hay ngoài công lập, trình độ đào tạo, chƣơng trình đào tạo mà 

chủ yếu phụ thuộc vào mức giá cả sinh hoạt của địa phƣơng, nơi HSSV tạm trú để 

theo học. 

Thời gian theo học của HSSV tại các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề 

nghiệp thƣờng dao động từ 2-5 năm, đặc biệt có những chƣơng trình kéo dài đến 6-

7 năm nên số sinh hoạt phí mà HSSV phải chi trả trong thời gian đi học là không 

nhỏ. Do đó, để tiết kiệm sinh hoạt phí, HSSV thƣờng ƣu tiên lựa chọn thuê ký túc 

xá của các cơ sở đào tạo để ở, tự nấu ăn, đi lại bằng phƣơng tiên công cộng,… Tuy 

nhiên, trên thực tế không phải cơ sở nào cũng có ký túc xá cho sinh viên thuê, một 

số ký túc xá có quy định cấm nấu ăn trong phòng,…Cho nên, sinh hoạt phí đã, đang 

và sẽ còn là gánh nặng tài chính đối với mỗi HSSV, đặc biệt là những HSSV có 

hoàn cảnh khó khăn. 

2.1.2.3. Chi phí mua tài liệu học tập 
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Chi phí mua tài liệu học tập là một khoản mục chi phí không thể thiếu trong 

quá trình học tập của HSSV. Theo thông lệ, HSSV theo học các chƣơng trình giáo 

dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, trong thời gian lên lớp nghe giảng, giảng viên 

chỉ nêu vấn đề, gợi ý phƣơng pháp nghiên cứu, định hƣớng cách thức giải quyết vấn 

đề, giới thiệu các tài liệu cần tìm đọc từ đó ngƣời học phải tự tìm những tài liệu này 

để mƣợn, thuê hoặc mua nhằm phục vụ  mục đích học tập để nâng cao trình độ, mở 

rộng sự hiểu biết của mình. 

Các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đều phải đầu tƣ xây dựng 

thƣ viện để làm nơi học tập và nghiên cứu cho giảng viên và HSSV. Tại đây, HSSV 

có thể tìm và mƣợn một số tài liệu phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu của mình.  

Trong trƣờng hợp HSSV mƣợn đƣợc tài liệu của thƣ viện, đây là cách tốt nhất 

để HSSV tiết kiệm chi phí mua tài liệu học tập. Tuy nhiên, do khó khăn về tài 

chính, diện tích mặt bằng hạn hẹp,… một số cơ sở giáo dục đại học và giáo dục 

nghề nghiệp chƣa đầu tƣ xây dựng đƣợc thƣ viện, hoặc có đầu tƣ nhƣng với diện 

tích nhỏ, số đầu sách, tài liệu ít, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu mƣợn tài liệu phục vụ 

học tập, nghiên cứu của HSSV. Trong những trƣờng hợp này, HSSV phải tự mua tài 

liệu học tập, nghiên cứu với chi phí khá đắt đỏ. Chi phí mua tài liệu học tập sẽ tỷ lệ 

thuận với cấp đào tạo mà HSSV theo học, ở những quốc gia có luật về bản quyền 

tác giả và việc thực thi luật bản quyền tác giả nghiêm, ở đó chi phí mua tài liệu học 

tập sẽ cao hơn ở những quốc gia chƣa có luật bản quyền tác giả hoặc việc thực thi 

luật bản quyền tác giả chƣa nghiêm. 

2.1.3. Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và cơ hội tiếp cận dịch vụ giáo 

dục đại học và giáo dục nghề nghiệp 

2.1.3.1. Khái niệm, đặc điểm học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 

a) Khái niệm học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 

Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là những ngƣời đang theo học tại 

các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Nhƣng vì một lý do nào đó, họ 

đang không có đủ nguồn tài chính để chi trả các chi phí cơ bản cho quá trình học tập 

nhƣ: học phí, sinh hoạt phí, tiền mua tài liệu,… 
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b) Đặc điểm học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 

Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh có khăn là một bộ phận của HSSV nói 

chung. Tuy nhiên, do xuất phát từ các hộ gia đình nghèo, bị hạn chế nguồn lực tài 

chính đã hình thành một số đặc điểm riêng của nhóm HSSV này, cụ thể: 

- Hạn chế về kỹ năng sống, kỹ năng làm việc so với những học sinh, sinh viên 

khác: Do bị hạn chế về nguồn lực tài chính nên HSSV có hoàn cảnh khó khăn 

không có nhiều cơ hội tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn nhằm trang bị, bổ sung 

các kỹ năng làm việc, kỹ năng mềm cần thiết cho bản thân và công việc sau này.  

- Thường có ít bạn bè hơn những học sinh, sinh viên khác: Do gặp khó khăn 

về tài chính nên những HSSV có hoàn cảnh khó khăn thƣờng sống thu mình, ít giao 

tiếp với các bạn cùng trang lứa, cùng lớp, cùng trƣờng vì họ biết khi mở rộng các 

mối quan hệ, kết bạn với nhiều ngƣời sẽ làm phát sinh nhiều chi phí. Chính điều này 

làm cho những HSSV có hoàn cảnh khó khăn thƣờng có ít bạn để cùng nhau trao 

đổi trong học tập và chia sẻ trong cuộc sống .  

- Lo sợ phải bỏ học giữa chừng: Những HSSV có hoàn cảnh khó khăn luôn 

thấy lo lắng, bất an vì họ sợ đến một lúc nào đó họ sẽ không có đủ tiền để thanh 

toán học phí; sinh hoạt phí, … và sẽ phải bỏ dở việc học hành, từ bỏ những ƣớc mơ, 

hoài  bão của về một tƣơng lai tốt đẹp.  

2.1.3.2. Cơ hội tiếp cận dịch vụ giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp của học 

sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 

Trong quá trình phát triển chung về kinh tế - chính trị - xã hội, giáo dục và đào 

tạo đã và đang từng bƣớc trở thành một dịch vụ có thu phí. Do đó, khi sử dụng dịch 

vụ giáo dục và đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, ngƣời 

học phải trả các khoản phí nhƣ: học phí, sinh hoạt phí, chi phí mua tài liệu học 

tập,…Do đó, những HSSV có hoàn cảnh khó khăn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc 

tiếp cận dịch vụ giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp vì:  

(i) Một bộ phận không nhỏ HSSV có hoàn cảnh khó khăn là những ngƣời sinh 

sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, hải đảo. Ở những vùng này địa hình 

thƣờng phức tạp, đƣờng sá đi lại khó khăn, khoảng cách từ nhà đến trƣờng xa làm  
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tăng chi phí thuê nhà trọ, đi lại,…. Đây là một rào cản rất lớn khi họ muốn tiếp cận 

với dịch vụ giáo dục, đào tạo; 

 (ii) Những HSSV có hoàn cảnh khó khăn do gia đình gặp các biến cố lớn 

trong cuộc sống nhƣ: bão, lụt, động đất, sóng thần, ... làm mất mát, hỏng hóc tài 

sản, công cụ, dụng cụ làm việc; hoặc những lao động trụ cột trong gia đình không 

may gặp sự cố qua đời, bị tàn tật, bị giảm hoặc mất khả năng lao động,… thƣờng 

phải bỏ học giữa chừng, để tiết kiệm chi phí cho gia đình, để đi làm thuê kiếm tiền 

phụ giúp gia đình duy trì cuộc sống,…;  

(iii) Chính phủ của một số nƣớc chƣa xây dựng đƣợc cơ chế tài chính phù hợp 

nhằm thúc đẩy phát triển dịch vụ giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt 

là cơ chế tài chính nhằm hỗ trợ những HSSV có hoàn cảnh khó khăn trong việc tiếp 

cận dịch vụ giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Chính điều này đã và đang 

làm cho nhiều HSSV có hoàn cảnh khó khăn mất đi cơ hội đƣợc học tập, nâng cao 

trình độ để lập thân, lập nghiệp; 

(iv) Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, sự mất giá của đồng tiền, 

nhìn chung học phí của các cơ sở giáo dục, đào tạo đều tăng lên theo thời gian. 

Theo PGS. TS Vũ Hải Quân “Tính từ năm học 2008 - 2009 đến nay, học phí và các 

khoản phí khác ở các trƣờng đại học công lập của Mỹ tăng 27%. Trong đó, học phí 

trung bình của các trƣờng đại học tƣ là 30.000 USD/năm, trƣờng đại học công dành 

cho sinh viên trái tuyến là 22.000 USD/năm. Năm 2012, cứ 10 sinh viên tốt nghiệp 

đại học thì có đến 7 sinh viên phải gánh trên vai món nợ ƣớc tính lên đến 30.000 

USD. Trong khi 20 năm trƣớc đó, chƣa đến một nửa số sinh viên ra trƣờng phải nợ 

và số tiền nợ cũng chỉ dƣới 10.000 USD.  Ở Anh, việc cho phép các trƣờng đại học 

có thể thu học phí lên đến 9.000 GBP kể từ năm học 2012 so với 3.000 GBP ở các 

năm học trƣớc đó đã đẩy tỷ lệ phải xóa nợ cho các khoản vay không thể trả của sinh 

viên lên cao. Theo nguồn dự báo mới đây, chi phí xóa nợ của chính phủ đã lên tới 

con số 45% trên tổng tiền nợ học phí, ƣớc tính vào khoảng 10 tỉ GBP mỗi năm. 

Hiện tƣợng tăng học phí cũng đang diễn ra ở nhiều quốc gia khác, trong đó có Nhật 

Bản và Singapore”. [40] 
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Tại Việt Nam, trong nhiều thập kỉ qua, các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục 

nghề nghiệp công lập đƣợc Chính phủ bao cấp phần lớn kinh phí hoạt động, nên 

hàng năm HSSV chỉ phải đóng một mức học phí rất thấp so với tổng chi phí mà cơ 

sở đào tạo phải bỏ ra để thực hiện đào tạo một HSSV/năm. Tuy nhiên, trong vòng 

10 năm trở lại đây, vấn đề tự chủ trong giáo dục đại học Việt Nam đã có nhiều 

chuyển biến tích cực. Từ chỗ toàn hệ thống giáo dục đại học và giáo dục nghề 

nghiệp ở Việt Nam do nhà nƣớc quản lý chặt chẽ về mọi mặt thông qua Bộ GD& 

ĐT, đến nay các trƣờng đại học công lập đã đƣợc trao quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về  nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và tài chính đã tăng thêm cơ hội tiếp cận dịch 

vụ giáo dục đại học cho HSSV. Mới đây, nhằm khuyến khích các cơ sở giáo dục đại 

học công lập chủ động khai thác, sử dụng hợp lý nguồn kinh phí của NSNN, tăng 

cƣờng thu hút các nguồn kinh phí ngoài ngân sách, Chính phủ đã ban hành Nghị 

quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các 

cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 – 2017. Theo đó, Nghị quyết nêu rõ, 

cơ sở giáo dục đại học công lập khi cam kết tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động, 

chi thƣờng xuyên và chi đầu tƣ đƣợc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện 

về tổ chức, biên chế và tài chính. [11a] Với việc tự chủ về tổ chức, biên chế và tài 

chính, học phí của các của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công 

lập ở Việt Nam  đã, đang và sẽ tăng lên đáng kể trong thời gian tới. Đây là một rào 

cản lớn đối với những HSSV có hoàn cảnh khó khăn nếu họ muốn tiếp cận dịch vụ 

giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. (Phụ lục 4-5-6)  

2.2. Cấp tín dụng và cho vay học sinh, sinh viên 

2.2.1. Khái niệm về cấp tín dụng, cho vay và phân loại cho vay 

a) Khái việm về cấp tín dụng 

Hiện nay các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về lý thuyết tiền tệ, ngân hàng đều 

thống nhất sử dụng khái niệm cấp tín dụng là: “Việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân 

sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên 

tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh 

toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”.[34]  
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Nhƣ vậy, cấp tín dụng là một khái niệm có nội hàm rộng, hàm chứa nhiều 

nghiệp vụ sử dụng vốn của TCTD, trong đó cho vay chỉ là một hình thức cấp tín 

dụng mà thôi. 

b) Khái niệm về cho vay 

Cho vay trong hoạt động của các TCTD đƣợc hiểu là: “Hình thức cấp tín 

dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền 

để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với 

nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi”.[34] 

Qua khái niệm cho vay nêu trên ta thấy, cho vay trong hoạt động của các 

TCTD là cho vay bằng tiền, cho vay trong một thời gian nhất định, ngƣời vay phải 

nêu rõ mục đích sử dụng vốn vay, phải trình bày rõ phƣơng án sử dụng dụng vốn 

vay để các TCTD xem xét và quyết định. Nếu mục đích sử dụng vốn vay của ngƣời 

vay không hợp pháp, hợp lệ hoặc phƣơng án không đảm bảo an toàn theo quy định 

quản trị rủi ro của TCTD thì các TCTD có quyền từ chối cho vay. 

c) Phân loại cho vay  

Thứ nhất, căn cứ vào thời hạn cho vay, cho vay của các TCTD đƣợc chia 

thành: 

- Cho vay ngắn hạn, là loại hình cho vay có thời hạn dƣới 1 năm; 

- Cho vay trung hạn, là  loại hình cho vay có thời hạn từ 1 đến 5 năm;  

- Tín dụng dài hạn, là loại hình cho vay có thời hạn trên 5 năm.[12] 

Theo cách phân loại này, cho vay HSSV đƣợc xếp vào loại hình cho vay trung 

và dài hạn. 

Thứ hai, căn cứ vào mục đích vay vốn, cho vay của các TCTD đƣợc chia 

thành: 

- Cho vay sản xuất, kinh doanh, là hình thức cấp tín dụng cho các doanh 

nghiệp, cá nhân để tiến hành sản xuất và kinh doanh. 

- Cho vay tiêu dùng, là hình thức cấp tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu mua 

sắm nhà cửa, xe cộ, thiết bị gia đình và các nhu cầu khác của cá nhân.[15] 

Theo cách phân loại này, cho vay HSSV là hình thức cho vay tiêu dùng. 
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Thứ ba: Căn cứ vào sự ưu đãi về lãi suất và điều kiện vay vốn, cho vay của 

các TCTD được chia thành: 

- Cho vay theo cơ chế thị trường: Là loại hình cho vay phổ biến nhất hiện nay; 

theo đó ngƣời cho vay và ngƣời đi vay thỏa thuận với nhau về lãi suất, điều kiện 

vay vốn, v.v…theo nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi và tuân thủ các quy định 

của pháp luật.  

-  Cho vay chính sách: Là loại hình cho vay đặc thù dành cho các đối tƣợng 

khách hàng không có đủ khả năng và điều kiện để tiếp cận với loại hình cho vay 

theo cơ chế thị trƣờng; với cho vay ƣu đãi ngƣời đi vay sẽ đƣợc hƣởng một số ƣu 

đãi về lãi suất, điều kiện vay vốn, thời hạn vay, v.v…. 

Theo cách phân loại này, cho vay HSSV đƣợc xếp vào loại hình cho vay chính 

sách. 

2.2.2. Cho vay học sinh, sinh viên 

2.2.2.1. Khái niệm cho vay học sinh, sinh viên 

Cho vay HSSV là hình thức cho vay tiêu dùng, theo đó các TCTD cấp cho 

HSSV một khoản tiền nhất định trên nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi sau một 

thời gian nhất định, nhằm hỗ trợ HSSV có thêm nguồn tài chính để đóng học phí, 

chỉ trả các khoản sinh hoạt phí, tiền mua tài liệu trong quá trình học tập.  

Nhƣ vậy, về nguyên tắc hoạt động, HSSV vay vốn cũng phải đảm bảo sử dụng 

vốn vay đúng mục đích và hoàn trả cả gốc và lãi đúng hạn. 

2.2.2.2. Mục tiêu của chương trình cho vay học sinh, sinh viên 

Chƣơng trình cho vay HSSV ngày càng đƣợc quan tâm, thảo luận tại các 

chƣơng trình nghị sự về chính sách của nhiều quốc gia. Chƣơng trình cho vay 

HSSV đã có mặt tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới, trong đó hầu hết các chƣơng 

trình cho vay HSSV là dành cho giáo dục đại học.  

Tại nhiều nƣớc, các đề xuất về cho vay HSSV đã trở thành một đề tài nổi bật 

trong các cuộc thảo luận chính trị. Các chƣơng trình cho vay HSSV đã nhận đƣợc 

sự quan tâm đặc biệt từ các nhà hoạch định chính sách, bởi sự đóng góp của chƣơng 

trình vào việc giải quyết các vấn đề chính sách cấp bách mà các chính phủ đang 
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phải đối mặt nhƣ: XĐGN, cung cấp nguồn nhân lực có qua đào tạo, mở rộng hệ 

thống giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp,…. 

Các chƣơng trình quốc gia về cho vay HSSV đƣợc thiết lập vì nhiều lý do 

khác nhau, tuy nhiên chúng ta có thể kể đến một số lý do cơ bản nhƣ sau: 

Thứ nhất, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục cho thanh niên có hoàn 

cảnh khó khăn: Ở hầu hết các quốc gia, tỷ lệ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn 

tham gia các chƣơng trình giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp là không cao. 

Đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều hệ lụy xã hội nhƣ: làm gia tăng tỉ lệ thất nghiệp, 

chênh lệch giàu nghèo, tệ nạn xã hội,…Do đó, tăng tỉ lệ thanh niên có hoàn cảnh 

khó khăn tham gia các chƣơng trình giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trở 

thành một yếu tố chính trong chính sách giáo dục của mỗi quốc gia. 

Để giải quyết vấn đề này, có một số quốc gia đã thông qua các khoản trợ cấp 

học tập dƣới hình thức cấp học bổng để giúp HSSV trang trải học phí và các chi phí 

sinh hoạt khác. Tuy nhiên, một chƣơng trình trợ cấp học tập cho thanh niên có hoàn 

cảnh khó khăn dƣới hình thức cấp học bổng chỉ khả thi khi áp dụng ở quy mô nhỏ 

và sẽ không khả thi khi triển khai trên diện rộng vì ngân quỹ quốc gia không cho 

phép. 

Do đó, một chƣơng trình quốc gia về cho vay HSSV với các điều kiện ƣu đãi 

sẽ giúp nhiều thanh niên có hoàn cảnh khó khăn có đƣợc nguồn tài chính để tiếp cận 

với dịch vụ giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. 

Thứ hai, mở rộng giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp: Cùng với sự phát 

triển của nền kinh thế giới, nhu cầu học đại học và học nghề nghiệp ngày càng tăng. 

Tuy nhiên, Chính phủ các nƣớc không thể đáp ứng nhu cầu này của HSSV bằng 

cách tăng mức hỗ trợ tài chính cho các sơ sở giáo dục công lập để họ mở rộng quy 

mô đào tạo vì ngân quỹ quốc là có hạn. 

Các chƣơng trình quốc gia về cho vay HSSV đã góp phần làm gia tăng đáng 

kể số lƣợng HSSV tham gia giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Điều này đã 

góp phần mở rộng quy mô giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp tại nhiều quốc 

gia trên thế giới. 
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Thứ ba, giảm gánh nặng tài chính cho bố mẹ học sinh, sinh viên: Bố mẹ 

HSSV luôn phải lo tìm kiếm nguồn tài chính để chi trả các khoản: học phí, sinh hoạt 

phí, tiền mua tài liệu học tập, v.v… cho con cái. Áp lực về tài chính càng lớn hơn 

đối với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.  

Các chƣơng trình quốc gia về cho vay HSSV sẽ góp phần giảm nhẹ áp lực tài 

chính đối với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vì những chƣơng trình này 

đã cung cấp nguồn tài chính ổn định với nhiều ƣu đãi về lãi suất, điều kiện vay vốn, 

thời gian vay, đặc biệt chƣơng trình chỉ thu nợ sau khi HSSV tốt nghiệp ra trƣờng.  

 Thứ tư, thực hiện mục tiêu ngân sách (phát sinh thu nhập từ học phí): Các cơ 

sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập trên thế giới hoạt động dựa 

vào nguồn tài chính do Chính phủ cấp. Trong điều kiện ngân sách ngày càng eo 

hẹp, Chính phủ các nƣớc đang từng bƣớc cắt giảm chi tiêu trong đó có các khoản 

chi cho giáo dục, đào tạo. Việc này sẽ tạo áp lực về tài chính lên các cơ sở giáo dục 

đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập, buộc các cơ sở giáo dục công lập phải bù 

đắp phần tài chính bị thiếu hụt bằng cách tăng học phí và tăng số lƣợng HSSV. 

Các chƣơng trình quốc gia về cho vay HSSV sẽ  góp phần làm tăng nguồn thu 

cho các cơ sở giáo dục; phân phối lại ngân quỹ quốc gia cho lĩnh vực giáo dục, đào 

tạo; tạo tính tự chủ và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các cơ sở giáo dục đại học 

và giáo dục nghề nghiệp công lập.  

Hình 2.1:Phân bổ ngân quỹ quốc gia tạo nguồn tài chính cho các cơ sở giáo dục 
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2.2.3. Ngân hàng Chính sách xã hội – Chủ thể cho vay ưu đãi đối với học sinh, 

sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 

2.2.3.1.  Khái niệm Ngân hàng Chính sách Xã hội 

Chính sách cho vay ƣu đãi đới với các đối tƣợng chính sách đƣợc Chính phủ 

nhiều nƣớc trên thế giới thực hiện thông qua các TCTD khác nhau, tùy thuộc vào 

điều kiện cụ thể của mỗi nƣớc. Có những nƣớc, Chính phủ thông qua ngân hàng 

thƣơng mại hoặc các quỹ, các tổ chức tài chính vi mô, nhƣng cũng có những nƣớc, 

Chính phủ thành lập những ngân hàng riêng để thực hiện mục đích này, nhƣ: 

Rabobank của Hà Lan, Grameen Bank của Băng-la-đét, Banco Popular do Brasil 

của Bra-xin, Bank Rakjat của In-đô-nê-xia, Savings Bank của Thái Lan, Nayoby 

Bank của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào,….Nhận thức về mô hình Ngân hàng 

tham gia thực hiện chính sách có nhiều quan điểm khác nhau: 

- Quan điểm thứ nhất, để chuyển tải vốn tới các đối tƣợng thụ hƣởng chính 

sách xã hội phải là một loại hình ngân hàng chính sách của Chính phủ, đƣợc thành 

lập chỉ để thực hiện các chƣơng trình cho vay ƣu đãi. Theo quan điểm này, Chính 

phủ các nƣớc sẽ thành lập Ngân hàng chuyên biệt để thực hiện các hoạt động tín 

dụng chính sách. 

- Quan điểm thứ hai, để chuyển tải vốn tới các đối tƣợng thụ hƣởng chính sách 

xã hội, Chính phủ có thể thông qua hệ thống NHTM thuộc sở hữu Nhà nƣớc để thực 

hiện các chƣơng trình cho vay ƣu đãi theo chỉ định của Chính phủ. 

- Quan điểm thứ ba cho rằng không cần thành lập Ngân hàng chuyên biệt cho 

người nghèo, ngƣời nghèo và các đối tƣợng chính sách khác không nhất thiết phải 

đƣợc hƣởng ƣu đãi về lãi suất. Điều cần thiết đối với họ là đƣợc ƣu đãi về điều kiện 

vay vốn. Do đó, có thể thành lập NHTM cổ phần để cho vay đối với ngƣời nghèo 

với lãi suất hoàn toàn theo cơ chế thị trƣờng. 

Cách tiếp cận về mô hình ngân hàng tham gia thực hiện chính sách xã hội nhƣ 

đã trình bày ở trên có khác nhau, sự vận dụng chúng có hiệu quả hay không sẽ tùy 

thuộc vào việc chúng có phù hợp với đặc điểm kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi 

nƣớc hay không.  
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Trong xu thế phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trƣờng, ở mỗi quốc gia đều 

nảy sinh tình trạng có những ngành hàng, những khu vực kinh tế, những đối tƣợng 

khách hàng có sức cạnh tranh kém, không đủ các điều kiện tiếp cận với dịch vụ tài 

chính của các NHTM. Ví dụ, các ngành hàng mang tính lợi ích công cộng, vùng 

sâu, vùng xa nơi có địa hình khó khăn hiểm trở, bị chia cắt, điều kiện khí hậu tự 

nhiên khắc nghiệt…, chịu chi phí lớn, rủi ro cao, đòi hỏi vốn đầu tƣ lớn thời gian 

dài, lợi nhuận thấp hoặc không có lợi nhuận sẽ khó có điều kiện để tiếp cận với các 

dịch vụ tài chính của NHTM. Tuy nhiên, những ngành hàng, những khu vực kinh tế 

và những đối tƣợng khách hàng này không thể bị “bỏ rơi”, nó cần sự hỗ trợ của 

Chính phủ để tồn tại và phát triển bởi tính xã hội của nó: nhằm đảm bảo sự phát 

triển kinh tế cân bằng giữa các vùng, miền, giữa các thành phần, đảm bảo sự chênh 

lệch giàu nghèo không quá lớn và nhằm giải quyết các mục tiêu chính trị - xã hội. 

Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu nêu trên, Chính phủ các nƣớc đã sử dụng nhiều 

công cụ khác nhau, trong đó công cụ tín dụng chính sách đƣợc đánh giá là công cụ 

có hiệu quả nhất.  

Tùy điều kiện và nhu cầu của mỗi quốc gia, Chính phủ sẽ thiết lập các kênh tín 

dụng hoặc thiết lập các Ngân hàng chuyên biệt để cho vay: các khu vực kinh tế ƣu 

tiên; các ngành kinh tế có tính chất chiến lƣợc; các công trình có tính khả thi về tài 

chính nhƣng đòi hỏi vốn lớn, thời gian dài (công trình cơ sở hạ tầng, đƣờng sá…); 

XĐGN, phát triển kinh tế nông thôn và các khu vực xã hội. 

Các ngân hàng đƣợc thiết lập để thực hiện các chƣơng trình cho vay chính 

sách của Chính phủ đƣợc gọi là Ngân hàng Chính sách hoặc Ngân hàng Chính sách 

Xã hội. 

Từ những phân tích trên, tác giả thống nhất sử dụng khái niệm NHCSXH là 

loại hình Ngân hàng chuyên biệt được Chính phủ các nước thiết lập, chuyên cho 

vay các đối tượng chính sách theo quy định của Chính phủ. 

Cũng nhƣ các TCTD khác, NHCSXH thực hiện các nghiệp vụ huy động vốn, 

cho vay, cung cấp các dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên, với đặc thù là một TCTD hoạt 

động không vì mục đích lợi nhuận nên: (i) Nguồn vốn phục vụ cho hoạt động cấp 
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tín dụng của NHCSXH chủ yếu do Chính phủ cấp hoặc do Chính phủ đứng ra bảo 

lãnh để NHCSXH vay hoặc huy động trên thị trƣờng; (ii) Hoạt động cho vay chủ 

yếu là cho vay theo các chƣơng trình cho vay do Chính phủ chỉ định; (iii) Hoạt 

động cung cấp dịch vụ ngân hàng thì chủ yếu là các dịch vụ không thu phí. 

2.2.3.2. Vai trò của Ngân hàng Chính sách Xã hội 

NHCSXH hoạt động không theo các tiêu chí kinh doanh thƣơng mại, hoạt 

động cho vay không vì mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận cho Ngân hàng. NHCSXH 

đƣợc chỉ định cho vay nhằm hỗ trợ các chính sách kinh tế, chính trị và xã hội của 

Chính phủ. Do đó, vai trò của NHCSXH đƣợc thể hiện rõ nhất trong các lĩnh vực: 

- NHCSXH có vai trò đảm bảo cho nền kinh tế phát triển cân đối, hài hòa, góp 

phần thực hiện các Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về XĐGN và việc làm, đảm bảo 

an sinh xã hội. 

- NHCSXH góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các đối tƣợng hộ 

nghèo và các đối tƣợng chính sách khác so với các phƣơng thức cấp phát vốn vì: 

Thứ nhất, do việc chuyển tải vốn đƣợc thực hiện theo phƣơng thức cho vay có 

hoàn trả nên nguồn vốn đƣợc ngƣời vay tính toán cụ thể, để đảm bảo mang lại hiệu 

quả vốn đƣợc sử dụng quay vòng nhiều lần, giúp nhiều ngƣời đƣợc hƣởng lợi.  

Thứ hai, phƣơng thức tín dụng giúp ngƣời vay vốn khắc phục tƣ tƣởng trông 

chờ, ỷ lại khi nhận vốn cấp phát của Nhà nƣớc; họ biết tính toán lỗ lãi để tự nâng 

cao năng lực sản xuất kinh doanh của mình, năng lực sử dụng vốn, làm quen dần 

với với hạch toán kinh tế, với sản xuất hàng hóa để hòa nhập thị trƣờng, hòa nhập 

cộng đồng.[11b] 

2.3. Chƣơng trình cho vay học sinh, sinh viên và hiệu quả cho vay học sinh, 

sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội 

2.3.1. Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn  

2.3.1.1. Khái niệm cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 

Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn là việc các TCTD cấp tín dụng cho 

HSSV có hoàn cảnh khó khăn, giúp HSSV trang trải một phần hoặc toàn bộ tiền học 

phí, sinh hoạt phí trong thời gian học tập tại các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục 
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nghề nghiệp, HSSV vay vốn phải hoàn trả cả gốc và lãi cho ngân hàng sau một thời 

gian nhất định. 

2.3.1.2. Sự cần thiết của chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó 

khăn  

Chƣơng trình cho vay HSSV không đơn thuần là chủ trƣơng của Chính phủ 

các nƣớc, là ý chí chủ quan của NHCSXH mà nó là xuất phát từ những đòi hỏi 

khách quan của nền kinh tế và của cả xã hội. 

* Xuất phát từ sự phát triển không đồng đều giữa các vùng miền: Thành thị - 

Nông thôn – Miền núi 

Trên thực tế có một bộ phận không nhỏ dân cƣ đang sinh sống ở những vùng 

sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, nơi có điều kiện thiên nhiên không ƣu đãi, bị ảnh 

hƣởng nặng nề bởi hậu quả của thiên tai, địch họa, v.v…Cuộc sống trở nên khó 

khăn, gia đình không có đủ tài chính nuôi con em ăn học nên con em của những gia 

đình này khó có điều kiện để tiếp cận với các dịch vụ giáo dục, đào tạo; không có 

điều kiện để học tập nâng cao trình độ, mở rộng kiến thức dẫn đến không thể tự 

vƣơn lên trong quá trình phát triển chung của xã hội, bị thất nghiệp, thu nhập thấp 

và trở nên nghèo đói.  

Mặt khác, trong quá trình phát triển xã hội, việc thay đổi quan hệ lao động đã 

làm nảy sinh hiện tƣợng chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa 

miền núi và đồng bằng. Những HSSV ở vùng đồng bằng, thành thị sẽ có điều kiện 

để tiếp cận với dịch vụ giáo dục, đào tạo tốt hơn những HSSV ở nông thôn, miền 

núi. Điều này dẫn đến tình trạng dƣ thừa lao động có qua đào tạo ở đồng bằng, 

thành thị nhƣng lại thiếu nhân lực có qua đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải 

đảo. Do đó, Chính phủ các nƣớc cần có chính sách hỗ trợ giúp những HSSV ở vùng 

sau, vùng xa, miền núi, hải đảo,… có cơ hội tiếp cận dịch vụ giáo dục, đào tạo 

nhằm cung cấp nguồn nhân lực có qua đào tạo cho các địa phƣơng vùng sâu, vùng 

xa. Đây là nền tảng cho việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách về trình 

độ phát triển giữa các vùng miền. 
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Để XĐGN bền vững, cần trang bị cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách “cái 

cần câu” chứ không phải cho họ “xâu cá”. Trên tinh thần đó, Chính phủ các nƣớc 

cần có giải pháp giúp nâng cao trình độ, nhận thức về khoa học kỹ thuật, hiểu biết 

xã hội cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách.  

Trong cuốn sách kiến thức của ngƣời nghèo, tác giả J.Michchael Finger viết 

lời đầu cuốn sách “Làm thế nào để chúng ta có thể giúp đƣợc ngƣời nghèo kiếm 

đƣợc nhiều tiền hơn từ vốn trí thức của họ, thay vì cứ phải mãi chân lấm tay bùn, 

nhễ nhãi mồ hôi”. Đối với ngƣời nghèo, tác giả đề xuất “Đẩy mạnh cải cách, 

khuyến khích khai thác tri thức và các kỹ năng sáng tạo của ngƣời nghèo ở các nƣớc 

nghèo, đặc biệt là về việc cải thiện thu nhập cho họ từ những kỹ năng và vốn trí 

thức ấy”. [10] 

Làm đƣợc điều này sẽ giúp các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách biết cách áp 

dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, chăn nuôi để nâng cao năng suất lao động; 

giúp hộ nghèo biết cách quản lý tài chính cá nhân, tài chính gia đình, biết cách nuôi 

dạy con cái nhằm từng bƣớc thoát nghèo bền vững. [18] 

Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn là một công cụ đắc lực giúp Chính phủ 

các nƣớc trang bị “cần câu” và dạy các hộ gia đình chính sách cách “câu cá” để từ 

đó thoát nghèo bền vững. Nhƣ vậy, cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn là 

một yêu cầu khách quan trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia. 

Nhƣng áp dụng mô hình quản lý; cơ chế cho vay nhƣ thế nào cho hiệu quả đang là 

vấn đề có tính thời sự, cấp bách cần các nhà khoa học nghiên cứu và tìm ra lời giải. 

* Nền kinh tế thị trường phát triển đòi hỏi một lực lượng lao động có trình độ, 

chuyên môn, kỹ năng làm việc tốt   

Bài học rút ra từ các nƣớc cho thấy, những nƣớc có nền kinh tế thị trƣờng phát 

triển đều là những nƣớc có nền giáo dục phát triển. Một nền kinh tế thị trƣờng phát 

triển đòi hỏi một lực lƣợng lao động có trình độ, chuyên môn, kỹ năng làm việc tốt 

giúp các doanh nghiệp làm chủ đƣợc công nghệ sản xuất, kinh doanh, thích ứng 

nhanh với những thay đổi của thị trƣờng, hội nhập nhanh với nền kinh tế thế giới. 
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Để có một lực lƣợng lao động có trình độ, tay nghề cao, kỹ năng làm việc tốt 

đáp ứng đƣợc yêu cầu của nền kinh tế thị trƣờng trong thời kỳ hội nhập, Chính phủ 

các nƣớc phải xem giáo dục là quốc sách hàng đầu, là giải pháp căn cơ để giải quyết 

một loạt các vấn đề xã hội nhƣ: XĐGN bền vững; phát triển bền vững; giải quyết 

các bất công trong xã hội, v.v…. Tuy nhiên có một thực tế đáng lo ngại là vẫn còn 

nhiều HSSV không thể tiếp cận dịch vụ giáo dục, đào tạo do gặp khó khăn về tài 

chính. Do đó, nếu Chính phủ các nƣớc không có các chính sách tài chính phù hợp 

để hỗ trợ HSSV có hoàn cảnh khó khăn, một bộ phận không nhỏ HSSV có hoàn 

cảnh khó khăn sẽ không đƣợc đào tạo hoặc phải bỏ học giữa chừng, đất nƣớc sẽ mất 

đi một lƣợng lớn nhân sự có qua đào tạo. [14] 

2.3.1.3.Vai trò của chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 

Thứ nhất, giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vƣợt khó [14] 

Thực tiễn ở các nƣớc đang phát triển cho thấy phần lớn những thanh, thiếu 

niên đang ở tuổi đi học, nhƣng không đƣợc đến trƣờng hoặc phải bỏ học giữa chừng 

là con em những hộ gia đình nghèo, gia đình có khoàn cảnh khó khăn. Do đó, điều 

kiện tiên quyết để giúp những thanh, thiếu niên này tiếp cận đƣợc dịch vụ giáo dục 

là phải giúp họ có nguồn tài chính để chi trả các khoản nhƣ: học phí, ăn, ở, đi lại,…. 

 Chƣơng trình cho vay HSSV giúp HSSV có hoàn cảnh khó khăn có đủ khả 

năng tài chính để tiếp cận dịch vụ giáo dục, nâng cao trình độ, kỹ năng làm việc. 

Tạo nền tảng cho HSSV tìm đƣợc việc làm sau khi tốt nghiệp, có thu nhập ổn định 

nuôi sống bản thân, phụ giúp gia đình và trả nợ vay ngân hàng. 

Những HSSV vay vốn thƣờng có ý thức tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch, đặc 

biệt họ có ý thức học tập và rèn luyện tốt với hy vọng sẽ tìm đƣợc việc làm ổn định, 

có thu nhập tốt để trả nợ gốc và lãi vay cho NHCSXH. Cho HSSV vay vốn là một 

trong những giải pháp quan trọng để thực hiện chiến lƣợc XĐGN bền vững, thực 

hiện công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trƣờng. 

Chƣơng trình cho vay HSSV góp phần xóa bỏ tâm lý mặc cảm, tự ti của 

HSSV có hoàn cảnh khó khăn, chƣơng trình đã giúp các đối tƣợng vay vốn tự chủ 
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về tài chính để tự quyết định việc học tập của mình từ đó giúp họ tự tin hơn trong 

cuộc sống. 

Thứ hai, tạo tiền đề thực hiện xóa đói giảm nghèo bền vững 

Một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc sống đói, nghèo ở một số bộ phận 

dân cƣ trong xã hội là do họ thiếu kiến thức, không biết ứng dụng khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất, thiếu kiến thức thị trƣờng, kinh doanh, xã hội,…. Chính vì thiếu kiến 

thức nên bộ phận dân cƣ này không biết cách áp dụng các khoa học kỹ thuật tiên 

tiến vào sản xuất, kinh doanh dẫn đến chi phí sản xuất, kinh doanh cao, năng suất 

lao động thấp cộng thêm các phong tục, tập quán sinh hoạt lạc hậu đã làm trầm 

trọng thêm sự đói, nghèo của họ. 

Sự ra đời của chƣơng trình tín dụng HSSV đã  giúp những hộ nghèo, hộ gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn có đủ điều kiện về tài chính cho con em họ tiếp cận với 

dịch vụ giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Đƣợc tiếp cận với dịch vụ giáo 

dục, đào tạo sẽ giúp con em họ nâng cao kiến thức sản xuất, kinh doanh, kinh tế, xã 

hội, …. từ đó áp dụng vào sản xuất, kinh doanh của gia đình nhằm nâng cao năng 

suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của cá nhân và gia đình. Đây chính là 

tiền đề cơ bản giúp cá nhân và gia đình những HSSV có hoàn cảnh khó khăn thoát 

nghèo một cách bền vững. [5] 

Thứ ba, góp phần cung cấp nguồn nhân lực có qua đào tạo cho đất nƣớc 

Con ngƣời luôn đóng vai trò quan trọng trong chiến lƣợc phát triển kinh tế, xã 

hội của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Do đó, chƣơng trình cho vay HSSV đã 

góp phần giúp các gia đình thuộc diện hộ đói, nghèo; hộ gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn có thêm điều kiện về tài chính để lo cho con em họ theo học tại các cơ sở dạy 

nghề, các trƣờng TC, CĐ và ĐH. [22] 

 Ngoài ra, chƣơng trình tín dụng HSSV đã góp phần hạn chế tình trạng HSSV 

có hoàn cảnh khó khăn không đƣợc đến trƣờng, bỏ học giữa chừng do gia đình 

không có tiền hoặc không đủ tiền để chi trả các khoản phí dịch vụ giáo dục, đào tạo. 
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Những HSSV có hoàn cảnh khó khăn, sau khi đƣợc tiếp cận với dịch vụ giáo 

dục, đào tạo sẽ trở thành nguồn nhân lực có qua đào tạo phục vụ cho sự nghiệp phát 

triển kinh tế, xã hội của địa phƣơng và đất nƣớc. 

Thứ tư, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội 

Thực tế đã chứng mình rằng chính sự đói, nghèo, thiếu kiến thức là những 

nguyên nhân đẩy xã hội loài ngƣời vào sự hỗn loạn vì: 

- Khi con ngƣời phải sống trong cảnh đói, nghèo thì rất dễ xảy ra tình trạng 

cƣớp bóc, trấn lột, giết ngƣời,… vì trong hoàn cảnh đó bản năng sinh tồn của con 

ngƣời sẽ trỗi dậy, những suy nghĩ nhƣ: phải sống, phải tồn tại trong mỗi ngƣời sẽ có 

cơ hội để thắng những suy nghĩ sống tốt, sống đẹp. Đây chính là cội nguồn cho 

những bất ổn và hỗn loạn trong xã hội. [8] 

- Khi con ngƣời phải sống trong cảnh mù chữ, thiếu kiến thức thì xã hội rất dễ 

rơi vào tình trạng kém phát triển, lạc hậu. Khi trình độ nhận thức bị hạn chế thì con 

ngƣời sẽ chậm đổi mới, cải cách phƣơng pháp sản xuất kinh doanh; chậm hoặc 

thậm chí không biết áp dụng những tiến bộ của khoa học, công nghệ vào quá trình 

sản xuất, kinh doanh nên hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả không cao, năng 

suất lao động không cao dẫn đến thu nhập thấp, lâm vào cảnh nghèo, đói. Đây cũng 

chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự mất ổn định của xã hội. [17] 

Thứ năm, giúp Chính phủ phân phối lại nguồn tài chính cho các cơ sở giáo dục 

đại học và giáo dục nghề nghiệp công bằng hơn, góp phần mở rộng quy mô giáo 

dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. 

Các chƣơng trình quốc gia về cho vay HSSV sẽ  góp phần làm tăng nguồn thu 

cho các cơ sở giáo dục; phân phối lại ngân quỹ quốc gia cho lĩnh vực giáo dục, đào 

tạo; tạo tính tự chủ và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các cơ sở giáo dục giáo dục 

đại học và giáo dục nghề nghiệp. 

2.3.2. Hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội 

2.3.2.1. Quan niệm về hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính 

sách Xã hội 
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Theo từ điển tiếng Việt của các tác giả: Hoàng Phê, Hoàng Thị Tuyền, …, từ 

“hiệu quả” đƣợc hiểu là “kết quả thực của việc làm mang lại”.[21] Trong hoạt động 

kinh doanh, từ „hiệu quả‟ đƣợc hiểu là hiệu số giữa tổng giá trị kinh tế thu về của 

một hoạt động kinh doanh nào đó so với tổng chi phí  phải bỏ ra để thực hiện nó. 

Nếu kết quả là số dƣơng (+) thì hoạt động kinh doanh đó có hiệu quả, còn nếu kết 

quả là số âm (-) thì hoạt động kinh doanh đó không có hiệu quả. 

Tuy nhiên, NHCSXH hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận mà vì mục tiêu 

XĐGN, đảm bảo an sinh xã hội và những mục tiêu khác do Chính phủ giao. Đo đó,  

các nhà nghiên cứu kinh tế thƣờng tiếp cận khái niệm hiệu quả cho vay của 

NHCSXH trên 2 góc độ, đó là: hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế. 

Hiệu quả xã hội: Là những kết quả đạt đƣợc trên thực tế từ hoạt động cho vay 

của NHCSXH đối với cuộc sống, tinh thần của ngƣời vay vốn, đối với vấn đề an 

sinh xã hội của cộng đồng nơi đối tƣợng vay vốn sinh sống.  

Hiệu quả kinh tế: Là việc tiết kiệm chi phí; hạn chế các tổn thất, mất vốn trong 

hoạt động cho vay của NHCSXH. 

Từ cách tiếp cận khái niệm hiệu quả cho vay của NHCSXH như trên, khái 

niệm hiệu quả cho vay HSSV của NHCSXH được hiểu là kết quả thực của hoạt 

động cho vay mang lại cho NHCSXH (tiết kiệm chi phí hoạt động, hạn chế tổn thất 

trong cho vay,….), cho HSSV vay vốn (tăng khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục đại 

học và giáo dục nghề nghiệp, nâng cao ý thức học tập, tăng khả năng tìm việc sau 

khi tốt nghiệp,….) và cho xã hội (góp phần thực hiện mục tiêu XĐGN bền vững, 

nâng cao trình độ dân trí,…) trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực của 

NHCSXH, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững cho chương trình cho vay 

HSSV. 

2.3.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng 

Chính sách xã hội 

Hoạt động cho vay của NHCSXH đƣợc đánh giá là hiệu quả khi NHCSXH 

đảm bảo an toàn đƣợc nguồn vốn, tiết kiệm đƣợc chi phí trong hoạt động cho vay, 

thực hiện đƣợc các mục tiêu XĐGN, cải thiện và nâng cao chất lƣợng cuộc sống (cả 
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vật chất và tinh thần) cho đối tƣợng vay vốn. Do đó, khi đánh giá hiệu quả cho vay 

HSSV của NHCSXH, NCS tiến hành đánh giá trên cả hai phƣơng diện là hiệu quả 

kinh tế và hiệu quả xã hội. 

a) Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội chương trình cho vay học sinh, sinh viên 

Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn của NHCSXH là một chƣơng trình cho 

vay ƣu đãi. Do đó, khi đánh giá hiệu quả chƣơng trình cho vay HSSV của 

NHCSXH, NCS quan tâm nhiều hơn đến hiệu quả xã hội của chƣơng trình.  

Hiệu quả xã hội của chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH đƣợc đánh giá 

trên các khía cạnh: góp phần thực hiện mục tiêu XĐGN bền vững, nâng cao ý thức 

học tập vì ngày mai lập nghiệp cho HSSV,  nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo 

dục đại học và giáo dục nghề nghiệp cho những HSSV có hoàn cảnh khó khăn, 

cung cấp nguồn nhân lực có qua đào tạo, tăng cơ hội tìm kiếm việc làm cho HSSV 

sau khi tốt nghiệp ra trƣờng, nâng cao trình độ dân trí,… 

NCS sử dụng các tiêu chí sau để đánh giá hiệu quả xã hội của chƣơng trình: 

Thứ nhất, nhóm chỉ tiêu định tính 

- Góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững, chỉ tiêu này gắn 

liền với đặc điểm hoạt động không vì mục đích lợi nhuận mà vì mục tiêu xã hội của 

NHCSXH. NHCSXH cung cấp tín dụng chính sách cho HSSV, giúp họ có điều kiện 

tiếp cận với dịch vụ giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp nhằm trang bị cho họ 

cái “Cần câu” để họ có thể tự “Câu đƣợc cá”, từ đó nâng cao khả năng tìm kiếm 

việc làm, có thu nhập, cải thiện đời sống, vƣơn lên thoát nghèo góp phần thu hẹp 

khoảng cách giàu nghèo trong xã hội. 

- Góp phần nâng cao ý thức học tập của học sinh, sinh viên, quá trình tập 

trung các nguồn vốn và chu chuyển qua hình thức cho vay trên nguyên tắc có hoàn 

trả cả vốn gốc và lãi đã góp phần nâng cao chủ động hơn trong học tập, khơi dậy 

tính vƣợt khó, vƣơn lên thoát nghèo của HSSV vay vốn [37]. Thực tế đã chứng 

minh, phần lớn những HSSV đƣợc vay vốn đi học đều nhận thức đƣợc trách nhiệm 

hoàn trả vốn vay cả gốc và lãi cho ngân hàng sau khi tốt nghiệp, điều này đã thôi 

thúc họ phải nỗ lực nhiều hơn trong quá trình học tập vì một ngày mai lập nghiệp. 
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Thứ hai, các chỉ tiêu định lƣợng 

Ngoài các chỉ tiêu định tính, NCS còn sử dụng một số chỉ tiêu định lƣợng 

trong việc đánh giá hiệu quả xã hội chƣơng trình cho vay HSSV nhằm tăng độ tin 

cậy trong việc phân tích thực trạng hiệu quả xã hội hoạt động cho vay HSSV của 

NHCSXH. 

* Chỉ tiêu phản ánh khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của học 

sinh, sinh viên  

Tỷ lệ HSSV có hoàn 

cảnh khó khăn đƣợc 

vay vốn NHCSXH 

= 

 

Số HSSV đƣợc vay vốn từ NHCSXH 
  x 100 

Tổng số HSSV thuộc diện đƣợc vay 

vốn từ NHCSXH 

Chỉ tiêu này cao hay thấp phản ánh khả năng đáp ứng về nguồn vốn của 

chƣơng trình so với nhu cầu vay của HSSV, phản ánh hiệu quả công tác truyền 

thông về chƣơng trình cho vay HSSV đối với các đối tƣợng thuộc diện đƣợc vay 

vốn cao hay thấp, phản ánh mức độ quan tâm của HSSV tới những lợi ích của 

chƣơng trình, v.v…Trong quá trình đánh giá hiệu quả xã hội chƣơng trình cho vay 

HSSV, chỉ tiêu này càng tiệm cận 1 (100%) thì càng tốt vì một trong những mục 

tiêu của chƣơng trình là đƣa nguồn vốn tín dụng ƣu đãi đến đƣợc tay HSSV nhằm 

tăng khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp cho họ. 

Trong trung và dài hạn chỉ tiêu này còn phản ánh những tác động tích cực của 

chƣơng trình cho vay HSSV tới việc cung cấp nguồn nhân lực có qua đào tạo cho 

xã hội, nâng cao trình độ dân trí, XĐGN bền vững.  

* Nhóm chỉ tiêu phản ánh tác động của vốn vay lên đời sống vật chất và tinh 

thần của đối tượng vay vốn. 

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội tốt nghiệp 

đúng hạn 
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Tỷ lệ HSSV vay vốn 

NHCSXH tốt nghiệp đúng hạn 
= 

Số HSSV vay vốn NHCSXH  

tốt nghiệp đúng hạn  

Tổng số HSSV vay vốn 

NHCSXH  từ đầu khóa  

 x 100 

NHCSXH luôn giám sát chặt chẽ quá trình học tập của ngƣời vay để giải ngân, 

thu nợ. Do vậy, chỉ tiêu này góp phần phản ánh rõ nét hơn tác động của vốn vay đến 

ý thức học tập của HSSV, đến việc đảm bảo nguồn tài chính để chi trả các khoản 

chi phí trong quá trình học tập của HSSV. Tỷ lệ này càng tiệm cận 1 hoặc bằng 1 

(100%) thì càng tốt. Khi chỉ tiêu này bằng 1, có nghĩa là 100% HSSV vay vốn đã có 

đủ nguồn tài chính để chi trả cho các khoản chi phí liên quan đến quá trình học tập 

của mình nhƣ học phí, sinh hoạt phí, tài liệu học tập và ở một góc nhìn khác, khi chỉ 

tiêu này bằng 1 cũng đã phần nào phản ánh những tác động tích cực của chƣơng 

trình đến việc nâng cao ý thức trong học tập và rèn luyện của HSSV vay vốn, vì chỉ 

có những HSSV có ý thức trong học tập và rèn luyện mới có khả năng hoàn thành 

chƣơng trình học tập của mình đúng hạn theo quy định của các cơ sở đào tạo đại 

học và đào tạo  nghề nghiệp.  

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên trả nợ đúng hạn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội 

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của chƣơng trình chƣơng trình cho 

vay HSSV là trang bị cho HSSV cái “cần câu” để họ tự “câu đƣợc cá”, do vậy 

HSSV sau khi đƣợc vay vốn, học tập và tốt nghiệp đúng hạn, tìm đƣợc việc làm sẽ 

có thu nhập để trả nợ NHCSXH. 

Tỷ lệ HSSV vay 

vốn trả nợ đúng 

hạn cho NHCSXH 

 

= 

 

Số HSSV vay vốn trả nợ đúng hạn 

Tổng số HSSV vay vốn đã đến hạn trả nợ  

 

x 

 

100 

Chỉ tiêu này phản ánh tác động của chính sách cho vay HSSV lên khả năng 

tìm việc làm của HSSV vay vốn sau khi tốt nghiệp. Chỉ tiêu này càng tiệm cận 1 

hoặc bằng 1 (100%) càng tốt. Khi chỉ tiêu này bằng 1 có nghĩa là 100% HSSV vay 

vốn sau khi tốt nghiệp đã có việc làm, có thu nhập để nuôi sống bản thân và trả 

đƣợc nợ cho NHCSXH. Ở một góc nhìn khác, khi chỉ tiêu này tiệm cận 1 hoặc bằng 
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1 (100%) cho thấy những lao động có qua đào tạo sẽ có nhiều cơ hội hơn trong quá 

trình tìm kiếm việc làm, thậm chí có những lao động sau khi đƣợc đào tạo đã có khả 

năng tự tạo ra việc làm cho chính mình và những ngƣời khác. Điều đặc biệt hơn là 

những lao động có qua đào tạo họ sẽ có khả năng để ứng dụng những tiến bộ của 

khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm 

chi phí sản xuất từ đó nâng cao hiệu quả trong trong sản xuất của gia đình từ đó học 

có thu nhập tốt hơn để nuôi sống bản thân, phụ giúp gia đình và trả nợ cho 

NHCSXH. 

b) Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế chƣơng trình cho vay học sinh, 

sinh viên  

Khi nói đến hiệu quả kinh tế chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH,  

chúng ta không thể dùng chỉ tiêu „lợi nhuận‟ làm thƣớc đo, vì NHCSXH hoạt động 

không vì mục đích lợi nhuận. Do đó, NCS xem xét hiệu quả kinh tế chương trình 

cho vay HSSV trên các góc độ: tiết kiệm chi phí hoạt động, hạn chế tổn thất trong 

cho vay, đảm bảo an toàn tài chính cho NHCSXH trong mối quan hệ biện chứng với 

các mục tiêu chính trị, xã hội của chương trình. 

Hiệu quả kinh tế chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH đƣợc phản ánh 

qua các chỉ tiêu sau: 

Thứ nhất, nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng tiết kiệm chi phí hoạt động của 

NHCSXH 

* Số học sinh, sinh viên bình quân trên một cán bộ tín dụng 

Số HSSV bình quân 

trên một CBTD 
= 

Số HSSV còn dƣ nợ 

Tổng số CBTD trong toàn hệ thống 

* Dư nợ cho vay HSSV bình quân trên một CBTD 

Dƣ nợ chƣơng trình cho 

vay HSSV bình quân 

trên một CBTD 

 

= 

Tổng dƣ nợ chƣơng trình cho vay 

HSSV  cho vay HSSV 

Tổng số CBTD trong toàn hệ thống 
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Đặc thù của NHCSXH là CBTD đƣợc giao phụ trách thị trƣờng theo phạm vi 

địa lý (Xã, Phường) chứ không phụ trách theo đối tƣợng khách hàng (khách hàng cá 

nhân, khách hàng doanh nghiệp) nhƣ các NHTM thƣờng làm. Điều này có nghĩa, 

một CBTD của NHCSXH phải phụ trách toàn bộ đối tƣợng vay vốn của tất các 

chƣơng trình cho vay do NHCSXH triển khai nhƣ: chƣơng trình XĐGN, cho vay 

HSSV có hoàn cảnh khó khăn, cho vay giải quyết việc làm, cho vay vùng khó khăn, 

cho vay nƣớc sạch và vệ sinh môi trƣờng nông thôn, v.v…Do đó, khi dƣ nợ chƣơng 

trình cho vay HSSV bình quân/CBTD, số HSSV vay vốn/CBTD năm sau cao hơn 

năm trƣớc có nghĩa là năng suất lao động của CBTD đã tăng lên và ngƣợc lại (vì 

CBTD của NHCSXH vẫn phải đảm nhận những công việc khác như bình thường, 

thậm chí khối lượng những công việc khác cũng tăng lên theo thời gian). Khi năng 

suất lao động tăng lên sẽ giúp NHCSXH tiết kiệm đƣợc một số chi phí nhƣ: tiền 

lƣơng, phụ cấp, bảo hiểm, mua sắp CCLĐ v.v…do không phải tăng thêm biên chế. 

Tuy nhiên, khi khối lƣợng công việc tăng lên nhiều, vƣợt quá khả năng đảm nhận 

của các CBTD thì NHCSXH vẫn phải tăng thêm nhân sự để đảm bảo chất lƣợng 

công việc. Đây là một chỉ tiêu phản ánh rất rõ nét hiệu quả kinh tế chƣơng trình cho 

vay HSSV của NHCSXH. 

* Tỷ lệ nợ quá hạn chương trình cho vay học sinh, sinh viên 

Tỷ lệ nợ quá hạn 

chƣơng trình 

cho vay HSSV 

= 
Dƣ nợ quá hạn chƣơng trình cho vay HSSV 

Tổng dƣ nợ chƣơng trình cho vay HSSV 
x 100 

Tỷ lệ này phản ánh mức độ rủi ro mất vốn của NHCSXH, tỷ lệ này càng tiệm 

cận không (0%) càng tốt. Khi tỷ lệ này bằng 0 (0%) có nghĩa là 100% HSSV vay 

vốn đều trả nợ đúng hạn theo định, điều này cũng đồng nghĩa với việc NHCSXH 

không phải chịu bất kỳ rủi ro nào trong cho vay HSSV. Tỷ lệ này càng tiệm cận 

không (0%) hoặc bằng không (0%) sẽ giúp NHCSXH tiết kiệm đƣợc các chi phí 

nhƣ: chi phí quản lý nợ quá hạn, chi phí xử lý nợ có rủi ro, … Đây là cơ sở đảm bảo 

an toàn tài chính, phát triển bền vững của chƣơng trình, đảm bảo hiệu quả kinh tế 

chƣơng trình cho vay HSSV. 
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Nhƣ vậy, khi xem xét hiệu quả kinh tế chƣơng trình cho vay HSSV dƣới góc 

độ tiết kiệm chi phí, giảm thiểu các rủi ro mất vốn trong qua trình triển khai chƣơng 

trình cho vay HSSV tại NHCSXH thì tỷ lệ nợ quá hạn chƣơng trình cho vay HSSV 

là thƣớc đo không thể thiếu, thƣớc đo này kết hợp với thƣớc đo về khả năng tiết 

kiệm chi phí nhƣ đã trình bày ở phần trên sẽ giúp đánh giá hiệu quả kinh tế chƣơng 

trình cho vay HSSV đƣợc chính xác hơn. 

Thứ hai: nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng đảm bảo an toàn tài chính 

Ngoài việc tiết kiệm chi phí trong quá trình triển khai chƣơng trình cho vay 

HSSV, NHCSXH cần hạn chế đƣợc các tổn thất trong hoạt động cho vay HSSV 

nhƣ: mất vốn gốc, không thu đƣợc tiền lãi,… nhằm tăng hiệu quả kinh tế chƣơng 

trình cho vay HSSV. 

- Tỷ lệ thu hồi nợ đúng hạn 

Tỷ lệ thu hồi nợ 

chƣơng trình 

cho vay HSSV 

đúng hạn 

= 

 

DS thu hồi nợ chƣơng trình cho vay HSSV đúng 

hạn trong kỳ 

Tổng nợ chƣơng trình cho vay HSSV đến hạn 

phải thu 

   x 100 

Tỷ lệ thu hồi nợ cho vay HSSV đúng hạn cho biết có bao nhiêu % dƣ nợ cho 

vay HSSV đƣợc NHCSXH thu đúng hạn. Tỷ lệ này tiệm cận 1 hoặc bằng 1 (100%) 

thì càng tốt. Khi tỷ lệ này tiệm cận 1 hoặc bằng 1 (100%) sẽ giúp NHCSXH an toàn 

hơn về tài chính, hạn chế các tổn thất về vốn, có thêm nguồn vốn quay vòng cho 

vay HSSV, giúp tiết kiệm các chi phí trong huy động vốn.  

Nhƣ vậy, tỷ lệ thu hồi nợ chƣơng trình cho vay HSSV là một thƣớc đo quan 

trọng trong việc đánh giá hiệu quả kinh tế chƣơng trình cho vay HSSV. 

- Tỷ lệ nợ khoanh được thu hồi 

Tỷ lệ nợ 

khoanh cho 

vay HSSV 

đƣợc thu hồi 

= 

DS thu hồi nợ khoanh cho vay HSSV trong kỳ 

 

Tổng nợ khoanh cho vay HSSV 

x 100 
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- Tỷ lệ nợ gia hạn được thu hồi 

Tỷ lệ nợ gia hạn 

chƣơng trình 

cho vay HSSV 

đƣợc thu hồi 

 

= 

 

DS thu hồi nợ đƣợc gia hạn chƣơng 

trình cho vay HSSV 

Tổng dƣ nợ đƣợc gia hạn chƣơng 

trình cho vay HSSV 

x 100 

Tỷ lệ nợ khoanh và tỷ lệ nợ gia hạn chƣơng trình cho vay HSSV đƣợc thu hồi 

phản ánh khả năng xử lý nợ có rủi ro trong cho vay HSSV của NHCSXH. Khi hai 

tỷ lệ này tiệm cận 1 hoặc bằng 1 (100%) thì càng tốt và ngƣợc lại. Hai tỷ lệ này 

tiệm cận 1 hoặc bằng 1 (100%) sẽ giúp NHCSXH hạn chế đƣợc tổn thất, bảo toàn 

đƣợc vốn trong cho vay HSSV, giảm đƣợc chi phí xử lý nợ có rủi ro. 

Tỷ lệ nợ khoanh và nợ gia hạn cho vay HSSV đƣợc thu hồi, đƣợc xem là một 

trong những thƣớc đo hiệu quả kinh tế chƣơng trình cho vay HSSV.  

Khi kết hợp các chỉ tiêu phản ánh khả năng đảm bảo an toàn tài chính với các 

chỉ tiêu phản ánh khả năng tiết kiệm chi phí trong quá trình triển khai chƣơng trình 

cho vay HSSV sẽ giúp chúng ta có đƣợc một cái nhìn đầy đủ hơn, khách quan hơn, 

chính xác hơn trong việc đánh giá hiệu quả kinh tế chƣơng trình cho vay HSSV của 

NHCSXH.  

Thứ ba, chỉ tiêu phản ánh khả năng tự bù đắp chi phí hoạt động chƣơng trình 

cho vay HSSV 

Mức chênh lệch giữa lãi suất 

cho vay HSSV và lãi suất huy 

động vốn bình quân năm 

= 
Lãi suất cho 

vay HSSV 
- 

Lãi suất huy động vốn 

bình quân trong năm 

Chỉ tiêu này phản ảnh mức chênh lệch giữa mức lãi suất cho vay HSSV với 

mức lãi suất huy động vốn bình quân trong từng thời kỳ. Mức chênh lệch giữa lãi 

suất cho vay HSSV và lãi suất huy động vốn bình quân phải bằng không (0%) hoặc 

lớn hơn không (0%) thì nguồn thu từ chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH 

mới có có khả năng bù đắp đƣợc chi phí trả lãi huy động.  
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Hiện nay, chƣa có một văn bản pháp luật hay tài liệu học thuật nào quy định 

hoặc chứng minh đƣợc, mức chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động 

vốn bình quân phải là bao nhiều phần trăm (%) thì đảm bảo cho nguồn thu từ tiền 

lãi cho vay bù đắp đƣợc chi phí hoạt động, chi phí triển khai các chƣơng trình tín 

dụng nói chung và chƣơng trình cho vay HSSV nói riêng. Bởi vì, thu nhập từ lãi 

cho vay có đủ để bù đắp các chi phí huy động vốn, chi phí triển khai chƣơng trình 

cho vay HSSV hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ khả năng thu hồi lãi 

vay, khả năng kiểm soát rủi ro, kiểm soát các chi phí hoạt động của NHCSXH, 

v.v…Tuy nhiên, mức lãi suất cho vay HSSV phải bằng hoặc cao hơn mức lãi suất 

huy động vốn bình quân trong năm của NHCSXH là một điều kiện cần phải có để 

thu nhập từ tiền lãi cho vay HSSV bù đắp đƣợc ít nhất là chi phí trả lãi huy động 

vốn. Do đó, chỉ tiêu này là một thƣớc đo không thể thiếu trong quá trình đo lƣờng 

hiệu quả kinh tế chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH. 

NHCSXH là một TCTD đặc thù, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nên 

nhiều khoản chi của NHCSXH đang đƣợc Chính phủ các nƣớc bao cấp. Mục tiêu 

thu lãi từ hoạt động cho vay HSSV của NHCSXH bƣớc đầu chỉ là để bù đắp chi phí 

trả lãi huy động vốn và một phần chi phí hoạt động, nhằm giảm bớt gánh nặng cho 

NSNN. Do đó, khi mức chênh lệch giữa lãi suất cho vay HSSV với lãi suất huy 

động vốn bình quân trong năm tại NHCSXH lớn hơn 0% đã đƣợc xem là có hiệu 

quả và mức chênh lệch dƣơng này tăng lên, hiệu quả kinh tế chƣơng trình cho vay 

HSSV sẽ tăng lên. 

2.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên của Ngân 

hàng Chính sách xã hội  

2.3.3.1. Các nhân tố thuộc Ngân hàng Chính sách Xã hội 

-  Nguồn vốn cho chương trình: Nguồn vốn là yếu tố đầu tiên cần phải đảm 

bảo để thực hiện chƣơng trình cho vay HSSV đƣợc hiệu quả. Chỉ khi nào NHCSXH 

làm chủ đƣợc nguồn vốn, có đủ vốn để đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vay vốn 

của HSSV, lúc đó: (i) Cơ hội tiếp cận đƣợc nguồn vốn của HSSV mới tăng lên; (ii) 

Việc giải ngân cho HSSV mới kịp thời; (iii) Đảm bảo cho HSSV có tiền để đóng 
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học phí, chi trả các khoản sinh hoạt phí, mua tài liệu học tập; (iiii) Đảm bảo cho 

HSSV vay vốn không phải bỏ học giữa chừng vì không có tiền để đóng học phí; 

(iiiii) Đảm bảo cho HSSV yên tâm học tập để ngày mai lập nghiệp, điều này sẽ làm 

tăng hiệu quả chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH. Ngƣợc lại, nếu NHCSXH 

không chủ động  đƣợc nguồn vốn, không huy động đủ nguồn vốn phục vụ chƣơng 

trình cho vay HSSV, NHCSXH sẽ không thể giải ngân đủ và kịp thời tiền vay cho 

HSSV, những HSSV có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bị dừng học vì không có đủ 

tiền để đóng học phí, NHCSXH có nguy cơ bị mât vốn nếu HSSV vay vốn nhƣng 

phải bỏ học giữa chừng vì không có đủ tiền để theo học cho đến hết khóa, điều ngày 

sẽ làm giảm hiệu quả chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH.  

Nghiên cứu nguồn vốn chƣơng trình cho vay HSSV giúp NCS có thêm các cơ 

sở khoa học và thực tiễn để đƣa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chƣơng trình 

cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam trong thời gian tới.  

- Công tác quản lý chương trình cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng 

Chính sách Xã hội: Khi nói đến công tác quản lý chƣơng trình cho vay HSSV là nói 

đến việc xây dựng hệ thống các văn bản pháp quy, quy trình, quy định về cho vay 

HSSV; là nói đến công tác giám sát, kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá 

trình triển khai chƣơng trình cho vay HSSV. Những nhân tố này có ảnh hƣởng trực 

tiếp đến tỷ lệ HSSV đƣợc vay vốn; tỷ lệ nợ quá hạn; tỷ lệ thu hồi nợ đúng hạn, tỷ lệ 

nợ khoanh, tỷ lệ nợ đƣợc gia hạn chƣơng trình cho vay HSSV đƣợc thu hồi, v.v… 

Khi công tác quản lý chƣơng trình cho vay HSSV đƣợc NHCSXH thực hiện 

tốt sẽ làm giảm các tổn thất về tài chính, tiết kiệm đƣợc chi phí hoạt động trong quá 

trình triển khai chƣơng trình cho vay HSSV. Ngƣợc lại, khi công tác quản lý 

chƣơng trình cho vay HSSV không đƣợc thực hiện tốt sẽ làm tăng các chi phí hoạt 

động, tăng rủi ro trong quá trình triển khai chƣơng từ đó làm giảm hiệu quả chƣơng 

trình cho vay HSSV của NHCSXH.  

Nghiên cứu công tác quản lý chƣơng trình cho vay HSSV giúp NCS hiểu đƣợc 

những mặt đƣợc và chƣa đƣợc trong công tác quản lý chƣơng trình cho vay HSSV 
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từ đó lựa chọn đƣợc đƣợc các giải pháp nâng cao hiệu quả chƣơng trình cho vay 

HSSV phù hợp, khả thi và khoa học. 

2.3.3.2. Nhân tố thuộc về đối tượng thụ hưởng 

- Khả năng tìm việc làm của HSSV vay vốn sau khi tốt nghiệp: Tìm đƣợc việc 

làm sau khi tốt nghiệp là mong muốn của tuyệt đại đa số HSSV, vì một trong những 

mục tiêu của HSSV đang theo học các chƣơng trình giáo dục đại học, giáo dục nghề 

nghiệp là để có thêm cơ hội tìm việc làm phù hợp, ổn định và có thu nhập cao. Đối 

với với những HSSV vay vốn từ chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH thì 

mục tiêu này đƣợc đặt lên hàng đầu, những HSSV vay vốn luôn mong muốn tìm 

đƣợc việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, có thu nhập nuôi sống bản thân và phụ giúp 

gia đình hoàn trả vốn vay cho NHCSXH. Khả năng tìm việc của HSSV vay vốn sau 

khi tốt nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ: năng lực, trình độ, tay nghề, kỹ năng 

làm việc của HSSV. Do đó, những HSSV vay vốn muốn có nhiều cơ hội tìm đƣợc 

việc làm ngay sau khi ra trƣờng thì bản thân họ phải nỗ lực hết mình để tích lũy 

kiến thức, nâng cao trình độ, rèn luyện tay nghề và nâng cao kỹ năng làm việc, 

nhằm đáp ứng đƣợc những yều ngày càng cao của các nhà tuyển dụng. Khi khả 

năng tìm việc làm của HSSV tăng lên sẽ có tác động tích cực đến hiệu quả kinh tế 

của chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH. Vì có việc làm là điều kiện quan 

trọng nhất để HSSV vay vốn có nguồn tài chỉnh trả nợ NHCSXH. Ngƣợc lại, khi 

khả năng tìm việc của HSSV vay vốn giảm xuống sẽ tác động tiêu cực đến hiệu quả 

kinh tế chƣơng trình cho vay HSS, vì không có việc làm HSSV sẽ không có nguồn 

tài chính để trả nợ, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh, nợ giản sẽ tăng cao, làm tăng chi 

phí quản lý và xử lý rủi ro đối với NHCSXH.  

Nghiên cứu khả năng tìm việc của HSSV vay vốn sau khi tốt nghiệp, giúp 

NCS có đƣợc các cơ sở lý luận và thực tiễn để đánh giá những mặt hạn chế và tồn 

tại trong quá trình triển khai chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam 

giai đoạn 2007-2014. 

- Thu nhập của HSSV vay vốn sau khi tốt nghiệp: Nguồn tài chính để HSSV có 

thể sử dụng trả nợ NHCSXH chủ yếu là thu nhập hàng tháng của HSSV và các 
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khoản thu nhập khác của gia đình. Phần lớn HSSV vay vốn đi học đều thuộc đối 

tƣợng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về tài chính. Khi làm thủ tục vay vốn, 

các bậc phụ huynh phải trực tiếp ký nhận tiền vay và cam kết trả nợ hoặc phải đứng 

ra bảo lãnh khả năng trả nợ cho con cái. Do đó, phụ huynh có con em đƣợc vay vốn 

đi học sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp trong trong việc trả nợ gốc và lãi 

cho NHCSXH. Do đó, nếu thu nhập của HSSV và gia đình tăng lên, khả năng thu 

hồi nợ gốc và lãi từ HSSV vay vốn sẽ tăng, làm giảm tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh, 

nợ giản,….Từ đó giúp tăng hiệu quả kinh tế chƣơng trình cho vay HSSV. Ngƣợc lại 

khi thu nhập của HSSV và gia đình thấp, khả năng hoàn trả nợ gốc và lãi đúng hạn 

cho NHCSXH sẽ giảm, làm tăng tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh, nợ giản,…Từ đó làm 

giảm hiệu quả kinh tế chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH. 

Nghiên cứu nội dung thu nhập của HSSV sau khi ra trƣờng giúp NCS đánh giá 

chính xác hơn các nguồn tài chính có thể dùng để trả nợ của HSSV. Đây là một 

trong những cơ sở để NCS đƣa ra các giải pháp khả thi giúp nâng cao hiệu quả cho 

vay HSSV của NHCSXH Việt Nam trong thời gian tới. 

2.3.3.3. Nhân tố thuộc về môi trường 

Các nhân tố thuộc về môi trƣờng có ảnh hƣởng đến hiệu quả chƣơng trình cho 

vay HSSV của NHCSXH gồm có: Môi trƣờng kinh tế; môi trƣờng chính trị; môi 

trƣờng văn hóa, giáo dục. 

Khi môi trƣờng kinh tế; chính trị; văn hóa, giáo dục của một quốc gia đƣợc 

giữ ổn định sẽ có những tác động tích cực đến toàn bộ hoạt động của xã hội, trong 

đó có hoạt động cho vay HSSV của NHCSXH vì: 

- Tạo điều kiện giúp nền kinh tế phát triển ở tốc độ cao và ổn định, khi nền 

kinh tế phát triển sẽ tạo thêm cơ hội việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp, từ đó 

giúp HSSV có thu nhập, có nguồn tài chính để trả nợ gốc và lãi cho NHCSXH. 

- Hạn chế lạm phát, ổn định lãi suất tín dụng tạo cơ sở cho hoạt động huy động 

vốn, kiểm soát rủi ro trong hoạt động cho vay HSSV của NHCSXH đƣợc thuận lợi, 

giúp NHCSXH huy động đủ và kịp thời nguồn vốn phục vụ hoạt động cho vay của 

NHCSXH nói chung và cho vay HSSV nói riêng. 
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- Thúc đẩy ngƣời dân đầu tƣ nhiều hơn cho con em đi học để tích lũy kiến 

thức, nâng cao trình độ, tay nghề, kỹ năng làm việc với hy vọng con em họ sau khi 

tốt nghiệp sẽ biết ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất giúp tăng năng suất 

lao động, giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho cá nhân và 

gia đình. Điều này sẽ có tác động tích cực đến hiệu quả chƣơng trình cho vay HSSV 

của NHCSXH vì: (i) Ý thức và sự quyết tâm trong học tập của HSSV vay vốn sẽ 

tăng lên; (ii) Sự kiểm tra và giám sát của gia đình đối với quá trình học tập của 

HSSV sẽ tốt hơn; (iii) Tỷ lệ HSSV vay vốn tốt nghiệp đúng hạn sẽ tăng lên,…          

Nghiên cứu nhân tố thuộc môi trƣờng kinh tế; chính trị; văn hóa, giáo dục 

giúp NCS có đƣợc những đánh giá chính xác hơn về nguyên nhân dẫn đến những 

hạn chế trong việc nâng cao hiệu quả cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam trong 

giai đoạn 2007-2014. 

2.4. Kinh nghiệm cho vay học sinh, sinh viên của một số quốc gia và bài học đối 

với Việt Nam  

2.4.1 Kinh nghiệm về cho vay học sinh, sinh viên của một số quốc gia 

Đã có nhiều quốc gia trên thế giới triển khai chƣơng trình cho vay HSSV, 

những quốc gia này đều xem cho vay HSSV nhƣ một chiến lƣợc đặc biệt để đạt 

đƣợc các mục tiêu tăng trƣởng kinh tế bền vững và ổn định xã hội. Tùy theo điều 

kiện chính trị, kinh tế mà mỗi quốc gia có một chính sách cho vay HSSV khác nhau.  

Trong phạm vi nghiên cứu của luận án, NCS tập trung tìm hiểu kinh nghiệm 

tổ chức, triển khai chƣơng trình cho vay HSSV ở 5 quốc gia trong khu vực Châu Á, 

nơi mà điều kiện kinh tế, xã hội có nhiều nét tƣơng đồng đối với Việt Nam. 

2.4.1.1. Cho vay sinh viên ở Trung Quốc [9] 

Chƣơng trình cho vay sinh viên lần đầu tiên đƣợc giới thiệu ở Trung Quốc vào 

năm 1986. Hiện nay, có hai chƣơng trình cho vay SV đang đƣợc triển khai song 

hành ở Trung Quốc, trong đó một chƣơng trình đƣợc Chính phủ trợ cấp còn một 

chƣơng trình hoạt động theo cơ chế thƣơng mại. 

Chƣơng trình cho vay sinh viên đƣợc Chính phủ trợ cấp là chƣơng trình cho 

vay chính. Đây là chƣơng trình tín dụng ƣu đãi dành cho các học sinh nghèo của các 
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trƣờng đại học công lập chính quy. Nguồn vốn của chƣơng trình do Chính phủ 

trung ƣơng cấp là chủ yếu, ngoài ra chính quyền địa phƣơng có thể cấp một phần 

nhỏ, chính quyền địa phƣơng sẽ chịu trách nhiệm lập danh sách những hộ gia đình 

có con em là sinh viên đang theo học tại các trƣờng đại học công lập ở trong nƣớc 

nhƣng phải thỏa mãn các điều kiện là: sinh viên và gia đình họ phải chắc chắn có 

khó khăn về kinh tế hoặc thu nhập hàng năm chƣa đầy 8.000 CNY hoặc ở vào một 

số hoàn cảnh cụ thể nhƣ mồ côi, tàn tật hoặc cha mẹ thất nghiệp.  

Có 04 NHTM nhà nƣớc tham triển khai chƣơng trình này, các NHTM này chịu 

trách nhiệm lựa chọn, cho vay và thu nợ đến hạn; họ cũng chịu tất cả những rủi ro  

trong trƣờng hợp SV vay vốn không đủ khả năng trả nợ; lãi suất cho vay đƣợc áp 

dụng theo lãi suất thị trƣờng nhƣng một nửa trong số đó do Chính phủ thanh toán. 

Mỗi sinh viên đƣợc phép vay khoảng 6.000 CNY/năm, chủ yếu để đóng học 

phí và trang trải một phần chi phí nhà ở, phần bị thiếu sẽ do sinh viên và gia đình 

của sinh viên bổ sung thêm. Khoản cho vay không cần có đảm bảo và có thể hoàn 

nợ trong vòng 10 năm sau tốt nghiệp. Lãi suất cho vay đƣợc các ngân hàng công bố 

vào đầu mỗi năm tài chính, lãi suất cho vay phải bù đắp đƣợc chi phí huy động vốn, 

chi phí cho vay nhƣng phải thấp hơn lãi suất cho vay thƣơng mại bình quân trên thị 

trƣờng. NHTW Trung Quốc sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng và công bố 

mức lãi suất cho vay đối với chƣơng trình cho vay SV trong từng thời kỳ. 

Việc giao cho NHTM trực tiếp quản lý, triển khai chƣơng trình cho vay sinh 

viên đƣợc Chính phủ trợ cấp, các NHTM này phải gánh hết các rủi ro trong trƣờng 

hợp sinh viên không trả đƣợc nợ gốc và lãi, đã buộc các NHTM phụ trách chƣơng 

trình tìm cách hạn chế rủi ro bằng cách phân loại những học sinh có nhu cầu vay 

vốn và chỉ cho vay đối với nhóm sinh viên có hệ số rủi ro thấp theo đánh giá của 

các NHTM. Chính điều này đã làm cho khả năng tiếp cận vốn vay của sinh viên 

nghèo trở nên khó khăn hơn, mặc dù họ thuộc diện đƣợc vay vốn theo quy định. 

Đây là một trong những nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả chƣơng trình cho vay 

HSSV ở Trung Quốc. 



56 

 

Mặt khác thời gian cho vay, thu nợ kéo dài đã làm hạn chế khả năng tạo vốn 

quay vòng cho chƣơng trình, trong khi đó nguồn vốn do Chính quyền trung ƣơng và 

chính quyền địa phƣơng cấp hàng năm thƣờng bị chậm so với kế hoạch sử dụng vốn 

của chƣơng trình đã gây khó khăn cho việc triển khai chƣơng trình trong một vài 

năm trở lại đây. Điều này cho thấy nguồn vốn là một nhân tố quan trọng ảnh hƣởng 

đến hiệu quả chƣơng trình cho vay HSSV ở Trung Quốc trong thời gian qua. 

Không giống với chƣơng trình cho vay có trợ cấp của Chính phủ, chƣơng trình 

cho vay sinh viên theo cơ chế thƣơng mại do các NHTM khởi xƣớng và triển khai 

đã tiếp cận đến sinh viên đại học cả trƣờng công lập và dân lập, chƣơng trình cho 

vay theo cơ chế thƣơng mại không xét đến tình trạng kinh tế của đối tƣợng vay vốn. 

Các khoản vay đều phải đƣợc bảo đảm bằng tài sản của bố mẹ, hoặc tài sản của 

ngƣời khác, vì vậy hạn chế đƣợc tình trạng mất vốn do sinh viên không có khả năng 

thanh toán. Tuy nhiên, chƣơng trình cho vay sinh viên theo cơ chế thƣơng mại bị 

hạn chế về phạm vi, chủ yếu tập trung cho vay sinh viên ở các gia đình thuộc tầng 

lớp trung và thƣợng lƣu, có tài sản thế chấp. Điều này cho thấy khi triển khai 

chƣơng trình cho vay HSSV nhƣ là một sản phẩm cho vay tiêu dùng của các NHTM 

thì hiệu quả kinh tế sẽ đƣợc đảm bảo nhƣng hiệu quả xã hội sẽ bị hạn chế, đặc biệt 

sẽ làm hạn chế đáng kể khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của những HSSV 

có hoàn cảnh khó khăn. 

2.4.1.2. Cho vay sinh viên tại Thái Lan [36] 

- Chƣơng trình cho vay SV ở Thái Lan đã bắt đầu hoạt động từ năm 1996, 

nhằm cho vay SV có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các cơ sở giáo dục đại học và 

giáo dục nghề nghiệp ở cả hệ thống công lập và dân lập. Chƣơng trình này đƣợc 

điều hành bởi Ủy ban chƣơng trình cho vay sinh viên quốc gia nhƣng việc xét duyệt 

cho vay và quản lý món vay lại do các tổ chức giáo dục riêng lẻ thực hiện (các cơ sở 

giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp). Các tổ chức này nhận nguồn ngân sách  

cho vay từ Chính phủ. Các tổ chức giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp có hệ 

thống tự quản, phụ trách việc xét duyệt cho vay và quản lý món vay. Ủy ban 

chƣơng trình cho vay sinh viên quốc gia chỉ quy định mức cho vay tối đa/SV còn hệ 
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thống tự quản phụ trách việc xét duyệt cho vay và quản lý món vay căn cứ vào mức 

học phí và các chi phí sinh hoạt khác của SV để quyết định mức cho vay cụ thể.  

Những tiêu chí làm cơ sở để sinh viên đăng ký vay tiền gồm: 

+ Quốc tịch Thái Lan; 

+ Khó khăn tài chính;  

+  Không có những điều kiện bị giới hạn bởi Quỹ cho sinh viên vay. 

Sau khi sinh viên tốt nghiệp hoặc ngừng vay họ đƣợc hƣởng thời gian ân hạn 

2 năm, sau đó trả nợ dần trong 15 năm, định kỳ 1 lần/ năm (phần trả nợ của mỗi kỳ 

tăng dần theo năm, ví dụ năm 1 trả 5% món vay, năm 2 trả 10% …), lãi suất cho 

vay đối với SV luôn thấp hơn lãi suất cho vay bình quân của các NHTM trên thị 

trƣờng đối với khách hàng cá nhân, ít nhất là 1%/năm. Nếu đến kỳ trả nợ, ngƣời vay 

chƣa có khả năng thanh toán, có thể xin gia hạn kỳ đó thêm 6 tháng. Trong 15 năm, 

ngƣời vay đƣợc phép xin gia hạn 4 kỳ. 

Mô hình quản lý phi tập trung của Thái Lan đã gây ra hệ lụy là thiếu sự công 

bằng trong quá trình xét duyệt cho vay giữa các tổ tự quản phụ trách xét duyệt cho 

vay và quản lý món vay tại các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Đặc 

biệt công tác quản lý món vay của các tổ chức giáo dục riêng lẻ không đƣợc thực 

hiện tốt dẫn đến tỷ lệ thất thoát vốn lớn, tỷ lệ nợ quá hạn cao làm cho tính ổn định 

và phát triển bền vững của chƣơng trình bị ảnh hƣởng trầm trọng.  

Nhƣ vậy, công tác quản lý món vay của các tổ chức quản lý chƣơng trình cho 

vay HSSV là một nhân tố có ảnh hƣởng đến hiệu quả chƣơng trình cho vay HSSV ở 

Thái Lan trong thời gian qua. Việc quản lý món vay lỏng lẻo là một trong những 

nguyên nhân làm giảm hiệu quả kinh tế chƣơng trình cho vay HSSV ở Thái Lan. 

2.4.1.3. Cho vay sinh viên ở Malaysia [16] 

Chi phí học tập đại học ở Malaysia là khá cao, hầu hết ngƣời dân khó trang 

trải đƣợc, nên quỹ cho vay giáo dục đại học ra đời phục vụ ngƣời dân. Qũy cho vay 

giáo dục đại học ra đời nhằm cung cấp tài chính cho những sinh viên gặp khó khăn 

về tài chính. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vuốn phục vụ chƣơng trình nên Quỹ 

cho vay giáo dục đại học ở Malaysi ở chỉ cho những sinh viên theo học ở bậc đại 
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học vay vốn,  mức cho vay đƣợc quy định riêng cho trƣờng công và trƣờng tƣ. Quỹ 

cho vay giáo dục đại học ở Malaysia chỉ cho vay để đóng học phí còn các chi phí 

khác nhƣ ăn, ở, đi lại, mua sắp tài liệu học tập, v.v… thì gia đình và bản thân sinh 

viên phải tự lo liệu. Do đó, có một số sinh viên đại học dù đƣợc vay vốn từ chƣơng 

trình vẫn phải bỏ học giữa chừng vì không có đủ tiền để thuê nhà ở, mua tài liệu học 

tập và trang trải các chi phí sinh hoạt khác. Điều này đã làm cho Quỹ cho vay sinh 

viên đại học ở Malaysia gặp nhiều khó khăn khi thu nợ từ những sinh viên bỏ học 

giữa chừng. Đây là một trong những nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả chƣơng 

trình cho vay sinh viên ở Malaysia 

Mặt khác theo quy định chỉ có sinh viên học đại học có khóa khăn về tài chính 

mới đƣợc vay vốn và sinh phải trả nợ trong vòng 24 tháng kể từ khi hoàn thành 

khóa học, định kỳ 1 tháng/lần, số tiền trả mỗi lần đƣợc cố định sẵn. Những quy định 

này của Quỹ cho vay giao dục đại học ở Malaysia đã làm hạn chế rất nhiều khả 

năng tiếp cận vốn vay của những sinh viên có nhu cầu vay vốn. Với quy định về đối 

tƣợng đƣợc vay vốn nhƣ nên, Quỹ cho vay giáo dục đại học ở Malaysia đã loại sinh 

viên hệ cao đẳng, học sinh trung cấp và học sinh học nghề ra khỏi đối tƣợng đƣợc 

vay. Ngoài ra, quy định “sinh viên phải trả nợ trong vòng 24 tháng kể từ khi hoàn 

thành khóa học” đã gây ra nhiều khó khăn cho sinh viên vay vốn trong việc hoàn trả 

vốn vay đúng hạn cho Quỹ, vì trong vòng 2 năm tính từ khi tốt nghiệp là một thời 

gian quá ngắn để một sinh viên mới ra trƣờng tìm đƣợc việc làm, có thu nhập để 

vừa nuôi sống bản thân vừa tích lũy đƣợc tài chính đủ để trả nợ vốn gốc và lãi cho 

Quỹ. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho một số sinh viên ở Malaysia dù 

thuộc đối tƣợng đƣợc vay vốn nhƣng vẫn không không dám vay vốn từ Quỹ cho 

vay giáo dục đại học để đi học mặc dù lãi suất cho vay của Quỹ này thấp hơn nhiều 

lãi suất cho vay của các chƣơng trình cho vay sinh viên tại các NHTM. Điều này  

cho thấy nguồn vốn là một trong những nhân tố có ảnh hƣởng lớn đến hiệu quả 

chƣơng trình cho vay sinh viên đại học ở Malaysia. 

Quỹ cho vay giáo dục đại học do Bộ tài chính Malaysia trực tiếp quản lý, 

trong quá trình cho vay đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ có sự tham gia 
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của Bộ giáo dục và đào tạo cùng với sự xác nhận về hoàn cảnh kinh tế của chính 

quyền địa phƣơng cấp xã, phƣờng nơi đối tƣơng vay vốn cƣ trú dài hạn. Mô hình 

quản lý này giúp Chính phủ Malaysia không phải thành lập một TCTD chuyên biệt 

để triển khai chƣơng trình cho vay sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhằm tiết kiệm 

các chi phí hoạt động của chƣơng trình. Tuy nhiên, việc phân định chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn giữa các cơ quan quản lý Nhà nƣớc (Bộ tài chính – Bộ Giáo 

dục và Đào tạo – Chính quyền địa phƣơng cấp xã, phƣờng) trong quá trình quản lý 

và triển khai chƣơng trình cho vay sinh viên không rõ ràng đã làm chậm trễ quá 

trình xây dựng hệ thống các văn pháp quy, quy trình cho vay sinh viên; đã làm quá 

trình giám sát, kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai chƣơng 

trình cho vay sinh ở Malaysia không đƣợc thực hiện tốt đã gây ra những tác động 

tiêu cực đến tỷ lệ HSSV đƣợc vay vốn, tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ thu hồi nợ đúng hạn, 

tỷ lệ nợ khoanh chƣơng trình cho vay HSSV thu hồi đƣợc, tỷ lệ nợ đƣợc gia hạn 

chƣơng trình cho vay HSSV đƣợc thu hồi, v.v…Điều này cho thấy công tác quản lý 

chƣơng trình cho vay sinh viên ở Malaysia là một trong những nhấn tố có ảnh 

hƣởng lớn đến hiệu quả cho vay của chƣơng trình. 

Một trong những điểm đáng lƣu ý là Quỹ cho vay sinh viên đại học ở 

Malaysia là cơ chế lãi suất cho vay của Quỹ đƣợc xác định theo công thức: Lãi suất 

cho vay = Lãi suất huy động vốn bình quân của Quỹ + Phí quản lý 0,3%/tháng. 

Cơ chế lãi suất cho vay này đã giúp Quỹ cho vay sinh viên đại học có đƣợc nguồn 

tài chính để bù đắp chi phí trả lãi huy động vốn và phần nào chi phí quản lý, triển 

khai chƣơng trình cho vay sinh viên ở Malaysia. 

2.4.1.4. Cho vay sinh viên ở Hàn Quốc [36] 

Tại Hàn Quốc có tới 06 chƣơng trình cho vay sinh viên, cả 06 chƣơng trình 

này đều đƣợc Chính phủ trợ cấp. Tuy nhiên, NCS chỉ tìm hiểu chƣơng trình cho vay 

sinh viên của Bộ giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc, bởi đây là 

chƣơng trình tín dụng ƣu đãi dành cho sinh viên nghèo lớn nhất, chiếm khoảng 86% 

trong tổng số khoản vay của sinh viên.  
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Chƣơng trình cho vay sinh viên của Bộ giáo dục và phát triển nguồn nhân lực 

Hàn Quốc đƣợc giao cho một số NHTM phụ trách việc triển khai cho vay và quản 

lý. Bộ giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chỉ quyết định về số lƣợng vốn cấp 

cho chƣơng trình hàng năm, quyết định trần lãi suất cho vay trong từng thời kỳ nhất 

định, nhóm đối tƣợng thụ hƣởng chính sách, các NHTM đƣợc quyền xây dựng các 

tiêu chí, điều kiện vay vốn, mức cho vay và lãi suất cho vay sao cho phù hợp. 

Chƣơng trình cho vay sinh viên của Bộ giáo dục và phát triển nguồn nhân lực 

là chƣơng trình có quy mô lớn nhƣng hoạt động không thực sự thành công vì: 

- Bộ giáo dục và phát triển nguồn nhân lực không trực tiếp đƣa ra các tiêu chí, 

điều kiện vay vốn đối với ngƣời vay mà ủy quyền cho các NHTM tự xây dựng và 

đƣa ra các tiêu chí, điều kiện vay vốn đối với SV. Cho vay HSSV ở Hàn Quốc là 

một chƣơng trình cho vay ƣu đãi nên những NHTM đƣợc Bộ giáo dục và phát triển 

nguồn nhân lực giao triển khai chƣơng trình này chỉ nhận đƣợc một khoản phí quản 

lý chƣơng trình do Bộ giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chi trả dựa trên kết quả 

cho vay SV mà NHTM đó đạt đƣợc trong năm. Trên thực tế khoản phí quản lý này 

không thật sự hấp dẫn trong khi đó việc triển khai chƣơng trình cho vay SV lại làm 

phát sinh nhiều việc do món vay nhỏ, giải ngân nhiều lần, rủi ro cao vì thời gian cho 

vay dài, không có tài sản thế chấm nên các NHTM đã chủ ý xây dựng các tiêu chí 

và đề ra các điều kiện vay vốn rất chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế bớt số 

SV vay vốn. Đây là một nguyên nhân cơ bản làm hạn chế hiệu quả chƣơng trình 

cho vay SV ở Hàn Quốc trong thời gian qua. 

Mặt khác, để tăng độ an toàn khi cho SV vay vốn, các NHTM thƣờng xác định 

mức cho vay đối với sinh viên bằng mức học phí họ phải đóng, còn các chi phí thuê 

nhà ở, mua tài liệu học tập, sinh hoạt phí hàng ngày thì gia đình và bản thân sinh 

viên phải tự tài trợ. Quy định này giúp NHTM trở nên an toàn hơn khi cho SV vay 

vốn nhƣng lại không đáp ứng đƣợc nhu cầu vay vốn ngày càng tăng của sinh viên 

nên đã phần nào làm hạn chế ý nghĩa “Hỗ trợ tài chính cho những sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn giúp họ có đủ nguồn tài chính để theo học đại học” của 

chƣơng trình cho vay sinh viên. Các NHTM phụ trách chƣơng trình hạn chế số tiền 
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cho vay/sinh viên là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tƣợng có một số 

sinh viên thuộc diện đƣợc vay vốn nhƣng không giám vay vốn để đi học, vì họ biết 

số tiền vay đƣợc chỉ đủ để đóng học phí. Trong khi đó họ và gia đình đều không có 

khả năng tài chính để chi trả các khoản thuê nhà, mua tài liệu học tập và các khoản 

sinh hoạt phí khác. 

2.4.1.5. Cho vay sinh viên ở Philippin [36] 

Các chƣơng trình cho vay sinh viên ở Philippin có lịch sử tồn tại tƣơng đối 

nhiều năm. Chƣơng trình “Học trƣớc, trả sau” đã đƣợc triển khai từ năm 1976, 

chƣơng trình này hƣớng đến các sinh viên nghèo theo học tại các trƣờng đại học 

công lập. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các NHTM nhà nƣớc cung cấp nguồn vốn 

ban đầu cho chƣơng trình và xây dựng cơ chế cho vay, kiểm tra hoạt động của 

chƣơng trình và phải tự gánh chịu rủi ro của chƣơng trình. Chính những quy định 

mang tính áp đặt của Chính phủ Pilippin đã làm các NHTM nhà nƣớc phản đối gay 

gắt vì bản thân các NHTM nhà nƣớc đang phải lo kinh doanh trong môi trƣờng 

cạnh tranh ngày càng khốc liệt nay lại phải đảm nhận thêm công việc cho vay theo 

các chƣơng trình chính sách đặc thù của Chính phủ (cho vay HSSV nghèo), trong 

khi đó các NHTM nhà nƣớc không đƣợc Chính phủ Pilippin hỗ trợ thêm về vốn, 

nhân lực,v.v… để triển khai chƣơng trình cho vay chính sách đặc thù này. Do đó, 

dù chịu sức ép từ Chính phủ nhƣng từ năm 1976 – 1986, các NHTM nhà nƣớc chỉ 

giải ngân đƣợc khoảng 40% số quỹ cho vay đƣợc chỉ định và có đến hơn 60% là dƣ 

nợ quá hạn do cơ chế quản lý lỏng lẻo, do sinh viên xem tiền vay là khoản trợ cấp 

của Chính phủ nên thiếu hợp tác trong việc thanh toán nợ gốc và lãi khi đến hạn. 

Sau sự thất bại của các NHTM nhà nƣớc trong giai đoạn này đã buộc Chính phủ 

Philippin chuyển giao chƣơng trình cho vay này về phòng các dịch vụ sinh viên 

thuộc Ủy ban Giáo dục đại học điều hành vào năm 1989. Tuy nhiên,  do không có 

khả năng quản lý và thiếu kinh nghiệm trong việc triển khai và quản lý các chƣơng 

trình tín dụng cộng với ngân sách nhà nƣớc ngày càng hạn hẹp đã làm hạn chế quy 

mô cho vay của chƣơng trình, mặt khác các khoản vay không đủ lớn để để đóng học 

phí đã gây ra hệ lụy là có rất nhiều sinh viên dù đƣợc vay vốn vẫn không đủ tiền để 
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theo học hết chƣơng trình. Mặt khác việc không quan tâm thu hồi các khoản nợ vay 

và thái độ thiếu tích cực trong thanh toán của ngƣời vay là hai nguyên nhân quan 

trọng làm cho tỷ lệ hoàn trả vốn gốc và lãi đúng hạn của sinh viên có giai đoạn chỉ 

đạt 2% dƣ nợ. Điều này cho thấy nếu mô hình quản lý và triển khai chƣơng trình 

cho vay HSSV không phù hợp, công tác quản lý và giám sát chƣơng trình cho vay 

HSSV không đƣợc thực hiện tốt, việc truyền thông về chủ trƣơng chính sách cho 

vay HSSV không đƣợc thực hiện bài bản và đúng cách là những nguyên nhân cơ 

bản làm hạn chế hiệu quả chƣơng trình cho vay HSSV ở Pilippin. 

Hiện nay, Chính phủ Philippin đang cho đánh giá lại hiệu quả của chƣơng 

trình cho vay sinh viên nghèo cũng nhƣ các chƣơng trình tín dụng chính sách khác 

để lên kế hoạch tổ chức lại việc thực hiện các chƣơng trình tín dụng chính sách 

trong thời gian tới.  

2.4.2. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 

Từ thực tế của một số quốc gia trong khu vực, với lợi thế của ngƣời đi sau, 

Việt Nam có thể rút ra đƣợc một số bài học cụ thể sau: 

2.4.2.1. Mô hình quản lý và triển khai chương trình cho vay sinh viên 

Để quản lý và triển khai các chƣơng trình tín dụng chính sách nói chung và tín 

dụng sinh viên nói riêng, các quốc gia trong khu vực lựa chọn các mô hình quản lý 

khác nhau nhƣ: Trung Quốc, Hàn Quốc và Philippin giao cho các NHTM quốc 

doanh; Malaysia lập quỹ cho vay sinh viên, Thái Lan giao cho các cơ  sở giáo dục 

tự quản.  

Mỗi mô hình quản lý đều có những ƣu điểm và nhƣợc điểm riêng, mô hình 

quản lý của Trung Quốc, Hàn Quốc và Philippin đều có ƣu điểm là tận dụng đƣợc 

hệ thống cơ sở hạ tầng, con ngƣời của các NHTM nhà nƣớc vào việc thực hiện các 

chƣơng trình tín dụng chính sách nói chung và tín dụng cho sinh viên nói riêng; mô 

hình quản lý của Malaysia có ƣu điểm là có một tổ chức đứng ra quản lý toàn bộ 

chƣơng trình cho vay sinh viên, v.v…. 

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy có nhiều bất cập trong trong mô hình quản lý 

của các quốc gia nói trên nhƣ: 



63 

 

- Khó đảm bảo thực hiện đƣợc mục tiêu đƣa nguồn vốn tín dụng ƣu đãi đến 

tay sinh viên nghèo, do các NHTM thƣờng ƣu tiên triển khai các chƣơng trình tín 

dụng thƣơng mại trƣớc rồi mới triển khai các chƣơng trình tín dụng chính sách, quỹ 

cho vay sinh viên không có đủ nguồn lực về mạng lƣới và con ngƣời, các cơ sở giáo 

dục thì không có khả năng và kinh nghiệm quản lý các chƣơng trình tín dụng.  Điều 

này đã làm hạn chế đáng kể khả năng tiếp cận vốn vay ƣu đãi của sinh viên. 

- Mô hình quản lý phi tập trung của các quốc gia nhƣ Trung Quốc, Hàn Quốc, 

Philippin và Thái Lan đã gây ra hệ lụy thiếu công bằng trong quá trình xét duyệt 

cho vay do có nhiều tổ chức cùng đƣợc giao quản lý và triển khai cùng một chƣơng 

trình, trong khi đó lại thiếu bộ tiêu chí xét duyệt cho vay đồng nhất. Đặc biệt công 

tác quản lý món vay không đƣợc thực hiện tốt dẫn đến tỷ lệ thất thoát vốn lớn, tỷ lệ 

nợ quá hạn cao gây ảnh hƣởng tiêu cực đến tính bền vững của chƣơng trình. 

Việt Nam đã rút ra đƣợc nhiều bài học kinh nghiệm từ việc nghiên cứu mô 

hình quản lý và triển khai chƣơng trình cho vay sinh viên của các nƣớc trong khu 

vực, những bài học đó là: 

- Nên tập trung việc quản lý và triển khai chƣơng trình về một mối để tạo sự 

thống nhất trong việc thực hiện các chính sách cho vay sinh viên, tạo sự công bằng 

trong việc việc tiếp cận vốn vay cho sinh viên. 

- Cần thiết lập một tổ chức tín dụng chuyên biệt, có đủ nguồn lực và năng lực 

đảm bảo cho việc triển khai chƣơng trình cho vay sinh viên đạt đƣợc các mục tiêu 

đề ra. 

- Chƣa có quốc gia nào thực hiện chính sách liên kết giữa chƣơng trình cho 

vay SV với DN (ngƣời sử dụng lao động) nên chƣơng trình cho vay SV của các 

nƣớc đều đang gặp khó khăn trong khâu thu nợ do SV gặp khó khăn trong quá trình 

tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Do đó, Việt Nam cần nghiên cứu xây dựng chính 

sách liên kết giữa chƣơng trình cho vay SV với các DN nhằm giúp SV vay vốn tìm 

đƣợc việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. 

2.4.2.2. Cơ chế lãi suất cho vay 

Phần lớn các chƣơng trình cho vay sinh viên ở các quốc gia trong khu vực đều 
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áp dụng cơ chế lãi suất cho vay ƣu đãi với lãi suất cho vay thấp hơn lãi suất cho vay 

của các chƣơng trình cho vay thƣơng mại trên thị trƣờng, phần chênh lệch thấp hơn 

đó đƣợc Chính phủ các nƣớc trợ cấp. Riêng ở Trung Quốc có hai chƣơng trình cho 

vay sinh viên, trong đó có một chƣơng trình đƣợc Chính phủ trợ cấp còn một 

chƣơng trình cho vay theo cơ chế thƣơng mại. 

Dù đƣợc Chính phủ trợ cấp nhƣng lãi suất cho vay vẫn phải đảm bảo nguyên 

tắc bù đắp đƣợc chi phí huy động vốn và phí quản lý nhằm đảm bảo tính bền vững 

cho chƣơng trình. 

Vậy cơ chế lãi suất cho vay ƣu đãi nhƣng phải đảm bảo bù đắp đƣợc chi phí 

huy động vốn, chi phí quản lý chƣơng trình cho vay HSSV là một bài học quý cho 

Việt Nam tham khảo và học tập trong việc xây dựng cơ chế lãi suất cho vay đối với 

chƣơng trình cho vay HSSV sao cho ngày càng phù hợp và hiệu quả hơn nhằm giúp 

NHCSXH Việt Nam vừa bảo toàn đƣợc nguồn vốn, vừa giúp HSSV tiếp cận đƣợc 

với nguồn vốn của chƣơng trình đồng thời nâng cao đƣợc ý thức trả nợ của HSSV 

vay vốn. 

2.4.2.3. Mức cho vay 

Các chƣơng trình cho vay sinh viên có trợ cấp của Chính phủ đều áp dụng 

mức cho vay hạn chế đối với HSSV, chủ yếu đáp ứng nhu cầu học phí của sinh 

viên, bởi vì nguồn vốn của chƣơng trình cho vay HSSV đều có hạn, số lƣợng HSSV 

có nhu cầu vay vốn lớn, thời gian thu hồi vốn lâu. 

Việc xác định mức cho vay/HSSV trong từng thời kỳ sao cho vừa đáp ứng nhu 

cầu vay vốn của HSSV, vừa đảm bảo an toàn về nguồn vốn cho NHCSXH đồng 

thời đảm bảo khả năng trả nợ đối với HSSV vay vốn đang là một vấn đề đƣợc 

Chính phủ Việt Nam quan tâm và chỉ đạo NHCSXH Việt Nam nghiên cứu, từ đó có 

những đề xuất, kiến nghị nhằm thay đổi mức cho vay sao cho phù hợp và hiệu quả. 

Vậy, mức cho vay chỉ để đáp ứng việc đóng học phí và một phần nhu cầu chi phí 

học tập khác của HSSV vay vốn, mà một số nƣớc nói trên đang áp dụng là một bài 

học có giá trị đối với NHCSXH Việt Nam, trong việc xác định mức cho vay đối với 

một HSSV sao cho phù hợp và hiệu quả hơn. 
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2.4.2.4. Sự tham gia và hỗ trợ của Nhà nước 

Chính phủ các nƣớc nhƣ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, v.v…đều cho rằng 

cho vay HSSV là một chƣơng trình tín dụng không những chỉ mang tính kinh tế đơn 

thuần nhƣ những chƣơng trình tín dụng khác mà nó còn mang ý nghĩa chính trị và 

xã hội sâu sắc. Cho vay HSSV không những góp phần giải quyết nhu cầu tài chính 

để HSSV trang trải các chi phí học tập mà còn góp phần giải quyết các vấn đề an 

sinh xã hội, giúp xóa đói giảm nghèo bền vững, cung cấp nguồn nhân lực có đào tạo 

cho nền kinh tế. Do đó, để chƣơng trình cho vay HSSV phát huy đƣợc cả hiệu quả 

kinh tế và hiệu quả xã hội, Chính phủ các nƣớc nói trên đều tham gia hỗ trợ về vốn, 

lãi suất cho vay nhằm đảm bảo nguồn vốn hoạt động, sự an toàn về tài chính cho 

ngân hàng chủ quản của chƣơng trình từ đó góp phần tạo nên sự thành công cho 

chƣơng trình cho vay HSSV ở những quốc gia này. 

Việt Nam cần nghiên cứu, xem xét các chính sách hỗ trợ của chính phủ các 

nƣớc đối với chƣơng trình cho vay sinh viên, từ đó có những đề xuất, kiến nghị sát 

thực và cụ thể liên quan đến chƣơng trình cho vay HSSV nhằm từng bƣớc nâng cao 

hơn nữa hiệu quả của chƣơng trình cho vay HSSV ở Việt Nam.  

2.4.2.5. Sự tham gia hoặc phối hợp tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo vào việc thực hiện chương trình cho vay học sinh, sinh viên 

Khi thực hiện chƣơng trình cho vay HSSV, các nƣớc nhƣ Thái Lan, Trung 

Quốc, Malaysia, v.v… đều có sự tham gia của các các cơ quan quản lý nhà nƣớc 

nhƣ Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT, v.v…nhằm hỗ trợ huy động vốn, xác định đối 

tƣợng đƣợc vay, giải ngân và đặc biệt là thu nợ cho vay sinh viên. 

Đây cũng là một bài học có giá trị đối với Việt Nam trong việc triển khai 

chƣơng trình cho vay HSSV. Vì thực tế ở các nƣớc đã chứng minh, khi có sự phối 

hợp tham gia của các cơ quan quản lý nhƣ Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT, v.v… thì bao 

giờ nguồn vốn của chƣơng trình cũng đƣợc đảm bảo; việc xác định đối tƣợng vay 

vốn trở nên chính xác hơn; việc giám sát theo dõi đối tƣợng vay vốn sau khi giải 

ngân đƣợc hiệu quả hơn; quá trình thu nợ từ HSSV vay vốn đƣợc dễ dàng hơn. 
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 

Trong chƣơng 2 luận án đã trình bày những luận cứ khoa học cơ bản và thực 

tiễn về cho vay HSSV. Luận án đã hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về cho vay 

HSSV và hiệu quả cho vay HSSV, các tiêu chí đánh giá hiệu quả cho vay HSSV.  

Bên cạnh đó, luận án cũng đã luận giải để góp phần làm rõ sự cần thiết của tín 

dụng HSSV đối với việc mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ giáo dục đại học và giáo 

dục nghề nghiệp cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời nêu rõ các nhân tố 

ảnh hƣởng đến hiệu quả cho vay HSSV của NHCSXH: (1) Nhóm nhân tố thuộc 

NHCSXH: Nguồn vốn cho chƣơng trình, công tác quản lý chƣơng trình cho vay 

HSSV của NHCSXH; (2) Nhóm nhân tố thuộc đối tƣợng thụ hƣởng: Khả năng tìm 

việc làm của HSSV vay vốn sau khi ra trƣờng, thu nhập của HSSV vay vốn sau khi 

tốt nghiệp; (3) Nhóm nhân tố thuộc về môi trƣờng: Môi trƣờng kinh tế, môi trƣờng 

chính trị và môi trƣờng xã hội. 

Đặc biệt trong chƣơng 2, luận án đã hệ thống hóa và phân tích kinh nghiệm 

của một số quốc gia trong khu vực Châu Á gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, 

Philipin và Malaysia trong việc triển khai chƣơng trình cho vay HSSV nhƣ: Mô 

hình tổ chức quản lý và triển khai chƣơng trình cho vay HSSV; nguồn vốn phục vụ 

chƣơng trình, cơ ché lãi suất và mức cho vay, … 

Thông qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, luận án đã nêu ra 5 bài bài học 

kinh nghiệm đối với Việt Nam trong việc quản lý, triển khai chƣơng trình cho vay 

HSSV làm cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay HSSV của 

NHCSXH Việt Nam trong chƣơng 4. 
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CHƢƠNG 3 

THỰC TRẠNG CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN CỦA  

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM 

  

3.1. Khái quát Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam 

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Phát triển kinh tế, ổn định xã hội là những nhân tố cần thiết không thể thiếu ở 

bất kỳ quốc gia nào. Ở Việt Nam, trong thời kỳ đổi mới, nền kinh tế chuyển từ cơ 

chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, việc phát 

triển kinh tế, ổn định xã hội, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về sự phát triển giữa 

các vùng miền, các đối tƣợng trong xã hội, thực hiện mục tiêu XĐGN là nhu cầu 

cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng, trên bƣớc đƣờng hội nhập với nền kinh tế thế 

giới. Để giải quyết đƣợc những vấn đề này, Chính phủ Việt Nam đã đƣa ra nhiều 

giải pháp, trong đó giải pháp tín dụng đƣợc xem là một giải pháp căn bản và hiệu 

quả nhất. 

Để tạo sự thống nhất, tập trung hỗ trợ của Nhà nƣớc về tài chính cho các đối 

tƣợng chính sách, các vùng, khu vực kém phát triển, Chính phủ đã xác định các 

nguyên tắc, nội dung cơ bản của chính sách tín dụng ƣu đãi đối với ngƣời nghèo và 

các đối tƣợng chính sách khác tại Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 và 

thành lập NHCSXH Việt Nam theo Quyết định số 31/2002/QĐ-TTg của Thủ tƣớng 

Chính phủ, để cung cấp tín dụng ƣu đãi cho ngƣời nghèo và các đối tƣợng chính 

sách khác trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ ngƣời nghèo. [11b] 

Sau hơn 13 năm hoạt động, NHCSXH Việt Nam đã có mạng lƣới giao dịch 

xuyên suốt từ Trung ƣơng đến tận các Quận, Huyện trên tất cả các Tỉnh, Thành phố 

trong cả nƣớc, với gần 10.000 CBNV trong toàn hệ thống. Tính đến 31/12/2014, 

tổng nguồn vốn hoạt động của NHCSXH đạt 136.750 tỷ đồng, tổng dƣ nợ cho vay 

các chƣơng trình tín dụng chính sách đạt 129.456 tỷ đồng. So với năm 2002 thì cả 

nguồn vốn hoạt động và dƣ nợ cho vay đều đã tăng hơn 15 lần.
 

3.1.2. Mô hình tổ chức và mạng lưới hoạt động  
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NHCSXH Việt Nam có bộ máy quản lý và điều hành thống nhất trong phạm 

vi cả nƣớc, là một pháp nhân, có vốn điều lệ, con dấu, tài sản và hệ thống giao dịch 

từ trung ƣơng đến địa phƣơng, cơ cấu tổ chức gồm: 

- Hội sở chính đặt tại Thủ đô Hà Nội, gồm có: 13 Ban chuyên môn nghiệp 

vụ, Sở Giao dịch, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ Thông tin. 

- 63 Chi nhánh đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng; 

- 626 Phòng giao dịch đặt tại các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.  

- 10.904 điểm giao dịch mở tại xã, phƣờng; 

- 196.931 Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại các thôn, bản; 

- 2.873 Cán bộ tín dụng trên toàn quốc. [39] 

Hình 3.1.  Sơ đồ tổ chức NHCSXH Việt Nam 

Nguồn: Website Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt 

Nam 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Ban kiểm soát  
Ban chuyên 

gia tƣ vấn HĐQT 

HỘI SỞ CHÍNH  

Chi nhánh tỉnh, thành phố  

Ban đại diện HĐQT tỉnh, 

thành phố 

Phòng giao dịch quận, 

huyện, thị xã 

Ban đại diện HĐQT quận, 

huyện, thị xã 

UBND; Ban giảm nghèo 

Xã, Phƣờng, thị trấn 

Tổ tiết kiệm và vay 
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Nhìn vào cơ cấu tổ chức NHCSXH Việt Nam ta thấy có một số điểm khác biệt 

so với cơ cấu tổ chức của các NHTM, cụ thể: 

Hội đồng quản trị NHCSXH Việt Nam có 14 thành viên, trong đó có 12 thành 

viên kiêm nhiệm và 02 thành viên chuyên trách. Mƣời hai thành viên kiêm nhiệm 

gồm Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng quản trị, 11 

thành viên còn lại là Thứ trƣởng hoặc cấp tƣơng đƣơng Thứ trƣởng của Bộ Tài 

chính, Bộ KH&ĐT, Bộ LĐTB&XH, Bộ NN&PTNT, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng 

Chính phủ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và 

Trung ƣơng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Hai thành viên chuyên trách 

gồm 01 ủy viên giữ chức Tổng Giám đốc, 01 ủy viên giữ chức Trƣởng Ban Kiểm 

soát. [29] 

Hội đồng quản trị và Ban đại diện HĐQT cấp Tỉnh, cấp Huyện, là một thành 

phần đặc biệt trong cấu trúc tổ chức của NHCSXH Việt Nam. Cấu trúc tổ chức đặc 

biệt này bắt nguồn từ chủ trƣơng thành lập Ngân hàng này của Chính phủ, đó là: 

thành lập một TCTD chuyên biệt, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, chuyên 

cung cấp tín dụng ƣu đãi cho các đối tƣợng chính sách; giúp Chính phủ thực hiện 

chính sách XĐGN và các chính sách an sinh xã hội khác. 

NHCSXH Việt Nam hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận mà vì mục tiêu 

XĐGN, đảm bảo an sinh xã hội do Chính phủ giao trong từng thời kỳ. Do đó, việc 

giúp NHCSXH Việt Nam hoạt động hiệu quả là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị 

Việt Nam. Để NHCSXH Việt Nam thực hiện có hiệu quả các chƣơng trình tín dụng 

chính sách, góp phần XĐGN; cung cấp nguồn nhân lực có qua đào tạo cho xã 

hội;.... Chính phủ chủ trƣơng thành lập Ban đại diện HĐQT các cấp để thay mặt 

HĐQT NHCSXH Việt Nam giám sát tốt hơn việc thực hiện Điều lệ hoạt động của 

ngân hàng; triển khai nhanh và hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đối 

với hoạt động tín dụng chính sách của ngân hàng này trên địa bàn. 
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Tổ tiết kiệm và vay vốn, là cấu trúc tổ chức riêng có của NHCSXH Việt 

Nam, mô hình Tổ TK&VV trong cấu trúc tổ chức của này bắt nguồn từ đặc điểm 

của khách hàng vay vốn và mục tiêu hoạt động của ngân hàng: 

Thứ nhất, khách hàng vay vốn NHCSXH là ngƣời nghèo, là các đối tƣợng 

chính sách nên mặc dù họ rất cần vốn để phát triển SXKD nhƣng phần lớn họ lại 

không chủ động trong việc tiếp cận với nguồn vốn vay từ ngân hàng để tìm hiểu và 

xin vay vốn. 

Thứ hai, NHCSXH hoạt động không vì mục đích lợi nhuận mà vì mục tiêu 

XĐGN; hỗ trợ tài chính cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo an sinh xã hội 

và các mục tiêu chính trị, xã hội khác do Chính phủ giao. Chính vì vậy, NHCSXH 

không xem những ngƣời vay vốn là khách hàng mà xem họ là các đối tác cùng đồng 

hành với ngân hàng trong việc thực hiện các mục tiêu trên.  

3.1.3.  Một số hoạt động cơ bản của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam 

3.1.3.1. Hoạt động huy động vốn  

Nguồn vốn của NHCSXH Việt Nam khi thành lập và nhận bàn giao từ 

NHNg là 9.047 tỷ đồng. Đến 31/12/2014, tổng nguồn vốn đạt 136.750 tỷ đồng, tăng 

15 lần so với thời điểm nhận bàn giao, cơ cấu nguồn vốn cụ thể qua các năm: 

Bảng 3.1. Nguồn vốn NHCSXH Việt Nam tính đến ngày 31/12 hàng năm 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Nguồn vốn 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

1. Vốn Điều lệ 

 

5.988 7.988 9.488 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

2. NSNN cấp cho 

các CTTD 
5.743 8.133 9.636 10.916 11.416 11.416 13.760 15.071 

3. Vốn NSĐP 

chuyển sang 
1.266 1.528 2.008 2.286 2.820 3.143 3.539 4.078 

 

4. Vốn vay 

NHNN 

 

4.821 7.796 16.796 23.796 26.796 24.796 23.796 29.264 
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5. Tiền gửi 2% 

của các TCTD  
8.019 10.041 11.793 12.821 14.955 20.318 25.744 30.055 

6. Vốn HĐ theo 

LS thị trƣờng 
6.311 7.552 11.189 14.084 21.341 31.781 34.084 35.097 

7. Vốn nhận ủy 

thác nƣớc 

ngoài 

397 450 582 665 721 747 764 778 

 

8. Vốn khác 

 

3.507 11.223 11.710 15.833 17.440 15.939 16.483 12.407 

 

Tổng nguồn vốn 

 

36.052 54.691 73.202 90.400 105.490 120.483 129.214 136.750 

(Nguồn: Báo cáo tín dụng hàng năm của NHCSXH Việt Nam) 

Qua bảng số liệu 3.1 cho thấy: 

Vốn có nguồn gốc từ NSNN (VĐL, NSNN cấp cho các chương trình tín dụng, 

vốn NSĐP chuyển sang),  chiếm từ trên 21%  đến hơn 36%  và đang có xu hƣớng 

giảm dần theo thời gian. Nguyên nhân của sự sụt giảm về tỷ trọng vốn có nguồn gốc 

từ NSNN so với tổng vốn của NHCSXH Việt Nam là do ngân sách nhà nƣớc ngày 

càng eo hẹp (cả ngân sách trung ƣơng lẫn ngân sách địa phƣơng) nên chính phủ khó 

thu xếp đủ nguồn tài chính để tăng vốn điều lệ và chuyển vốn cho NHCSXH Việt 

Nam theo đúng kế hoạch đề ra. Cụ thể tốc độ tăng của vốn điều lệ có xu hƣớng 

giảm nhanh qua các năm, từ  33,4% năm 2008 giảm xuống còn 18,7% vào 2009 và 

còn 5%  vào năm 2010, đặc biệt từ năm 2011 cho đến năm 2014 vốn điều lệ của 

ngân hàng không tăng. 

Vốn vay Ngân hàng Nhà nước, NHCSXH Việt Nam có thể vay vốn từ NHNN 

khi cần thiết. Với đặc thù hoạt động của mình, NHCSXH Việt Nam đƣợc vay với các 

điều kiện ƣu đãi nhƣng cũng có những hạn chế nhất định nhƣ: quy mô khoản vay, dƣ 

nợ vay NHNN còn phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của NHNN trong từng thời kỳ, 

mặt khác còn phụ thuộc vào sự phê duyệt của Chính phủ về kế hoạch vay vốn của 

NHCSXH Việt Nam hàng năm, trong 3 năm gần đây nguồn vốn này chiếm từ 18% 

đến 21% trong tổng nguồn vốn hoạt động của NHCSXH Việt Nam. 
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Tiền gửi 2% của các TCTD nhà nước, đây là khoản tiền gửi có tính chất bắt 

buộc đối với các tổ chức tín dụng Nhà nƣớc, đƣợc quy định trong Nghị định số 78 

của Chính phủ “Các tổ chức tín dụng Nhà nƣớc có trách nhiệm duy trì số dƣ tiền 

gửi tại NHCSXH Việt Nam bằng 2% số dƣ nguồn vốn huy động bằng đồng Việt 

Nam tại thời điểm 31/12 của năm trƣớc”. Trên thực tế, lãi suất huy động của nguồn 

vốn này không đƣợc vƣợt quá lãi suất huy động quy định tại Thông tƣ số 

04/2003/TT-NHNN ngày 24/02/2003 của NHNN. Theo đó, hàng năm NHNN sẽ 

tính toán và xác định lãi suất huy động bình quân và chi phí huy động bình quân của 

các NHTM Nhà nƣớc, từ đó có cơ sở xác định lãi suất NHCSXH Việt Nam phải trả 

đối với nguồn tiền gửi 2% của các NHTM, nguồn vốn này chiếm từ 16% đến 22% 

trong tổng vốn hoạt động hàng năm của ngân hàng. 

Vốn huy động theo lãi suất thị trường, nguồn vốn này bao gồm vốn huy động 

từ các tổ chức, cá nhân và vốn phát hành trái phiếu NHCSXH Việt Nam có bảo lãnh 

của Chính phủ. Trong đó chủ yếu là nguồn vốn do phát hành trái phiếu, nguồn vốn 

này chiếm khoảng 80% vốn huy động theo lãi suất thị trƣờng. Điều này chứng tỏ 

năng lực huy động vốn theo cơ chế thƣơng mại của hệ thống các phòng giao dịch 

NHCSXH là không đáng kể, mỗi năm hệ thống này chỉ huy động đƣợc vài ngàn tỷ 

đồng. 

Vốn vay và nhận ủy thác từ nước ngoài, NHCSXH Việt Nam có nhận vốn ủy 

thác của một số tổ chức quốc tế nhƣ WB, ADB,... Tuy nhiên, nguồn vốn này là 

không lớn, mỗi năm chỉ dƣới 1.000 tỷ đồng. 

Vốn khác, là những nguồn vốn do các cá nhân, tổ chức cho, tặng, tiền gửi 

không lấy lãi của một số cơ quan, tổ chức,...nguồn vốn này đang có xu hƣớng giảm 

nhanh trong mấy năm trở lại đây.  

3.1.3.2. Hoạt động cho vay 

NHCSXH Việt Nam là loại hình ngân hàng chuyên biệt cho vay chính sách 

theo các chƣơng tín dụng đƣợc Chính phủ giao nhằm thực hiện các mục tiêu kinh 

tế, chính trị, xã hội do Chính phủ đề ra trong từng thời kỳ. Trong hơn 13 năm qua, 
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NHCSXH Việt Nam chủ yếu tập trung cho vay đối với các chƣơng trình tín dụng 

sau: 

Bảng 3.2. Dƣ nợ cho vay các chƣơng trình tính đến ngày 31/12 hàng năm 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Chƣơng trình 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Cho vay hộ 

nghèo 
23.187 27.367 32.402 36.166 38.482 41.560 41.650 39.252 

2. Cho vay hộ 

cận nghèo 
      7.110 17.140 

3. Cho vay HSSV 

 
2.807 9.741 18.231 26.052 33.446 35.802 34.262 29.794 

4.Cho vay GQVL 

 
3.159 3.532 4.025 4.597 5.204 5.663 5.959 6.284 

5. Cho vay vùng 

khó khăn 
2.393 6.250 9.249 10.310 11.015 12.871 13.167 13.961 

6. Cho vay NS và 

VSMT 
1.717 3.544 5.497 6.957 8.540 10.631 12.116 15.386 

7. Cho vay DA 

có vốn nƣớc 

ngoài 

285 351 466 576 621 636 695 757 

8. Cho vay các 

CT khác 
1.392 1.727 2.790 4.803 6.424 6.758 6.740 6.882 

Tổng dƣ nợ 34.940 52.511 72.660 89.462 103.731 113.921 121.699 129.456 

(Nguồn: Báo cáo tín dụng hàng năm của NHCSXH Việt Nam) 

a) Cho vay hộ nghèo, là chƣơng trình tín dụng có quy mô lớn nhất của 

NHCSXH Việt Nam, chƣơng trình cung cấp vốn tín dụng ƣu đãi nhằm hỗ trợ ngƣời 

nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lƣợng cuộc sống, góp 

phần thực hiện mục tiêu Quốc gia về xóa đói giảm nghèo [6]. Ngoài ra, để XĐGN 

bền vững, tránh nguy cơ tái nghèo, Thủ tƣớng Chính phủ đã ký Quyết định số 

15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 về tín dụng đối với hộ cận nghèo, Quyết định số 

28/2015/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ thoát nghèo nhằm giúp những hộ cận 

nghèo và hộ thoát nghèo tiếp cận đƣợc nguồn vốn ƣu đãi, tiếp tục phát triển sản 

xuất kinh doanh để thoát nghèo bền vững. 

 b) Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, với mục đích hỗ trợ 

tài chính cho những HSSV có hoàn cảnh khó khăn, giúp những HSSV này có cơ hộ 

tiếp cận với dịch vụ giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Chƣơng trình tín dụng 

HSSV đã thực sự trở thành một chƣơng trình tín dụng lớn, đƣợc xã hội ủng hộ khi 
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Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 

về tín dụng đối với HSSV. Với Quyết định này đối tƣợng vay vốn đƣợc mở rộng 

hơn, mức cho vay đƣợc nâng lên, lãi suất cho vay đƣợc điều chỉnh theo hƣớng linh 

hoạt, phù hợp hơn với thực tế trong từng thời kỳ. [6] 

c) Cho vay giải quyết việc làm, vấn đề tạo việc làm luôn là mục tiêu hàng 

đầu trong các chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc. Giải quyết việc làm 

cho ngƣời lao động là chính sách xã hội cơ bản vì sự phát triển của con ngƣời. Để 

tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị, tỷ lệ bán thất nghiệp ở khu 

vực nông thôn; chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế, NHCSXH 

Việt Nam triển khai chƣơng trình cho vay đối với các dự án tạo việc làm mới hoặc 

các dự án tự tạo việc làm của đối tƣợng vay vốn. [6] 

d) Cho vay vùng khó khăn, NHCSXH Việt Nam đƣợc giao nhiệm vụ triển 

khai thực hiện tín dụng đối với hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn đã góp 

phần nâng cao hiệu quả chƣơng trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, tăng 

trƣởng kinh tế giúp thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền trong cả 

nƣớc. [6] 

e) Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, NHCSXH Việt Nam 

cho các hộ gia đình thuộc khu vực nông thôn vay vốn để thực hiện chiến lƣợc quốc 

gia về cấp nƣớc sạch và vệ sinh môi trƣờng nông thôn nhằm nâng cao sức khỏe, cải 

thiện điều kiện sinh hoạt, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn. [6] 

f) Chương trình, dự án có vốn ủy thác nước ngoài, NHCSXH Việt Nam thực 

hiện cho vay các chƣơng trình, dự án có vốn ủy thác nƣớc ngoài nhƣ dự án thí điểm 

mô hình cung cấp dịch vụ tài chính vi mô, tạo việc làm cho những ngƣời sống 

chung và chịu ảnh hƣởng bởi HIV/AIDS và ngƣời sau cai nghiện ma tuý, chƣơng 

trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn KFW, dự án Phát triển ngành 

Lâm nghiệp bằng nguồn vốn củ World Bank, dự án mở rộng tiếp cận tài chính cho 

ngƣời khuyết tật: cho vay quy mô nhỏ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng, 

phục vụ hoặc do ngƣời khuyết tật làm chủ ...[6] 
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g) Các chương trình cho vay khác, chƣơng trình xây dựng cụm, tuyến dân cƣ 

và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long, cho vay các đối tƣợng chính sách 

đi lao động có thời hạn ở nƣớc ngoài, ngƣời lao động thuộc huyện nghèo đi xuất 

khẩu lao động, cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số 

đặc biệt khó khăn, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, cho vay hộ đồng bào dân tộc 

thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2008-

2010, cho vay vốn theo QĐ 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 về việc tiếp tục thực 

hiện hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nƣớc sinh hoạt đến năm 2010 cho hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, cho vay ngƣời lao động bị thu hồi 

đất nông nghiệp, cho vay hộ nghèo xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt …[6] 

3.2. Thực trạng cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội 

Việt Nam giai đoạn 2007-2014 

3.2.1. Thực trạng kết quả, hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên  

3.2.1.1. Thực trạng kết quả cho vay học sinh, sinh viên  

a) Số học sinh, sinh viên được vay vốn hàng năm 

Đơn vị: HSSV

 

Biểu đồ 3.1: Số học sinh, sinh viên đƣợc vay vốn hàng năm 

(Nguồn: Báo cáo tín dụng hàng năm của NHCSXH Việt Nam) 

Số HSSV đƣợc vay vốn hàng năm đã tăng nhanh, từ mức hơn 328 ngàn HSSV 

vào năm 2007 đã tăng lên hơn 1 triệu HSSV vào năm 2011. Nguyên nhân làm cho 

số HSSV đƣợc vay vốn hàng năm tăng nhanh là do Thủ tƣớng Chính phủ ban hành 

Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với HSSV thay thế Quyết định số 
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107/2006/QĐ-TTg. Đối tƣợng HSSV đƣợc vay vốn theo quyết định 157/2007/QĐ-

TTg đƣợc mở rộng hơn, gồm: HSSV thuộc diện hộ nghèo, HGĐ có mức thu nhập 

bình quân đầu ngƣời tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu ngƣời của hộ 

nghèo, HGĐ có hoàn cảnh khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai hỏa 

hoạn, dịch bệnh đƣợc vay vốn để theo học tại các trƣờng đại học, cao đẳng, trung 

cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề, không phân biệt loại hình đào tạo 

(công lập hay dân lập; chính qui hay tại chức) và thời gian đào tạo (trên một năm 

hay dƣới một năm). Ngoài ra NHCSXH Việt Nam cũng đã thực hiện tốt việc tuyên 

truyền chính sách tín dụng đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp chặt 

chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phƣơng từ khâu thành lập Tổ 

TK&VV đến việc duy trì hoạt động của Tổ nhằm tổ chức cho vay HSSV tốt. 

Từ năm 2012 đến nay, số HSSV đƣợc vay vốn hàng năm giảm là do những 

HSSV vay vốn từ những năm trƣớc đã đến hạn trả nợ, trong khi đối tƣợng HSSV 

vay vốn không đƣợc mở rộng. 

b) Dư nợ cho vay học sinh, sinh viên qua các năm 

                              Đơn vị: Tỷ đồng  

Biểu đồ 3.2: Dƣ nợ cho vay HSSV qua các năm 

 (Nguồn: Báo cáo tín dụng hàng năm của NHCSXH Việt Nam) 

Quy mô dƣ nợ HSSV cũng tăng liên tục từ năm 2007 đến năm 2013, năm 

2014 có giảm nhẹ, tỷ trọng dƣ nợ HSSV hàng năm chiếm từ 25% - 32,2% trong 
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tổng dƣ nợ, chƣơng trình có dƣ nợ lớn thứ hai trong các chƣơng trình tín dụng của 

NHCSXH. 

Kể từ khi Chính phủ ban hành Quyết định 157/2007/QĐ-TTg thay thế cho 

Quyết định 107/2006/QĐ –TTg, đối tƣợng vay vốn đƣợc mở rộng, số HSSV đƣợc 

vay vốn tăng lên, kết hợp với việc tăng mức cho vay/HSSV để phù hợp hơn với 

thực tế trong từng thời kỳ (tháng 10/2007 mức cho vay là 800.000đ/HSSV/tháng; 

tháng 8/2009 tăng lên 860.000đ/HSSV/tháng; tháng 11/2010 điều chỉnh  thành 

900.000đ/HSSV/tháng; tháng 8/2011 tiếp tục tăng lên mức 1.000.000/HSSV/tháng 

và từ 8/2013 mức cho vay đã là 1.100.000đ/HSSV/tháng) đã làm dƣ nợ cho vay 

HSSV tăng lên đáng kể. 

Năm 2014 dƣ nợ cho vay HSSV giảm nhẹ do các nguyên nhân: (i) HSSV vay 

vốn từ những năm 2008 - 2009 đã đến kỳ hạn trả nợ vay; (ii) Chính phủ có chính 

sách ƣu đãi giảm lãi tiền vay đối với những hộ vay vốn trả nợ trƣớc hạn đã khuyến 

khích nhiều hộ vay trả nợ trƣớc hạn; (iii) nhu cầu vay vốn năm 2014 giảm so với 

năm 2013. 

3.2.1.2. Thực trạng hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách 

Xã hội Việt Nam 

a) Hiệu quả xã hội cho vay học sinh, sinh viên 

Tác giả đã tiến hành thu thập và phân tích các thông tin, dữ liệu thứ cấp từ 

phòng kế toán; từ báo cáo tổng kết hàng năm, báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện 

chƣơng trình cho vay HSSV theo QĐ số 157/2007/QĐ-TTg của NHCSXH Việt 

Nam, kết hợp phân tích kết quả điều tra xã hội học đối với phụ huynh HSSV vay 

vốn, HSSV đƣợc vay vốn, CBNV NHCSXH Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã 

hội có tham gia trực tiếp vào quy trình cho vay HSSV để có cơ sở đánh giá toàn 

diện hiệu quả xã hội chƣơng trình cho vay HSSV. 

Thứ nhất, đánh giá qua các chỉ tiêu định tính 

(1) Góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững 

Để thực hiện thành công mục tiêu XĐGN bền vững, NHCSXH Việt Nam chủ 

trƣơng trang bị “Cần câu” giúp đối tƣợng chính sách “Tự câu cá”. Trên tinh thần đó, 
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NHCSXH Việt Nam đã tổ chức truyền thông về mục đích, ý nghĩa và vai trò của 

chƣơng trình cho vay HSSV đối với XĐGN bền vững, chú trọng triển khai chƣơng 

trình cho vay HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ – TTg của Thủ tƣớng Chính 

phủ nhằm trang bị “Cần câu” cho các đối tƣợng chính sách. Sau hơn 7 năm triển 

khai chƣơng trình cho vay HSSV, NHCSXH Việt Nam đã giúp phần lớn các hộ gia 

đình chính sách nhận thức đúng ý nghĩa và những tác động tích cực từ chƣơng trình 

cho vay HSSV tới XĐGN bền vững. Từ đó, phần lớn các hộ gia đình thuộc đối 

tƣợng đƣợc vay vốn đã làm thủ tục vay vốn từ chƣơng trình với niềm tin khi có kiến 

thức, trình độ họ sẽ có thêm nhiều cơ hội để thoát nghèo bền vững. 

Kết quả thống kê điều tra xã hội học cho thấy, có 71,5% đối tƣợng đƣợc hỏi 

cho rằng chƣơng trình cho vay HSSV giúp họ có thêm cơ hội thoát nghèo bền vững, 

đây là cơ sở làm tăng hiệu quả xã hội chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH 

Việt Nam. 

(2) Nâng cao ý thực học tập của HSSV 

Kết quả thống kê điều tra xã hội học cho thấy, có 85% số HSSV đƣợc hỏi cho 

rằng chƣơng trình cho vay HSSV giúp nâng cao ý thức học tập của HSSV vay vốn 

và 77,5% tin tƣởng chƣơng trình đã giúp những HSSV có hoàn cảnh khó khăn tự tin 

hơn trong cuộc sống và học tập để ngày mại lập nghiệp. Kết quả thống kê điều tra 

xã hội học nêu trên là hoàn toàn có thể tin cậy vì nó có cơ sở lý luận và thực tiễn để 

chứng minh: (i) Chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam là một 

chƣơng trình cho vay chính sách với các điều kiện ƣu đãi về lãi suất, điều kiện vay 

vốn nhƣng vẫn tôn trọng nguyên tắc hoàn trả vốn gốc và lãi đúng hạn. Điều này có 

nghĩa là nguồn vốn của chƣơng trình cho vay HSSV là nguồn vốn tín dụng, ngƣời 

vay phải sử dụng vốn vay đúng mục đích, phải hoàn trả cả gốc và lãi cho NHCSXH 

sau một thời gian nhất định, nguồn tài chính để trả nợ cho NHCSXH chủ yếu từ thu 

nhập hàng tháng của HSSV sau khi tốt nghiệp; (ii) Nền kinh tế Việt Nam đang 

trong thời kỳ hội nhập với nền kinh tế thế giới nên thị trƣờng lao động ngày càng 

trở nên cạnh tranh hơn, đòi hỏi ngƣời lao động phải có trình độ, tay nghề và kỹ năng 

làm việc tốt mới có cơ hội tìm đƣợc việc làm ổn định, thu nhập cao. Còn những lao 
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động dù có bằng cấp, có qua đào tạo nhƣng trình độ, tay nghề, kỹ năng làm viêc 

kém sẽ khó có cơ hội tìm đƣợc việc làm phù hợp, ổn định, thu nhập cao.  

Ý thức đƣợc quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi vay vốn từ chƣơng trình cho 

vay HSSV của NHCSXH, cũng nhƣ nhận thức đƣợc sự cạnh tranh và cơ hội tìm 

kiếm việc làm sau khi ra trƣờng đã trở thành một trong những động lực giúp những 

HSSV vay vốn quyết tâm hơn, ý thức hơn trong quá trình học tập vì họ biết chỉ có 

những ngƣời có trình độ, kiến thức, tay nghề và kỹ năng làm việc tốt mới có nhiều 

cơ hội tìm đƣợc việc làm phù hợp, ổn định và có thu nhập cao sau khi tốt nghiệp. 

Thứ hai, đánh giá qua các chỉ tiêu định lƣợng 

(1) Khả năng tiếp cận vốn vay  của HSSV 

Mục tiêu của chƣơng trình cho vay HSSV là không để một HSSV nào thuộc 

diện đƣợc vay vốn lại không tiếp cận đƣợc vốn vay vì vƣớng các thủ tục hành chính 

hoặc không biết đến chƣơng trình cho vay HSSV. Do đó, ngay từ năm 2007, 

NHCSXH Việt Nam đã cố gắng đơn giản hóa quy trình, cải cách thủ tục hành 

chính, tăng cƣờng công tác truyền thông, phối hợp tốt với Bộ GD&ĐT, Bộ 

LĐTB&XH để xử lý nhanh những vấn để vƣớng mắc nhằm tạo điều kiện tối đa cho 

HSSV thuộc diện đƣợc vay vốn tiếp cận nguồn vốn tín dụng ƣu đãi của chƣơng 

trình. Nhờ vậy, tỉ lệ HSSV đƣợc vay vốn/tổng số HSSV thuộc diện đƣợc vay vốn 

ngày càng cao. 

Bảng 3.3.  Khả năng tiếp cận nguồn tín dụng ƣu đãi của HSSV  

                                                                Đơn vị: HSSV, % 

(Nguồn: Ban tín dụng HSSV và các đối tượng chính sách khác của NHCSXH Việt 

Nam; tính toán của tác giả) 

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

(1) Số HSSV thuộc 

diện đƣợc vay vốn 
637.621 962.493 1.077.330 1.049.143 1.068.976 760.406 541.456 378.496 

(2) Số HSSV đƣợc 

vay vốn
 

328.375 815.232 1.020.232 1.019.767 1.048.666 749.000 535.500 375.090 

Tỷ trọng = (2) : (1)   51,5 84,7 94,7 97,2 98,1 98,5 98,9 99,1 
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Tỷ lệ HSSV thuộc diện vay vốn tiếp cận đƣợc nguồn vốn tín dụng ƣu đãi 

chƣơng trình cho vay HSSV tăng nhanh, từ mức 51,5% năm 2007 tăng lên 84,7% 

năm 2009 và từ năm 2009 trở đi luôn duy trì ở mức trên 94% đến 99%. Nhƣ vậy, 

chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH đã thực hiện đƣợc mục tiêu hỗ trợ tài 

chính giúp HSSV có tiếp cận đƣợc dịch vụ giáo dục đại học và giáo dục nghề 

nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực có qua đào tạo cho xã hội, nâng cao trình độ dân 

trí,…Để thực hiện đƣợc mục tiêu trên, NHCSXH đã mở rộng mạng lƣới giao dịch 

tới mọi vùng, miền trong cả nƣớc; đã triển khai 10.094 điểm giao dịch tại xã, thiết 

lập và củng cố 196.931 Tổ TK&VV tại khắp các thôn, ấp, bản, làng. Điều này cho 

thấy, nếu đánh giá trên tiêu chí khả năng tiếp cận vốn vay của HSSV thuộc diện 

đƣợc vay vốn thì hiệu quả xã hội của chƣơng trình cho vay HSSV trong giai đoạn 

2007 – 2014 là cao.  

(2) Số HSSV vay vốn NHCSXH đi học đã tốt nghiệp 

Bảng 3.4: Số học sinh, sinh viên vay vốn tốt nghiệp hàng năm 

Đơn vị: HSSV 

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

(1) Đại học 6.218 8.047 9.514 10.211 115.103 214.942 101.088 16.729 

(2) Cao đẳng 1.743 2.305 3.007 94.871 164.395 71.482 95.729 212.434 

(3)Trung cấp 703 1.957 78.492 115.221 41.644 73.071 119.688 42.007 

(4) Học nghề 

dƣới 1 năm 
2.974 4.837 10.098 7.564 4.856 3.084 2.878 2.953 

Tổng 11.638 17.146 101.111 227.867 325.998 362.579 319.383 274.123 

(Nguồn:  Theo báo cáo hàng năm của Ban tín dụng HSSV và các đối tượng chính 

sách khác - NHCSXH Việt Nam) 

Số lƣợng HSSV vay vốn tốt nghiệp tăng liên tục từ năm 2007 – 2012 đã góp 

phần thực hiện thành công mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực có qua đào tạo cho xã 

hội, nâng cao trình độ dân trí của chƣơng trình cho vay HSSV. Xét trong trung và 

dài hạn, nguồn nhân sự này sẽ có tác động tích cực tới công cuộc XĐGN; phát triển 

kinh tế, xã hội; nâng cao trình độ dân trí ở Việt Nam. Tuy nhiên, từ năm 2013 trở đi, 

số lƣợng HSSV vay vốn tốt nghiệp có xu hƣớng giảm xuống. Nguyên nhân của xu 
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hƣớng này là do: (i) Đối tƣợng HSSV đƣợc vay vốn trong giai đoạn 2007 – 2011 

gồm có HSSV có hoàn cảnh khó khăn đã nhập học trƣớc khi NHCSXH triển khai 

chƣơng trình cho vay HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tƣởng 

Chính phủ nhƣng chƣa tốt nghiệp (+) với những HSSV có hoàn cảnh khó khăn nhập 

học mới hàng năm. Còn từ năm 2012 trở đi đối tƣợng HSSV đƣợc vay vốn chỉ là 

những HSSV có hoàn cảnh khó khăn nhập học mới hàng năm; (ii) Đối tƣợng HSSV 

đƣợc vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ 

không đƣợc mở rộng trong suốt thời gian qua. Khi số HSSV đƣợc vay vốn giảm sẽ 

dẫn đến số HSSV tốt nghiệp hàng năm giảm.  Điều này sẽ có ảnh hƣởng tới quá 

trình thực hiện mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực có đào tạo cho xã hội, nâng cao 

trình độ dân trí của chƣơng trình cho vay HSSV trong thời gian tới. 

b) Hiệu quả  kinh tế cho vay học sinh, sinh viên  

Thứ nhất, nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng tiết kiệm chi phí 

Bảng 3.5: Một số chỉ tiêu phản ánh khả năng tiết kiệm chi phí hoạt động của 

Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam 

Đơn vị: tỷ đồng, HSSV, % 

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Số HSSV/CBTD 241 476 613 717 719 755 838 821 

2. Dƣ nợ HSSV/CBTD 1,126 3,902 7,304 10,437 13,400 14,344 13,735 13,048 

3. Tỷ lệ nợ quá hạn 

HSSV 
0,66 0,23 0,26 0,30 0,43 0,47 0,49 0,51 

(Nguồn: Báo cáo tín dụng hàng năm của NHCSXH Việt Nam và tính toán của tác giả) 

Số liệu ở bảng 3.5 cho thấy:   

(1) Số HSSV vay vốn và dƣ nợ HSSV bình quân/CBTD tăng nhanh trong thời 

gian qua. Trong đó, số HSSV/CBTD đã tăng từ mức 241 HSSV/CBTD năm 2007 

lên hơn 821 HSSV/CBTD vào năm 2014; dƣ nợ HSSV/CBTD cũng đã tăng từ mức 

1,1 tỷ /CBTD năm 2007 lên hơn 13 tỷ/CBTD năm 2013, 2014. Nếu chỉ xét đơn 

thuần về năng suất lao động/CBTD, kết quả trên đã giúp NHCSXH Việt Nam tiết 

kiệm đƣợc nhiều chi phí nhân công, chi phí quản lý trong quá trình triển khai 

chƣơng trình cho vay HSSV. Tuy nhiên, khi xem xét kết quả trên trong mối quan hệ 



82 

 

với cơ cấu tổ chức, quy trình cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam
 
sẽ thấy hiệu 

quả kinh tế chƣơng trình cho vay HSSV nhìn trên góc độ tiết kiệm chi phí nhân 

công, chi phí quản lý là chƣa cao. Do đặc thù về cơ cấu tổ chức, quy trình cho vay 

HSSV, hàng năm ngoài các khoản chi cho hệ thống quản trị, điều hành nội bộ, 

NHCSXH Việt Nam phải chi thêm tiền hoa hồng cho Tổ TK&VV, phí ủy thác cho 

các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, thù lao cho Ban giảm nghèo cấp xã. 

(2) Theo số liệu thống kê tỷ lệ nợ quá hạn HSSV từ năm 2007 đến 2014 luôn 

dƣới 1%/năm. Tuy nhiên, trên góc độ khoa học chỉ số nợ quá hạn chƣơng trình cho 

vay HSSV theo số liệu thống kê và tính toán của NHCSXH Việt Nam trong giai 

đoạn từ năm 2007 – 2014 chƣa phản ánh hết thực trạng chất lƣợng tín dụng chƣơng 

trình cho vay HSSV vì tính đến 31/12/2014, những món vay đầu tiên của HSSV hệ 

CĐ và ĐH thực hiện theo quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ 

vẫn chƣa hết thời hạn trả nợ theo quy định, cụ thể: 

(i) Những món vay của SV hệ cao đẳng niên khóa 2007 – 2010 

Thời hạn cho vay = 3 năm phát tiền vay + 1 năm ân hạn + 3 năm trả nợ  = 7 năm 

  Trong trƣờng hợp đƣợc gia hạn nợ (thời gian gia hạn nợ tối đa bằng 50% thời 

gian phát tiền vay tức là 1,5 năm) lúc đó thời hạn cho vay đối với SV hệ cao đẳng 

tối đa là 8,5 năm.  

Do đó, món vay của SV hệ cao đẳng phát sinh vào tháng 9 năm 2007 thì phải 

đến tháng 2 năm 2016 mới đến kỳ hạn trả nợ cuối cùng, sau thời hạn này nếu SV 

vay vốn không trả đƣợc nợ đúng hạn mới bị chuyển qua nợ quá hạn. 

(ii) Những món vay của SV hệ đại học 04, niên khóa 2007 - 2011 

Thời hạn cho vay = 4 năm phát tiền vay + 1 năm ân hạn + 4 năm trả nợ = 9 năm 

Trong trƣờng hợp đƣợc gia hạn nợ (tối đa bằng 50% thời gian phát tiền vay 

tức là 2 năm) lúc đó thời hạn cho vay đối với SV hệ đại học 4 năm tối đa là 11 năm.  

Do đó, món vay của SV hệ đại học 4 năm phát sinh vào tháng 9 năm 2007 thì 

phải đến tháng 9 năm 2018 mới đến kỳ hạn trả nợ cuối cùng, sau thời hạn này nếu 

SV vay vốn không trả đƣợc nợ đúng hạn mới bị chuyển qua nợ quá hạn. 
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Do đó, khi xem xét dƣ nợ quá hạn trong mối quan hệ với dƣ nợ đến hạn phải 

trả của các món vay trong giai đoạn 2007 - 2014 thì chỉ có những món vay của 

HSSV hệ trung cấp, học nghề dƣới 1 năm và những món vay phát sinh trƣớc năm 

2007 (với tổng dƣ nợ 290 tỷ đồng) mới có khả năng phát sinh dƣ nợ quá hạn. Với 

phƣơng pháp tiếp cận, xem xét dƣ nợ quá hạn chƣơng trình cho vay HSSV nhƣ trên 

NCS đã tính toán tỷ lệ nợ quá hạn chƣơng trình cho vay HSSV giai đoạn 2007 – 

2014 nhƣ sau: 

Bảng 3.6. Nợ quá hạn cho vay học sinh, sinh viên giai đoạn 2007-2014 

Đơn vị: tỷ đồng, % 

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Dƣ nợ học sinh 

trung cấp,  nghề + Dƣ 

nợ HSSV trƣớc 2007 

chuyển qua (290 tỷ) 

1.037,909 2.933,858 5.048,631 6.588,338 7.368,542 6.999,880 5.483,680 4.912,375 

 

2. Nợ quá hạn HSSV 

 

18,446 22,414 47,279 78,744 144,785 167,198 168,328 122,077 

 

3. Tỷ lệ NQH  HSSV 

 

1,77 0,76 0,9 1,19 1,96 2,38 3,06 2,48 

(Nguồn: Báo cáo tín dụng hàng năm, báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chương 

trình cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam và tính toán của tác giả) 

Nhƣ vậy, với phƣơng pháp tiếp cận và xem xét dƣ nợ quá hạn của HSSV trong 

mối quan hệ với các khoản dƣ nợ đến hạn phải trả của HSSV, tỷ lệ nợ quá hạn 

chƣơng trình HSSV đang có xu hƣớng tăng nhanh theo thời gian. Tỷ lệ nợ quá hạn 

tăng làm tăng chi phí quản lý nợ, chi phí xử lý nợ bị rủi ro của NHCSXH Việt Nam. 

Điều này sẽ làm hạn chế hiệu quả kinh tế chƣơng trình cho vay HSSV trong giai 

đoạn 2007 – 2014. 

Thứ hai, khả năng tự bù đắp chi phí hoạt động của chƣơng trình 

Bảng 3.7: Mức chênh lệch giữa lãi suất huy động bình quân với lãi suất cho vay 

học HSSV 

Đơn vị: % 



84 

 

TT Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Lãi suất huy động bình quân/năm 7,8 8,02 9,57 10,85 11,16 11,36 10,88 9,87 

2 Lãi suất cho vay  HSSV/năm 6 6 6 6 7,8 7,8 7,8 7,8 

3 Mức chênh lệch giữa LSHĐ và 

LSCV 
-1,8 - 2,02 - 3,57 - 4,85 - 3,36 - 3,56 - 3,08 - 2,07 

(Nguồn: Ban kế toán và Quản lý tài chính NHCSXH Việt Nam; tính toán của tác giả) 

Số liệu ở bảng 3.7 cho thấy, mức chênh lệch giữa lãi suất huy động vốn bình 

quân và lãi suất cho vay HSSV đã tăng nhanh từ mức -1,8% năm 2007 lên - 4,85% 

năm 2010. Nguyên nhân là do trong giai đoạn này NHCSXH Việt Nam áp dụng lãi 

suất cho vay HSSV ở mức 0,5%/tháng, trong khi đó lãi suất huy động vốn trên thị 

trƣờng trong giai đoạn này tăng mạnh. Mức chênh lệch âm (-) giữa mức lãi suất cho 

vay HSSV với mức lãi suất huy động vốn bình quân tăng cao trong giai đoạn 2007-

2010 đã làm tăng chi phí triển khai chƣơng trình cho vay HSSV do làm tăng chi phí 

cấp bù lãi từ NSNN cho NHCSXH Việt Nam. Điều này làm giám hiệu quả kinh tế 

chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam. 

Để từng bƣớc giảm chi phí triển khai chƣơng trình, đặc biệt là giảm chi phí 

cấp bù lãi suất từ NSNN cho NHCSXH Việt Nam, từ 1/8/2011, Thủ tƣớng Chính 

phủ đã quyết định tăng lãi suất cho vay đối với HSSV từ mức 0,5%/tháng lên mức 

0,65%/tháng, kết hợp với xu hƣớng giảm dần của lãi suất huy động vốn trên thị 

trƣờng đã góp phần thu hẹp mức chênh lệch giữa lãi suất huy động vốn bình quân 

với lãi suất cho vay, từ mức - 4,85% vào năm 2010 xuống còn - 2,07% vào năm 

2014. Khi khoảng cách chênh lệch âm (-) giữa mức lãi suất huy động và lãi suất cho 

vay đối với HSSV đƣợc thu hẹp đã giúp NHCSXH Việt Nam tiết kiệm đƣợc chi phí 

triển khai chƣơng trình cho vay HSSV, giảm đƣợc chi phí cấp bù  lãi suất từ NSNN 

cho NHCSXH Việt Nam nên đã góp phần làm tăng hiệu quả kinh tế của chƣơng 

trình cho vay HSSV trong giai đoạn 2011 – 2014 so với hiệu quả kinh tế của 

chƣơng trình cho vay HSSV giai đoạn 2007 – 2010. Tuy nhiên, với mức chênh lệch 

giữa mức lãi suất cho vay HSSV với mức lãi suất huy động vốn bình quân của 

NHCSXH Việt Nam là  -2,07% thì chƣơng trình cho vay HSSV vẫn đang tạo ra 
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nhiều áp lực về tài chính lên NSNN, lên sự an toàn tài chính và tính bền vững trong 

hoạt động cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam. 

Ngoài ra sự ƣu đãi về lãi suất cho vay, việc áp dụng cơ chế lãi suất cho vay cố 

định trong suốt thời hạn vay đang tạo ra nhiều rủi ro cho cả NHCSXH Việt Nam và 

HSSV vay vốn. Thời hạn cho vay dài nên đến kỳ trả nợ, nếu lãi suất cho vay trên thị 

trƣờng giảm thấp hơn lãi suất ƣu đãi trong hợp đồng tín dụng HSSV sẽ bị thiệt, 

đồng thời làm mất tính ƣu đãi của chƣơng trình. Ngƣợc lại, nếu lãi suất huy động 

vốn, lãi suất cho vay trên thị trƣờng tăng cao sẽ có tác động tiêu cực đến an toàn về 

tài chính, tính bền vững của NHCSXH Việt Nam. 

Thứ ba, nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả thu hồi các khoản nợ cho vay học 

sinh, sinh viên bị rủi ro 

Bảng 3.8: Kết quả thu hồi nợ cho vay HSSV bị rủi ro trong giai đoạn 2007 - 2014 

Đơn vị: tỷ đồng, % 

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

1. Nợ khoanh cho vay HSSV 

 

2,103 3,812 5,673 7,456 8,384 9,027 9,987 12,321 

2. Nợ khoanh cho vay HSSV 

thu hồi đƣợc 
1,019 1,987 2,895 3,798 4,561 5,905 6,069 7,031 

3. Tỷ lệ nợ khoanh cho vay 

HSSV thu hồi đƣợc 
48,5 52,12 51,03 50,93 54,40 65,41 60,76 57,06 

4. Nợ quá hạn cho vay HSSV 18,446 22,414 47,279 78,744 144,785 167,198 168,328 122,077 

5. Nợ quá hạn cho vay HSSV 

thu hồi đƣợc 
3,218 7,257 13,106 22,336 44,295 51,216 52,071 57,179 

6. Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay 

HSSV thu hồi đƣợc 
17,44 32,37 27,72 28,36 30,59 30,63 30,93 46,83 

(Nguồn: Ban kế toán và Quản lý tài chính  NHCSXH Việt Nam; tính toán của tác giả) 

Qua số liệu ở bảng 3.8 cho thấy hàng năm vẫn còn từ 35% đến hơn 50% nợ 

khoanh cho vay HSSV và từ 70% đến 83% số nợ quá hạn cho vay HSSV phát sinh 

hàng năm chƣa thu hồi đƣợc đã làm tăng chi phí xử lý nợ bị rủi ro, giảm hiệu quả 

kinh tế chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam trong thời gian qua. 

Bảng 3.9: Nợ cho vay học sinh, sinh viên đƣợc xóa nợ qua các năm 
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Đơn vị: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Nợ khoanh cho vay HSSV 

đƣợc xóa nợ 
1,185 1,792 2,109 2,879 3,371 4,023 4,589 4,721 

2. Nợ quá hạn cho vay HSSV 

đƣợc xóa nợ 
2,422 4,352 5,991 7,486 9,041 11,333 11,827 13,019 

3. Tổng số nợ cho vay HSSV 

đƣợc xóa nợ 
3,607 6,144 8,1 10,365 12,412 15,356 16,416 17,74 

4. Tổng dự nợ cho vay HSSV 2.807 9.741 18.231 26.052 33.446 35.802 34.262 29.794 

5. Tỷ lệ nợ cho vay HSSV đƣợc 

xóa nợ/Tổng dƣ nợ cho vay 

HSSV 

0,128 0,063 0,044 0,039 0,037 0,042 0,047 0,059 

(Nguồn: Ban kế toán và Quản lý tài chính NHCSXH Việt Nam) 

Từ bảng số liệu 3.9 cho thấy, tỷ lệ nợ cho vay HSSV đƣợc xóa nợ/tổng dƣ nợ 

cho vay HSSV hàng năm giảm trong giai đoạn 2007- 2011, nhƣng đang có xu 

hƣớng tăng lên từ năm 2011-2014. Đặc biệt, số tuyệt đối về nợ cho vay HSSV đƣợc 

xóa nợ đã liên tục tăng từ mức 3,607 tỷ vào năm 2007 lên mức 17,74 tỷ vào năm 

2014. Điều này đã làm giảm hiệu quả kinh tế chƣơng trình cho vay HSSV. 

Nhƣ vậy, qua phân tích, đánh giá hiệu quả chƣơng trình cho vay HSSV của 

NHCSXH Việt Nam trong giai đoạn 2007-2014 ta thấy hiệu quả xã hội của chƣơng 

trình là khá cao trong khi hiệu quả kinh tế của chƣơng trình là chƣa cao. 

3.2.2. Thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên 

của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam 

3.2.2.1. Các nhân tố thuộc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam 

a) Nguồn vốn phục vụ chương trình cho vay HSSV  

Nhu cầu về nguồn vốn phục vụ chƣơng trình cho vay HSSV ngày càng tăng 

do xu hƣớng tăng mức cho vay/HSSV/tháng để phù hợp hơn với mức tăng học phí 

của các trƣờng đại học; tăng giá nhà trọ, giá sách, vở, tài liệu học tập của HSSV. 

Mỗi năm NHCSXH Việt Nam cần nguồn vốn từ 7.000 – 9.000 tỷ để giải ngân cho 

chƣơng trình cho vay HSSV. Tuy nhiên, hiện nay NHCSXH chƣa thật sự làm chủ 

đƣợc nguồn vốn phục vụ chƣơng trình cho vay HSSV, nguồn vốn chƣa có tính ổn 
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định, bền vững nên trong một số thời điểm (2009, 2010, 2012) NHCSXH Việt Nam 

đã gặp khó khăn trong việc cân đối vốn để phục vụ chƣơng trình, NHCSXH Việt 

Nam đã phải vay Kho bạc Nhà nƣớc, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam để đảm bảo 

kịp thời vốn cho chƣơng trình cho vay HSSV [25]. Chính điều này đã làm tăng chi 

phí huy động vốn của NHCSXH Việt Nam, làm tăng chi phí triển khai chƣơng trình 

nên đã làm giảm hiệu quả kinh tế chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH trong 

thời gian qua. 

b) Công tác quản lý chương trình cho vay học sinh, sinh viên  

 Hệ thống văn bản pháp quy liên quan đến chương trình cho vay HSSV 

của NHCSXH Việt Nam: Cơ sở pháp lý quan trọng để NHCSXH Việt Nam triển 

khai và quản lý chƣơng trình cho vay HSSV là Quyết định số: 157/2007/QĐ-

TTg, ngày 27/9/2007 của Thủ tƣớng Chính phủ. Căn cứ vào Quyết định này 

NHCSXH Việt Nam đã ban hành văn bản số: 2162A/NHCS-TD hƣớng dẫn thực 

hiện cho vay đối với HSSV; văn bản số: 2225/NHCS-TD, ngày 30/10/2007 về 

việc giải đáp một số vƣớng mắc về cho vay đối với HSSV; văn bản số: 

2525/NHCS-TDSV, ngày 07/9/2009 về việc giải ngân cho vay qua thẻ đối với 

chƣơng trình tín dụng HSSV. Ngoài ra còn một số văn bản khác nhƣ văn bản  số: 

1964/NHCS-TDSV, ngày 15/7/2009 về việc hƣớng dẫn giải ngân đối với bộ đội 

xuất ngũ đi học; văn bản số: Số:1883/NHCS-TD, ngày 10/7/2008 về việc ban 

hành Giấy cam kết trả nợ và thay Giấy xác nhận, v.v... 

Với hệ thống văn bản quản lý khá đồng bộ và chặt chẽ đã giúp NHCSXH 

Việt Nam có đƣợc công cụ pháp lý để quản lý và giám sát hoạt động cho vay 

HSSV. Điều này giúp nâng cao hiệu quả chƣơng trình cho vay HSSV của 

NHCSXH Việt Nam trong thời gian qua. 

 Các quy trình, quy định cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt Nam 

 Quy trình cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt 

Nam 

(1) Trường hợp cho vay học sinh, sinh viên thông qua hộ gia đình 
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Hình 3.2:  Quy trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 

                                                                                                                                             

  

  

 

 

 

 

 

Chú thích 

(1) Ngƣời vay viết Giấy đề nghị vay vốn kèm Giấy xác nhận của nhà trƣờng 

hoặc Giấy báo nhập học gửi cho Tổ TK&VV. 

- Đối với Bộ đội xuất ngũ, ngƣời vay gửi cho NHCSXH nơi cho vay bản sao 

Quyết định về việc quân nhân xuất ngũ có chứng thực của UBND cấp xã; 

- Đối với ngƣời học nghề phải có giấy xác nhận hoặc giấy báo nhập học của 

cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo đƣợc thành lập và hoạt động theo qui định của pháp 

luật;  

- Đối với lao động đã đƣợc vay vốn học nghề một lần nhƣng bị mất việc làm 

do nguyên nhân khách quan phải có tên trong Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh về việc đƣợc tiếp tục hỗ trợ học nghề để chuyển đổi việc làm theo chính sách 

của Đề án thì đƣợc NHCSXH tiếp tục xem xét cho vay nhƣng tối đa không quá 03 

lần; 

(2) Tổ TK&VV nhận đƣợc hồ sơ xin vay của ngƣời vay, tiến hành họp Tổ để 

bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên Giấy đề nghị vay vốn, đối chiếu với đối 

tƣợng xin vay đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ. Sau đó, lập danh sách 

hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH kèm Giấy đề nghị vay vốn, Giấy xác nhận 

của nhà trƣờng hoặc Giấy báo nhập học trình UBND cấp xã xác nhận. 

(3) Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Tổ TK&VV gửi toàn bộ hồ sơ đề 

nghị vay vốn cho NHCSXH để làm thủ tục phê duyệt cho vay. 

Tổ TK&VV 

 

(6) 

(1

Ngƣời vay (7) 

Tổ chức CT-XH (8

(3) 

(2

NHCSXH 

nơi cho vay 
UBND cấp xã 

 

(5
(4) 
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(4) NHCSXH nhận đƣợc hồ sơ do Tổ TK&VV gửi đến, cán bộ ngân hàng đƣợc 

Giám đốc phân công thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của hồ 

sơ vay vốn, trình Tổ trƣởng tín dụng và Giám đốc phê duyệt cho vay. Sau khi phê 

duyệt, ngân hàng lập thông báo kết quả phê duyệt cho vay gửi UBND cấp xã. 

(5) UBND cấp xã thông báo cho tổ chức chính trị - xã hội cấp xã (đơn vị nhận 

ủy thác cho vay). 

(6) Tổ chức chính trị - xã hội thông báo cho Tổ TK&VV  

(7) Tổ chức chính trị - xã hội thông báo cho ngƣời vay biết kết quả phê duyệt 

cho vay của NHCSXH. 

(8) Ngƣời vay đến điểm giao dịch tại xã hoặc trụ sở NHCSXH nơi cho vay để 

nhận tiền vay [24] 

* Hồ sơ cho vay bao gồm 

- Giấy đề nghị vay vốn kiêm phƣơng án sử dụng vốn vay kèm Giấy xác nhận 

của nhà trƣờng hoặc Giấy báo nhập học; 

- Danh sách hộ gia đình có HSSV đề nghị vay vốn với NHCSXH Việt Nam; 

- Biên bản họp Tổ TK&VV;    

- Thông báo kết quả phê duyệt cho vay. [19] 

Quy trình cho vay này đã chỉ rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của các 

bên khi tham gia vào quy trình cho vay HSSV thông qua hộ gia đình. Với việc sắp 

xếp thứ tự thực hiện các công việc khá rõ ràng, logic đã giúp NHCSXH cho vay 

đúng đối tƣợng, kiểm soát đƣợc chất lƣợng công việc giữa các khâu trong quá trình 

cho vay, rút ngắn đƣợc thời gian xử lý một món vay, nâng cao đƣợc năng suất và 

hiệu quả làm việc của CBNV giúp NHCSXH Việt Nam tiết kiệm đƣợc chi phí quản 

lý, chi phí nhân sự từ đó góp phần nâng cao hiệu quả chƣơng trình cho vay HSSV 

của NHCSXH Việt Nam trong thời gian qua. 

(2) Trường hợp cho vay trực tiếp đối với học sinh, sinh viên  

* Quy trình cho vay 
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Bước 1: Ngƣời vay viết Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của nhà trƣờng 

đang theo học tại trƣờng và là HSSV mồ côi có hoàn cảnh khó khăn gửi NHCSXH 

nơi nhà trƣờng đóng trụ sở. 

Bước 2: Nhận đƣợc hồ sơ xin vay, NHCSXH Việt Nam xem xét cho vay. 

* Hồ sơ cho vay: Giấy đề nghị vay vốn kiêm phƣơng án sử dụng vốn vay kèm 

Giấy xác nhận của nhà trƣờng hoặc Giấy báo nhập học. [19] 

Quy trình cho vay trực tiếp đối với những HSSV mô côi cả cha lẫn mẹ đã 

giúp những HSSV thuộc đối tƣợng này dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn của chƣơng 

trình cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam. Tuy nhiên, do quy trình cho vay đơn 

giản, thiếu sự phân chia rõ ràng quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm giữa các bên 

tham gia vào quá trình cho HSSV vay vốn, nên đã tạo ra nhiễu kẽ hở trong quá trình 

thực hiện, đặc biệt là trong khâu quản lý và giám sát sau khi cho vay. Với quy trình 

này NHCSXH Việt Nam sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc theo dõi và quản 

lý món vay, đặc biệt là sau khi HSSV vay vốn tốt nghiệp ra trƣờng. Thực tế triển 

khai trong thời gian qua đã cho thấy có trên 30% số HSSV vay vốn thuộc đối tƣợng 

này đã không liên lạc với NHCSXH Việt Nam sau khi ra trƣờng và bản thân 

NHCSXH Việt Nam cũng không thể biết hiện nay họ đang ở đâu và làm việc cho cơ 

quan, tổ chức nào để thu nợ [20]  

 Các quy định về cho vay học sinh, sinh viên của NHCSXH Việt Nam 

 Đối tượng vay vốn: HSSV có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trƣờng 

đại học (hoặc tƣơng đƣơng đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các 

cơ sở đào tạo nghề đƣợc thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt 

Nam, gồm: 

- HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhƣng ngƣời còn 

lại không có khả năng lao động. 

- HSSV là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tƣợng: 

+ Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật; 

+ Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu ngƣời tối đa bằng 150% mức 

thu nhập bình quân đầu ngƣời của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật; 
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+ HSSV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, 

hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, 

phƣờng, thị trấn nơi cƣ trú; 

+ Bộ đội xuất ngũ theo học tại các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và 

các cơ sở dạy nghề khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo qui định tại Quyết 

định số 121/2009/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ; 

+ Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, có trình độ học vấn và sức khỏe 

phù hợp với nghề cần học, học nghề trong các trƣờng: cao đẳng, trung cấp nghề, 

trung tâm dạy nghề, trƣờng đại học, trung cấp chuyên nghiệp của các Bộ, ngành, tổ 

chức chính trị - xã hội, các cơ sở đào tạo nghề khác theo qui định tại Quyết định số 

1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ. [26][19] 

 Điều kiện vay vốn 

- HSSV đang sinh sống trong hộ gia đình cƣ trú hợp pháp tại địa phƣơng nơi 

cho vay và thuộc đối tƣợng đƣợc vay vốn; 

- Đối với HSSV năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận 

đƣợc vào học của nhà trƣờng; 

- Đối với HSSV từ năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của nhà trƣờng về việc 

đang theo học tại trƣờng và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ 

bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu. [26][19] 

 Phương thức cho vay: NHCSXH áp dụng phƣơng thức cho vay thông qua 

đại diện hộ gia đình có HSSV đang theo học tại cơ sở đào tạo và cho vay trực tiếp 

đối với HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhƣng ngƣời còn 

lại không có khả năng lao động. Để chuyển tải vốn tín dụng chính sách đúng đối 

tƣợng thụ hƣởng, đồng thời nâng cao chất lƣợng tín dụng, hỗ trợ tối đa cho ngƣời 

vay vốn trong điều kiện phải tinh giản biên chế, tiết giảm chi phí quản lý, NHCSXH 

đã thực hiện phƣơng thức quản lý tín dụng chính sách thông qua hình thức uỷ thác 

cho 4 tổ chức chính trị, xã hội thực hiện một số công việc trong quy trình nghiệp vụ 

tín dụng HSSV. [26][19] 

 Mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay 
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  - Mức cho vay, mức cho vay tối đa đối với một HSSV do Thủ tƣớng Chính 

phủ quy định trong từng trƣờng hợp cụ thể. NHCSXH nơi cho vay căn cứ vào mức 

thu học phí của từng trƣờng, sinh hoạt phí và nhu cầu của ngƣời vay để quyết định 

mức cho vay cụ thể đối với từng HSSV, nhƣng tối đa mỗi HSSV không quá mức 

cho vay đã quy định của Thủ tƣớng. Số tiền cho vay đối với mỗi hộ gia đình căn cứ 

vào số lƣợng HSSV trong gia đình, thời gian còn phải theo học tại trƣờng và mức 

cho vay đối với mỗi HSSV. [26][19] 

- Kể từ ngày 01/08/2014 sẽ áp dụng theo mức cho vay 1.100.000 

đồng/HSSV/tháng đối với cả những HSSV đang trực tiếp thực hiện Hợp đồng vay 

vốn với NHCSXH nơi trƣờng đóng trụ sở hoặc đã vay thông qua hộ gia đình theo 

các cơ chế cho vay trƣớc đây và đang trong quá trình giải ngân dở dang. 

- Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay là khoảng thời gian đƣợc tính từ ngày 

ngƣời vay nhận món vay đầu tiên cho đến ngày trả hết nợ gốc và lãi đƣợc thỏa 

thuận trong Sổ vay vốn. 

+ Ngƣời vay phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên ngay sau khi HSSV có 

việc làm, có thu nhập nhƣng không quá 12 tháng kể từ ngày HSSV kết thúc khoá 

học. Nhƣ vậy thời gian tối đa không quá 12 tháng tính từ ngày HSSV kết thúc khóa 

học ra trƣờng chƣa có việc làm đƣợc hiểu là thời gian ân hạn. Khi đó thời hạn cho 

vay tối đa đƣợc xác định theo công thức sau: [26][19] 

Thời hạn cho vay = Thời hạn phát tiền vay + 12 tháng ân hạn + Thời hạn trả nợ 

Trong đó: 

Thời hạn phát tiền vay, là khoảng thời gian tính từ ngày ngƣời vay nhận món 

vay đầu tiên cho đến ngày HSSV kết thúc khoá học, kể cả thời gian HSSV đƣợc nhà 

trƣờng cho phép nghỉ học có thời hạn và đƣợc bảo lƣu kết quả học tập (nếu có). 

[26][19] 

Thời hạn trả nợ, là khoảng thời gian đƣợc tính từ ngày ngƣời vay trả món nợ 

đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc và lãi. Ngƣời vay và ngân hàng thoả thuận thời hạn 

trả nợ cụ thể nhƣng không vƣợt quá thời hạn trả nợ tối đa đƣợc quy định cụ thể nhƣ 

sau: 
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Đối với các chƣơng trình có thời gian đào tạo đến một năm, thời gian trả nợ 

tối đa bằng 2 lần thời hạn phát tiền vay, các chƣơng trình đào tạo trên một năm, thời 

gian trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay. 

- Trƣờng hợp một hộ gia đình vay vốn cho nhiều HSSV cùng một lúc (cùng 

một lúc đƣợc hiểu là hộ gia đình làm thủ tục vay vốn cho nhiều HSSV tại một thời 

điểm nhất định để nhận tiền vay lần đầu tiên), nhƣng thời hạn ra trƣờng của từng 

HSSV khác nhau, thì thời hạn cho vay đƣợc xác định theo HSSV có thời gian còn 

phải theo học tại trƣờng dài nhất. 

- Đối với HSSV đã vay vốn sau khi tốt nghiệp đi nghĩa vụ quân sự,  phục vụ 

có thời hạn trong công an nhân dân nếu còn dƣ nợ chƣơng trình cho vay HSSV có 

hoàn cảnh khó khăn tại NHCSXH thì số dƣ nợ đó đƣợc kéo dài thời gian trả nợ và 

đƣợc miễn lãi tiền vay tƣơng ứng với thời gian phục vụ tại ngũ của HSSV đó, 

nhƣng tối đa không quá 24 tháng kể từ ngày HSSV nhập ngũ.  

Thời gian phục vụ tại ngũ: đƣợc tính từ ngày nhập ngũ ghi trên lệnh gọi nhập 

ngũ đến ngày kết thúc thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự (là ngày tháng có hiệu 

lực của các Quyết định về việc quân nhân xuất ngũ). [26][19] 

- Lãi suất cho vay: Các khoản cho vay từ 30/9/2007 trở về trƣớc còn dƣ nợ 

đến ngày 30/9/2007 vẫn đƣợc áp dụng lãi suất cho vay nhƣ đã ghi trên Hợp đồng tín 

dụng cho đến khi thu hồi hết nợ; 

- Các khoản giải ngân cho vay từ 01/10/2007 đến 31/7/2011 áp dụng lãi suất 

cho vay 0,5%/tháng; [26][19] 

- Các khoản giải ngân cho vay từ 01/8/2011 đến 05/06/2014 áp dụng mức lãi 

suất cho vay 0,65%/tháng; [30] 

- Các khoản giải ngân cho vay từ ngày 06/06/2014  đến ngày 04/06/2015 áp 

dụng mức lãi suất cho vay 0,6%/tháng; [31] 

- Kể từ ngày 05/06/2015 trở đi áp dụng mức lãi suất 0,55%/tháng; [33] 

- Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay. [26][19] 

 Tổ chức giải  ngân 

- NHCSXH đƣợc thực hiện giải ngân mỗi năm 02 lần vào đầu các kỳ học; 
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- Số tiền giải ngân từng lần căn cứ vào mức cho vay tháng và số tháng của 

từng học kỳ theo chƣơng trình học của HSSV; 

- Giấy xác nhận của nhà trƣờng hoặc giấy báo nhập học đƣợc sử dụng làm căn 

cứ giải ngân cho 2 lần của năm học đó. Để giải ngân cho năm học tiếp theo phải có 

giấy xác nhận mới của nhà trƣờng. 

Đến kỳ giải ngân, ngƣời vay mang chứng minh nhân dân, sổ vay vốn đến điểm 

giao dịch quy định của NHCSXH để nhận tiền vay. Trƣờng hợp, ngƣời vay không 

trực tiếp đến nhận tiền vay đƣợc ủy quyền cho thành viên trong hộ lĩnh tiền nhƣng 

phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã. Mỗi lần giải ngân, cán bộ 

Ngân hàng ghi đầy đủ nội dung và yêu cầu ngƣời vay ký xác nhận tiền vay theo quy 

định. 

NHCSXH có thể giải ngân bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho ngƣời vay 

theo phƣơng thức ngƣời vay đề nghị NHCSXH nơi cho vay chuyển tiền cho HSSV 

nhận tiền mặt tại trụ sở NHCSXH nơi gần trƣờng học của HSSV hoặc chuyển 

khoản cho HSSV đóng học phí cho nhà trƣờng theo đề nghị của ngƣời vay. [26][19] 

 Thu nợ gốc và lãi tiền vay: Việc thu nợ gốc đƣợc thực hiện theo phân kỳ 

trả nợ đã thoả thuận trong sổ vay vốn. Trƣờng hợp ngƣời vay có khó khăn chƣa trả 

đƣợc nợ gốc theo đúng kỳ hạn trả nợ thì đƣợc theo dõi vào kỳ hạn trả nợ tiếp theo.  

- Lãi tiền vay đƣợc tính kể từ ngày ngƣời vay nhận món vay đầu tiên đến ngày 

trả hết nợ gốc. NHCSXH thoả thuận với ngƣời vay trả lãi theo định kỳ tháng hoặc 

quý trong thời hạn trả nợ. Trƣờng hợp, ngƣời vay có nhu cầu trả lãi theo định kỳ 

hàng tháng, quý trong thời hạn phát tiền vay thì NHCSXH thực hiện thu theo yêu 

cầu của ngƣời vay. 

- Đối với các khoản nợ quá hạn, thu nợ gốc đến đâu thì thu lãi đến đó; trƣờng 

hợp ngƣời vay thực sự khó khăn có thể  ƣu tiên thu gốc trƣớc, thu lãi sau. 

- Chính sách giảm lãi đối với ngƣời vay trả nợ trƣớc hạn, số tiền lãi đƣợc giảm 

tính trên số tiền gốc trả nợ trƣớc hạn và thời gian trả nợ trƣớc hạn của ngƣời vay. 

Mức lãi suất đƣợc giảm bằng 50% lãi suất cho vay.  
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Số tiền lãi đƣợc giảm cho mỗi lần trả nợ trƣớc hạn đƣợc tính theo công thức 

sau: 

Số tiền  lãi  

đƣợc giảm 
= 

Số tiền 

gốc trả nợ 

trƣớc hạn 

x 

Số ngày 

trả nợ 

trƣớc hạn 

x 
Lãi suất cho vay tháng 

30 ngày 
x 50 % 

Số ngày trả nợ trƣớc hạn đƣợc tính từ ngày trả nợ đến ngày trả nợ cuối cùng 

ghi trên sổ vay vốn. [26][19] 

 Xác định kỳ hạn trả nợ, thu nợ, thu lãi tiền vay 

- Khi giải ngân số tiền cho vay của kỳ học cuối cùng, NHCSXH Việt Nam nơi 

cho vay cùng ngƣời vay thoả thuận việc định kỳ hạn trả nợ của toàn bộ số tiền cho 

vay. Ngƣời vay phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên khi HSSV có việc làm, 

có thu nhập nhƣng không quá 12 tháng kể từ ngày HSSV kết thúc khoá học. Số tiền 

cho vay đƣợc phân kỳ trả nợ tối đa 6 tháng 1 lần, phù hợp với khả năng trả nợ của 

ngƣời vay do ngân hàng và ngƣời vay thoả thuận ghi vào Sổ vay vốn. 

- Trƣờng hợp HGĐ vay vốn cho nhiều HSSV cùng một lúc, nhƣng thời hạn ra 

trƣờng của từng HSSV khác nhau, thì việc định kỳ hạn trả nợ, đƣợc thực hiện khi 

giải ngân số tiền cho vay kỳ học cuối của HSSV ra trƣờng sau cùng. [26] [19] 

 Xử lý nợ bị rủi ro 

* Nợ bị rủi ro và các nguyên nhân 

- Nợ bị rủi ro do nguyên nhân chủ quan, là những khoản nợ bị rủi ro do ngƣời 

vay cố tình chây ỳ không trả; do tổ trƣởng Tổ TK&VV, cán bộ xã hoặc CBTD của 

NHCSXH cố tình chiếm dụng vốn bằng cách thu tiền của ngƣời vay nhƣng không 

nộp vào quỹ của ngân hàng. 

- Nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan, là những khoản nợ bị rủi ro do các 

nguyên nhân: 

+ Thiên tai, địch họa, hoả hoạn, dịch bệnh xảy ra làm thiệt hại trực tiếp đến 

vốn, tài sản của khách hàng hoặc của dự án; 
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+ Nhà nƣớc thay đổi chính sách làm ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của khách hàng (không còn nguồn cung cấp nguyên vật liệu; mặt 

hàng sản xuất, kinh doanh bị cấm...); 

+ Khách hàng là cá nhân vay vốn, học sinh sinh viên hoặc ngƣời đi lao động 

tại nƣớc ngoài vay vốn thông qua hộ gia đình: bị mất năng lực hành vi dân sự; 

ngƣời vay vốn ốm đau thƣờng xuyên, mắc bệnh tâm thần, có hoàn cảnh khó khăn 

đặc biệt không nơi nƣơng tựa; chết; mất tích hoặc bị tuyên bố là chết, mất tích 

không còn tài sản để trả nợ hoặc không có ngƣời thừa kế hoặc ngƣời thừa kế thực 

sự không có khả năng trả nợ thay cho khách hàng; 

+ Khách hàng là pháp nhân, tổ chức kinh tế đã có quyết định giải thể hoặc phá 

sản theo quy định của pháp luật mà không còn pháp nhân, không còn vốn, tài sản 

để trả nợ cho Ngân hàng Chính sách xã hội. [27] [28] 

* Phương pháp xử lý nợ bị rủi ro 

- Các khoản nợ bị rủi ro do nguyên nhân chủ quan của tổ chức, cá nhân thì tổ 

chức, cá nhân gây ra tổn thất phải bồi thƣờng theo quy định của pháp luật. Trong 

trƣờng hợp các tổ chức cá nhân gây ra tổn thất cố tình không chịu bồi thƣờng theo 

quy định ngân hàng có quyền khởi kiện ra tòa để xử lý vụ việc theo quy định của 

pháp luật. 

- Việc xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đƣợc thực hiện tại thời 

điểm thực tế phát sinh rủi ro hoặc theo từng đợt, trên cơ sở đề nghị của khách hàng, 

của NHCSXH và chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền nhƣ sau: 

Gia hạn nợ: gia hạn nợ là việc NHCSXH cho phép khách hàng  đƣợc kéo dài 

thời hạn trả nợ đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. Trong thời gian gia hạn nợ, 

khách hàng vẫn phải trả lãi tiền vay. 

- Điều kiện gia hạn nợ:  

+ Khách hàng vay vốn bị rủi ro do các nguyên nhân khách quan; 

+ Mức độ thiệt hại về vốn và tài sản dƣới 40% so với tổng số vốn thực hiện 
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dự án hoặc phƣơng án sản xuất, kinh doanh của khách hàng; 

- Thời gian gia hạn nợ: thời gian gia hạn nợ tối đa là 12 tháng đối với loại cho 

vay ngắn hạn; tối đa không quá 1/2 thời hạn cho vay đối với các khoản vay trung 

và dài hạn, đƣợc tính từ ngày khách hàng vay đến hạn trả nợ. [27][28]  

Khoanh nợ: khoanh nợ là việc NHCSXH chƣa thu nợ của khách hàng và 

không tính lãi tiền vay phát sinh trong thời gian đƣợc khoanh nợ. 

- Điều kiện khoanh nợ: 

+ Khách hàng vay vốn bị rủi ro do các nguyên nhân khách quan; 

+ Mức độ thiệt hại về vốn và tài sản từ 40% đến 100% so với tổng số vốn 

thực hiện của dự án hoặc phƣơng án sản xuất, kinh doanh của khách hàng. 

- Thời gian khoanh nợ: 

+ Trƣờng hợp khách hàng bị thiệt hại về vốn và tài sản từ 40% đến dƣới 80% 

so với tổng số vốn thực hiện của dự án hoặc phƣơng án sản xuất, kinh doanh của 

khách hàng: Thời gian khoanh nợ tối đa là 3 năm, tính từ ngày khách hàng gặp rủi 

ro do nguyên nhân khách quan; 

+ Trƣờng hợp khách hàng bị thiệt hại về vốn và tài sản từ 80% đến 100% so 

với tổng số vốn thực hiện của dự án hoặc phƣơng án sản xuất, kinh doanh của 

khách hàng: Thời gian khoanh nợ tối đa là 5 năm, tính từ ngày khách hàng gặp rủi 

ro do nguyên nhân khách quan; 

+ Trƣờng hợp hết thời gian khoanh nợ, khách hàng vay vẫn gặp khó khăn, 

chƣa có khả năng trả nợ sẽ đƣợc xem xét tiếp tục cho khoanh nợ với thời gian tối 

đa không vƣợt quá thời gian đã đƣợc khoanh nợ lần trƣớc theo quyết định của cấp 

có thẩm quyền. [27][28] 

Xoá nợ (gốc, lãi): là việc NHCSXH không thu một phần hoặc toàn bộ nợ gốc, 

lãi của khách hàng đang còn dƣ nợ tại ngân hàng. 

- Điều kiện xóa nợ:   

+ Khách hàng vay vốn bị rủi ro do các nguyên nhân khách quan nhƣ: thiên tai 

và các tác động do biến đổi khí hậu gây ra (bão, lũ, hạn hán, động đất, sạt lở đất, rét 

đậm, rét hại, cháy rừng, hỏa hoạn, địch họa); các dịch bệnh liên quan đến gia súc, 
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gia cầm, thủy hải sản, động vật nuôi khác và cây trồng; Nhà nƣớc điều chỉnh chính 

sách làm ảnh hƣởng trực tiếp đến SXKD của khách hàng; do biến động chính trị, 

kinh tế xã hội ở khu vực, quốc tế và nƣớc nhận lao động của Việt Nam làm ảnh 

hƣởng trực tiếp đến ngƣời đi lao động ở nƣớc ngoài. Sau khi hết thời gian khoanh 

nợ (kể cả trƣờng hợp đƣợc khoanh nợ bổ sung) mà vẫn không có khả năng trả nợ, 

NHCSXH  đã áp dụng các biện pháp tận thu mọi nguồn có khả năng thanh toán. 

+ Khách hàng vay vốn, HSSV hoặc ngƣời đi lao động tại nƣớc ngoài vay vốn 

thông qua hộ nghèo: bị mất năng lực hành vi dân sự, ngƣời lao động bị tai nạn nghề 

nghiệp trong quá trình lao động ở nƣớc ngoài; ốm đau thƣờng xuyên, mắc bệnh tâm 

thần, có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt không nơi nƣơng tựa; chết, mất tích hoặc bị 

tuyên bố là chết, mất tích mà không còn tài sản để trả nợ, không có ngƣời thừa kế 

hoặc ngƣời thừa kế thực sự không có khả năng trả nợ thay cho khách hàng. 

+ Khách hàng là pháp nhân, tổ chức kinh tế đã có quyết định giải thể hoặc phá 

sản theo quy định của pháp luật mà không còn pháp nhân, không còn tài sản, vốn để 

trả nợ cho NHCSXH. 

+ Số tiền xoá nợ (gốc, lãi) cho khách hàng bằng số tiền khách hàng còn phải 

trả cho Ngân hàng, sau khi Ngân hàng đã áp dụng các biện pháp tận thu. [27][28] 

Với các quy định rõ ràng và chặt chẽ, NHCSXH Việt Nam đã tạo ra một công 

cụ quản lý chƣơng trình cho vay HSSV khá hiệu quá. Các quy định này kết hợp với 

quy trình cho vay HSSV và hệ thống các văn bản quản lý chƣơng trình cho vay 

HSSV đã tạo ra một hệ thống các công cụ giúp NHCSXH Việt Nam cho vay đúng 

đối tƣợng, kiểm soát đƣợc các hoạt động của các bộ phận, hạn chế đƣợc các rủi ro 

tác nghiệp, rủi ro đạo đức nên đã hạn chế đƣợc nhiều tổn thất về tài chính trong quá 

trình triển khai chƣơng trình cho vay HSSV. Điều này đã góp phần nâng cao hiệu 

quả chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam trong thời gian qua. 

Tuy nhiên, trong số các quy định về cho vay HSSV vẫn còn một số quy định 

chƣa thật sự chặt chẽ và hợp lý nhƣ quy định về chuyển nợ quá hạn và giảm lãi tiền 

vay khi HSSV trả nợ trƣớc hạn (Theo văn bản số 2162A/NHCS-TD, ngày 02 tháng 

10 năm 2007 của Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam), v.v…Chính những quy định 
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chƣa thật sự chặt chẽ và hợp lý này đã tạo ra những kẽ hở trong quá trình triển khai 

chƣơng trình cho vay HSSV, gây ra một số rủi ro, tổn thất về tài chính cho 

NHCSXH Việt Nam, làm giảm hiệu quả kinh tế của chƣơng trình. 

3.2.2.2. Các nhân tố thuộc đối tượng thụ hưởng 

a) Khả năng tìm kiếm việc làm của HSSV vay vốn sau khi tốt nghiệp 

Bảng 3.10: Số HSSV vay vốn đã có và chƣa có việc làm sau khi tốt nghiệp từ 12 

tháng trở lên 

Đơn vị: HSSV 

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

(1)Số HSSV 

tốt nghiệp 
11.638 17.146 101.111 227.867 325.998 362.579 319.383 274.123 

(2)Số HSSV 

đã có việc làm 
11.173 16.375 97.168 221.031 317.849 353.515 310.123 264.387 

(3) Số HSSV 

chƣa có việc 

làm 

465 771 3.943 6.836 8.149 9.064 9.262 9.736 

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của Ban tín dụng HSSV và các đối chính sách khá - NHCSXH Việt 

Nam và tính toán của tác giả) 

Qua số liệu thống kê của NHCSXH về số HSSV vay vốn đã tìm đƣợc việc 

làm sau khi tốt nghiệp từ 12 tháng trở lên trong giai đoạn 2007-2014 cho thấy thấy 

số HSSV chƣa tìm đƣợc việc làm đang có xu hƣớng ngày tăng lên theo thời gian, 

đây thực sự là một điều đáng lo ngại vì mỗi khi số HSSV không tìm đƣợc việc làm 

sau khi tốt nghiệp tăng lên không những có tác động xấu đến tâm lý của HSSV, đến 

cuộc sống của HGĐ có con em thất nghiệp mà còn có khả năng làm tăng tỷ lệ nợ 

quá hạn, nợ khoanh, giãn nợ, v.v…, từ đó làm giảm hiệu quả chƣơng trình cho vay 

HSSV của NHCSXH Việt Nam. 

b) Thu nhập của HSSV vay vốn sau khi tốt nghiệp 

Theo kết qủa điều tra trên phạm vi toàn quốc của NHCSXH Việt Nam (2012) 

đối với đối tƣợng là HSSV vay vốn đã tốt nghiệp, đi làm từ 1-3 năm: có 20% có thu 

nhập bình quân hàng thàng dƣới 4 triệu đồng, 62% có thu nhập bình quân hàng 

tháng từ 4-6 triệu đồng và 18% có thu nhập bình quân tháng trên 6 triệu đồng [20]. 
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Với những HSSV có mức thu nhập bình quân hàng tháng dƣới 4 triệu đồng sẽ khó 

có khả năng vừa nuôi sống bản thân vừa tiết kiệm tiền để hỗ trợ gia đình hoàn trả nợ 

vay NHCSXH. Điều này có tác động tiêu cực đến tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh, nợ 

giãn của chƣơng trình cho vay HSSV từ đó làm giảm hiệu quả kinh tế của chƣơng 

trình. 

3.2.2.3. Nhân tố thuộc về môi trường  

a) Môi trường kinh tế: Môi trƣờng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2007 – 

2014 có nhiều diễn biến phức tạp, theo đó có một số nhân tố có tác động tích cực 

nhƣng cũng có những nhân tố có tác động tiêu cực lên hiệu quả cho vay HSSV của 

NHCSXH Việt Nam trong thời gian qua. 

Thứ nhất, các nhân tố tác động tích cực: (i) Tốc độ tăng trƣởng GDP của Việt 

Nam trong thời gian qua là khá cao so với tốc độ tăng trƣởng GDP của các nƣớc 

khác trong khu vực và trên thế giới, cụ thể: 2007 - 8,46%; 2008 - 6,31%; 2009 - 

5,32%; 2010 - 6,78%, 2011 - 5,89%; 2012 - 5,25%; 2013 - 5,42% và 2014 - 5,9% 

[41]; (ii) Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thƣơng mại thế giới 

từ ngày 11 tháng 1 năm 2007 đã mở ra cơ hội lớn cho hàng hóa và dịch vụ của Việt 

Nam đến đƣợc với thị trƣờng rộng lớn của 155 nƣớc thành viên trong tổ chức 

WTO; (iii) Nền kinh tế việt nam đã thu hút đƣợc một lƣợng lớn vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài, vốn thực hiện cụ thể qua các năm: 2007 – 8 tỷ USD; 2008 – 11,5 tỷ USD; 

2009 – 10 tỷ USD; 2010 – 11 tỷ USD, 2011 – 11 tỷ USD; 2012 – 10,46 tỷ USD; 

2013 – 11,5 tỷ USD và 2014 – 12 tỷ USD [42]. 

Những nhân tố trên đã có tác động tích cực đến sự phát triển của DN Việt 

Nam, tạo ra cơ hội việc làm cho ngƣời lao động nói chung và những HSSV vay vốn 

nói riêng, từ đó tác động tích cực lên hiệu quả chƣơng trình cho vay HSSV của 

NHCSXH Việt Nam trong thời gian qua. 

Thứ hai, nhân tố tác động tiêu cực: Mức độ lạm phát của nền kinh tế Việt 

Nam giai đoạn 2007-2014 diễn biến phức tạp, cụ thể: 2007 – 12,6%; 2008 – 

19,89%; 2009 – 6,52%; 2010 – 11,75%, 2011 – 18,13%; 2012 – 6,81%; 2013 – 

6,04% và 2014 – 4,09%[43]. Với mức lạm phát cao trong những năm 2007, 2008, 
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2010, 2011 đã kéo theo lãi suất huy động vốn của các TCTD trong các năm này 

tăng theo. Điều này đã làm chi phí huy động vốn bình quân của NHCSXH Việt 

Nam (2007, 2008, 2010, 2011) tăng cao trong khi mức lãi suất cho vay HSSV vẫn 

phải thực hiện theo chính sách lãi suất cho vay ƣu đãi do Chính phủ quy định là 

0,5%. Điều này đã làm tăng chi phí cấp bù lãi suất từ NSNN cho NHCSXH Việt 

Nam, làm ảnh hƣởng tiêu cực đến hiệu quả kinh tế của chƣơng trình. 

b) Môi trường chính trị: Trong giai đoạn 2007-2014, môi trƣờng chính trị của 

Việt Nam luôn ổn định. Điều này đảm bảo cho các chủ trƣơng, chính sách về an 

sinh xã hội, đặc biệt là chủ trƣơng, chính sách XĐGN; nâng cao trình độ dân trí; thu 

hẹp khoảng cách giàu nghèo; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông 

thôn, giữa miền núi và đồng bằng;… của Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua 

là nhất quán và đƣợc thực hiện xuyên suốt từ trung ƣơng đến địa phƣơng. Điều này 

đã tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH Việt Nam trong việc huy động các nguồn 

vốn có nguồn gốc từ NSNN nhằm phục vụ đủ và kịp thời nhu cầu cho vay của các 

chƣơng trình tín dụng chính sách (trong đó có chƣơng trình cho vay HSSV) theo chỉ 

định của Chính phủ, nhờ đó phần lớn HSSV thuộc đối tƣợng đƣợc vay vốn đã tiếp 

cận đƣợc nguồn vốn của chƣơng trình, đã đƣợc vay vốn để đi học góp phần nâng 

cao hiệu quả xã hội của chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam trong 

thời gian qua. 

c) Môi trường văn hóa, giáo dục: Môi trƣờng văn hóa, giáo dục của Việt Nam 

trong giai đoạn 2007-2014 đƣợc đánh giá là ổn định và có nhiều thuận lợi cho hoạt 

động cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam. Với truyền thống “Tôn sƣ trọng 

đạo”, truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam; với triết lý “Đi một ngày đàng 

học một sàng khôn” nên phần lớn ngƣời dân Việt Nam đều ý thức đƣợc những giá 

trị to lớn của sự học, đều nhận thức đúng và kịp thời những tác động tích cực của 

việc đầu tƣ cho con em ăn học đến tƣơng lai, sự nghiệp của con cái. Trong một môi 

trƣờng văn hóa, giáo dục thuận lợi nhƣ vậy, chƣơng trình cho vay HSSV theo Quyết 

định số 127/2007/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ đã nhận đƣợc sự ủng hộ nhiệt 

tình của HSSV có hoàn cảnh khó khăn và toàn xã hội. Nhờ vậy, NHCSXH Việt 
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Nam đã nhanh chóng giải ngân đƣợc cho hàng triệu lƣợt HSSV vay vốn. Điều này 

đã góp phần nâng cao hiệu quả xã hội của chƣơng trình cho vay HSSV của 

NHCSXH Việt Nam trong thời gian qua. 

3.3. Đánh giá thực trạng cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách 

Xã hội Việt Nam giai đoạn 2007 – 2014. 

3.3.1. Những thành tựu đạt được và nguyên nhân 

3.3.1.1. Những thành tựu đạt được 

Chƣơng trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn của NHCSXH Việt Nam 

trong giai đoạn 2007-2014 đã đạt đƣợc nhiều thành tựu đáng khích lệ: 

Trong những năm qua, với sự nỗ lực rất lớn của toàn hệ thống NHCSXH Việt 

Nam, sự phối hợp chặt chẽ giữa NHCSXH Việt Nam với Bộ LĐTB&XH, Bộ 

GD&ĐT, Bộ Tài chính, các tổ chức nhận uỷ thác, sự quan tâm chỉ đạo của Ban đại 

diện HĐQT các cấp, sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền địa phƣơng. Dƣới sự chỉ 

đạo chặt chẽ, cụ thể và thƣờng xuyên của Thƣờng trực Chính phủ, công tác tín dụng 

đối với HSSV đã bƣớc đầu thu đƣợc những kết quả rất khả quan, đƣợc HSSV và dƣ 

luận xã hội đồng tình, đánh giá cao. 

Thứ nhất, NHCSXH Việt Nam đã tiết kiệm được chi phí quản lý, chi phí triển 

khai chương trình giúp nâng cao hiệu quả kinh tế của chương trình cho vay HSSV 

trong giai đoạn 2007 - 2014. Số liệu thống kê tại bảng 3.5 cho thấy số 

HSSV/CBTD và dƣ nợ cho vay HSSV/CBTD đã tăng liên tục qua các năm, điều 

này cho thấy NHCSXH Việt Nam đã không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, kỹ 

năng làm việc cho đội ngũ CBNV từ đó nâng cao năng lực, năng suất làm việc của 

họ để phục vụ các đối tƣợng thụ hƣởng chƣơng trình cho vay HSSV ngày càng tốt 

hơn.  

Thứ hai, chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam đã góp phần 

không nhỏ vào việc cung cấp nguồn nhân lực có qua đào tạo cho nền kinh tế, nâng 

cao trình độ dân trí,….. Với 1.639.845 HSSV vay vốn đã tốt nghiệp trong giai đoạn 

2007 – 2014 (Bảng 3.4) đã minh chứng rõ hơn cho nhận định này của NCS. Đây 
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đƣợc đánh giá là một thành công lớn của chƣơng trình cho vay HSSV do NHCSXH 

Việt Nam triển khai trong giai đoạn 2007 – 2014. 

Thứ ba, chƣơng trình cho vay HSSV đã góp phần nâng cao khả năng tiếp cận 

nguồn vốn tín dụng ƣu đãi đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn; giúp các em có 

thêm cơ hội học nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học; làm tăng hiệu quả xã hội 

chƣơng trình cho vay HSSV. Tỷ lệ HSSV thuộc diện đƣợc vay vốn đã vay đƣợc vốn 

từ chƣơng trình tăng 47,6% trong 7 năm qua, từ mức 51,5% năm 2007 lên mức 

99,1% năm 2014 (Bảng 3.3) đã góp phần minh chứng cho nhận định trên của NCS. 

Thứ tư, chương trình cho vay HSSV đã góp phần làm giảm đáng kể các tệ 

nạn xã hội như: rượu chè, cờ bạc, lô đề…trong tầng lớp thanh niên tại các địa 

phương, đặc biệt là các địa phương vùng sâu, vùng xa. Thông qua chƣơng trình cho 

vay HSSV, phần lớn các hộ gia đình có con em đƣợc vay vốn đi học và những 

HSSV đƣợc vay vốn đều đã nhận thức đúng và đầy đủ những tác động tích cực của 

chƣơng trình cho vay HSSV tới việc giảm các tệ nạn xã hội tại địa phƣơng.  

Kết quả điều tra xã hội học đã góp phần minh chứng rõ hơn nhận định này 

của NCS. Với 66,3% số phụ huynh HSSV đƣợc hỏi cho rằng chƣơng trình cho vay 

HSSV đã góp phần làm giảm các tệ nạn xã hội tại địa phƣơng. (Phụ lục 1C) 

3.3.1.2.  Nguyên nhân của những thành tựu 

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng và ý nghĩa của chƣơng trình tín dụng chính 

sách mà Chính phủ giao, NHCSXH Việt Nam đã quán triệt và tích cực chỉ đạo toàn 

hệ thống bám sát sự chỉ đạo của Thƣờng trực Chính phủ, phối hợp tốt với các  

ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả 

chƣơng trình cho vay HSSV từ khâu cho vay đến việc thu hồi vốn vay khi đến hạn. 

Kết quả tích cực có đƣợc trong công tác cho vay HSSV trong thời gian qua xuất 

phát từ các nguyên nhân:  

a) Nguyên nhân chủ quan 

Thứ nhất, mạng lưới giao dịch của NHCSXH Việt Nam không ngừng được 

mở rộng. Qua hơn 13 năm hoạt động, NHCSXH Việt Nam đã không ngừng mở 

rộng mạng lƣới, vƣơn tới mọi vùng miền của cả nƣớc, phục vụ HSSV có hoàn cảnh 
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khó khăn không chỉ ở thành thị, nông thôn mà cả miền núi, vùng sâu, vùng xa. Nỗ 

lực đó thể hiện ở việc NHCSXH Việt Nam đã triển khai đƣợc 10.904 điểm giao 

dịch tại xã, thiết lập và củng cố  đƣợc 196.931 Tổ TK&VV tại khắp các thôn, ấp, 

bản, làng. Điều này đánh dấu một bƣớc tiến quan trọng trong việc tiếp cận đối tƣợng 

vay vốn là HSSV, Tổ TK&VV đƣợc thành lập thông qua hoạt động ủy thác của các 

tổ chức chính trị - xã hội. Nhiều Tổ TK&VV đã hoạt động tốt, các thành viên chấp 

hành trả nợ, lãi đúng thời hạn, tƣơng trợ nhau khi khó khăn, cụ thể có hơn 157 ngàn 

Tổ TK&VV đƣợc xếp loại tốt và khá, chiếm 77,3% tổng số Tổ TK&VV đang hoạt 

động. Với việc tổ chức giao dịch định kỳ tại các điểm giao dịch tại xã để trực tiếp 

giải ngân, thu nợ, thu lãi đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí đi lại và giúp các 

đối tƣợng chính sách nhận thấy đƣợc vai trò của tín dụng chính sách, khích lệ hộ 

vay có ý thức hơn trong việc sử dụng vốn vay hiệu quả và hoàn trả vốn đúng hạn 

cho ngân hàng. 

Thứ hai, NHCSXH Việt Nam đã thực hiện tốt công tác tổ chức và quản lý 

các món vay của HSSV: 

- Việc xã hội hóa chƣơng trình tín dụng đối với HSSV đã tạo đƣợc sự minh 

bạch trong thực hiện chính sách, giảm thiểu đƣợc rủi ro, phát huy đƣợc vai trò trách 

nhiệm của cả xã hội, của gia đình, dòng tộc và của HSSV ngƣời trực tiếp sử dụng 

vốn vay. Vì vậy, hộ vay vốn có ý thức trách nhiệm hơn trong việc tiết kiệm, tận 

dụng mọi nguồn thu nhập từ gia đình để trả nợ khi đến hạn. 

- Việc chuyển đổi từ mô hình cho HSSV vay trực tiếp sang mô hình cho 

HSSV vay thông qua hộ gia đình, đồng thời thực hiện ủy thác cho vay thông qua 

các tổ chức chính trị - xã hội, Tổ TK&VV là đúng đắn, chính điều này đã chuyển tải 

vốn tín dụng ƣu đãi nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cả ngƣời 

vay và ngân hàng. Đồng thời tranh thủ đƣợc sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của chính 

quyền địa phƣơng, sự tham gia của Tổ TK&VV, của các tổ chức chính trị - xã hội 

cùng triển khai thực hiện chƣơng trình từ bình xét, xác nhận đối tƣợng, hƣớng dẫn 

thủ tục để cho vay đến việc sử dụng vốn vay và trả nợ tiền vay khi đến hạn. So với 

trƣớc đây, HSSV vay xong rất khó khăn trong khâu quản lý, đôn đốc thu hồi, khi 
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chuyển sang phƣơng thức cho vay thông qua hộ gia đình thì bố mẹ HSSV trực tiếp 

vay có địa chỉ cụ thể, vay vốn nhiều chƣơng trình, chịu sự giám sát của xã hội, thôn 

xóm, cộng đồng, đây là căn cứ tiền đề quan trọng để NHCSXH Việt Nam áp dụng 

các giải pháp thu hồi nợ. 

- NHCSXH Việt Nam đã coi trọng công tác kiểm tra, giám sát từ Trung ƣơng 

đến địa phƣơng, qua đó những tồn tại, khó khăn, vƣớng mắc, bất cập đã đƣợc tháo 

gỡ, giải quyết kịp thời nên hoạt động cho vay đã nhanh chóng đi vào nề nếp, ổn 

định, nguồn vốn ƣu đãi của Chính phủ đã đƣợc truyền tải đến đúng đối tƣợng thụ 

hƣởng. 

- NHCSXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa 

phƣơng, các cấp, các ngành, các tổ chức Hội, Đoàn thể nhận ủy thác và đặc biệt là 

Tổ TK&VV đã thƣờng xuyên động viên hộ vay vốn phải ý thức trách nhiệm trong 

việc tiết kiệm, tận dụng mọi nguồn thu nhập từ gia đình để trả nợ khi đến hạn, tuyên 

truyền tốt chính sách giảm lãi đến ngƣời vay khi trả nợ trƣớc hạn vì vậy đã động 

viên khuyến khích đƣợc ngƣời vay trả nợ trƣớc hạn để đƣợc giảm lãi, thu hồi nợ khi 

đến hạn nhằm nêu cao ý thức của những hộ gia đình, HSSV có hoàn cảnh khó khăn 

đã đƣợc Chính phủ tạo điều kiện đƣợc vay vốn đi học, phải có trách nhiệm sử dụng 

đồng vốn đúng mục đích, phấn đấu học tập tốt, ra trƣờng có việc làm, tạo nguồn thu 

nhập để trả nợ Ngân hàng. Các tổ chức, cá nhân đƣợc hƣởng lợi từ chƣơng trình đều 

có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi đối tƣợng đã đƣợc vay vốn có điều kiện 

trả nợ, tạo Quỹ quay vòng cho những thế hệ HSSV tiếp theo. 

- NHCSXH nơi cho vay đã thực hiện tốt công tác định kỳ hạn trả nợ 

chƣơng trình tín dụng đối với HSSV, tiến hành thỏa thuận với ngƣời vay việc 

phân kỳ, định kỳ hạn trả nợ và thông báo đôn đốc ngƣời vay trả nợ theo qui định 

nên hộ vay rất có ý thức và trách nhiệm trong việc trả nợ theo phân kỳ, kết quả là 

thu hồi đƣợc 30% trong số nợ đến hạn theo phân kỳ, trả nợ trƣớc hạn chiếm 51% 

trong số nợ đến hạn. Điều này đã giảm đáng kể áp lực trả nợ của hộ vay dồn vào 

kỳ cuối, từ đó giúp cho hộ vay có điều kiện trả nợ tốt hơn, đồng thời tạo nguồn 

vốn bổ sung cho vay các chƣơng trình tín dụng khác.  
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Thứ ba, NHCSXH Việt Nam cơ bản đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền chủ 

trương chính sách của Đảng và Chính phủ đến cấp ủy, chính quyền địa phương, các 

cơ sở đào tạo trên nhiều phương tiện và theo các hình thức khác nhau. Kết hợp 

tuyên truyền theo phƣơng thức truyền thống với phƣơng thức hiện đại tạo điều kiện 

cho hộ gia đình vay vốn, HSSV, nhân dân, chính quyền các cấp, các ngành hiểu 

chính sách tín dụng để cùng thực hiện đúng chủ trƣơng, chính sách của Đảng, Nhà 

nƣớc. Do đó, một tỷ lệ lớn học sinh, sinh viên vay vốn đã nhận thức đúng và đầy đủ 

về chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam 

Kết quả điều tra xã hội học cho thấy có 66,9% số HSSV đƣợc hỏi cho rằng 

họ đã hiểu đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của mình và 70,1% số HSSV đƣợc hỏi cho rằng 

họ đã hiểu đầy đủ các quy định, điều kiện vay vốn của chƣơng trình cho vay HSSV.  

Thứ tư, chính sách giảm lãi tiền vay đối với người vay trả nợ trước hạn, đã 

tạo ý thức tự nguyện, động lực kích thích trả nợ của người vay. Chính sách này đã 

có tác động tích cực lên ý thức trả nợ của hộ vay vốn, khi hộ vay có tiền là nghĩ 

ngay đến việc trả nợ, nhiều hộ vay đã chủ động và tự nguyện trả nợ trƣớc hạn để 

đƣợc hƣởng chính sách giảm lãi suất tiền vay. Việc trả nợ trƣớc hạn cũng đã góp 

phần giảm gánh nặng cho hộ vay khi đến hạn trả nợ cuối cùng đồng thời ngân hàng 

có nguồn vốn bổ sung cho vay quay vòng. 

Thứ năm, các thủ tục hành chính trong quy trình cho vay HSSV đã được đơn 

giản hóa: thủ tục cho vay đã đƣợc cải tiến nhiều, tạo thuận lợi hơn cho ngƣời vay, 

giúp ngƣời vay dễ dàng hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn chƣơng trình tín dụng 

HSSV. Kết quả điều tra xã hội học cho thấy có 71,8% số HSSV đƣợc hỏi cho rằng 

thủ tục xin giấy xác nhận HSSV tại các cơ sở đào tạo là thuận lợi, nhanh chóng và 

66,2% số phụ huynh HSSV đƣợc hỏi cho rằng thủ tục hành chính khi vay vốn từ 

chƣơng trình cho vay HSSV là đơn giản, tiện lợi. 

b)Nguyên nhân khách quan 

 Thứ nhất, chƣơng trình cho vay HSSV đã nhận đƣợc sự chỉ đạo sát sao từ các 

cơ quan quản lý Nhà nƣớc, sự phối hợp và hỗ trợ tích cực từ các tổ chức chính trị - xã 

hội: 
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- Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định 157/2007/QĐ-TTg, ngày 27 

tháng 9 năm 2007 tạo điều kiện pháp lý vững chắc cho việc mở rộng chƣơng trình 

cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam trong giai đoạn 2007-2014. 

- Chƣơng trình đã nhận đƣợc sự chỉ đạo kiên quyết, thƣờng xuyên của 

thƣờng trực Chính phủ. Sự phối hợp và tích cực triển khai của Bộ Tài chính, Bộ KH 

& ĐT, NHNN Việt Nam, Bộ GD & ĐT, Bộ LĐTB&XH, chính quyền địa phƣơng 

các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng trong suốt quá trình tổ chức thực hiện. 

- Chƣơng trình đã đƣợc triển khai sâu rộng đến các địa phƣơng trên toàn 

quốc, với sự vào cuộc và tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, trực 

tiếp là 4 tổ chức Hội: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội 

Cựu chiến binh Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Phƣơng 

thức cho vay ủy thác từng phần giữa NHCSXH Việt Nam với các tổ chức Hội, đoàn 

thể đã tập hợp đƣợc sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần thực hiện 

xã hội hoá công tác cho vay và đôn đốc ngƣời vay thực hiện nghĩa vụ trả nợ. 

- Các Tổ chức Hội, Đoàn thể nhận ủy thác đã chỉ đạo thành lập Tổ TK&VV, 

bình xét công khai hộ đủ điều kiện vay vốn, phối hợp tốt với NHCSXH, do đó 

chƣơng trình tín dụng HSSV đã nhanh chóng đƣợc tuyên truyền rộng khắp đến với 

mọi ngƣời dân, các Tổ TK&VV không ngừng đƣợc củng cố và nâng cao chất lƣợng 

hoạt động. Việc thực hiện cho vay thông qua hộ gia đình trên cơ sở thiết lập các Tổ 

TK&VV ở thôn, ấp, bản, buôn có sự quản lý, giám sát sâu rộng của chính quyền cơ 

sở, các tổ chức chính trị - xã hội do vậy đảm bảo công khai, minh bạch, phát huy 

quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình triển khai các chủ trƣơng, chính sách 

của Đảng, Nhà nƣớc. 

Thứ hai, môi trƣờng kinh tế - chính trị - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn 

2007-2014 luôn ổn định: 

- Chƣơng trình cho vay HSSV là một chƣơng trình tín dụng ƣu đãi phù hợp 

với ý Đảng lòng dân nên đƣợc các tầng lớp dân cƣ và cả hệ thống chính trị ủng hộ, 

tạo ra một thuận lợi rất lớn cho NHCSXH Việt Nam khi triển khai thực hiện chƣơng 

trình này trên thực tế. 
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- Chƣơng trình cho vay HSSV theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg, đƣợc 

NHCSXH Việt Nam triển khai từ năm 2007 đến nay về cơ bản trùng với giai đoạn 

nền kinh tế Việt Nam có sự phát triển tốt, tốc độ tăng trƣởng hàng năm dao động từ 

4-7%/năm đã tạo điều kiện cho ngân hàng huy động đủ nguồn vốn phục vụ chƣơng 

trình. Mặt khác HSSV vay vốn dễ tìm đƣợc việc làm sau khi tốt nghiệp, đã góp 

phần giúp NHCSXH thu nợ đến hạn đạt kết quả cao trong thời gian qua. 

3.3.2. Những hạn chế, bất cập và nguyên nhân 

3.3.2.1. Những hạn chế 

Mặc dù chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam luôn nhận đƣợc 

sự quan tâm đặc biệt từ Chính phủ, thƣờng trực Chính phủ, các Bộ, ngành, các tổ 

chức chính trị-xã hôi trong quá trình triển khai và chƣơng trình cũng đã đạt đƣợc 

một số thành tựu quan trọng, đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu 

đạt đƣợc chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH vẫn còn một tồn tại, hạn chế 

nhƣ sau: 

Thứ nhất, mặc dù NHCSXH Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong việc quản lý, 

kiểm soát các khoản cho vay HSSV để luôn duy trì tỷ lệ nợ quá hạn cho vay HSSV 

trong giai đoạn 2007-2014 ở mức dưới 3,1% nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế của 

chương trình. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế của chương trình cho vay HSSV đang có 

xu hướng giảm xuống theo thời gian. Theo số liệu thống kê và tính toán của NCS tại 

bảng 3.6 cho thấy, tỷ lệ nợ quá hạn cho vay HSSV đang có xu hƣớng tăng lên theo 

thời gian, điều này đã và đang làm giảm hiệu quả kinh tế chƣơng trình cho vay 

HSSV của NHCSXH Việt Nam trong thời gian qua. 

Thứ hai, hiệu quả xử lý nợ bị rủi ro chưa cao trong khi đó chi phí xử lý nợ cho 

vay HSSV bị rủi ro đang ngày càng tăng lên, điều này đã làm giảm hiệu quả kinh tế 

của chương trình cho vay HSSV. Số liệu thống kê tại bảng 3.6 và 3.8 cho thấy vẫn 

còn gần 35% nợ khoanh, 62% nợ quá hạn chƣa thu hồi đƣợc. Ngoài ra số tuyệt đối 

về nợ khoanh và nợ quá hạn cho vay HSSV đƣợc xóa nợ ngày càng tăng từ mức chỉ 

có hơn 3,6 tỷ vào năm 2007 đã tăng lên gần 18 tỷ năm 2014. 
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Thứ ba, quy mô cho vay HSSV đang có xu hướng giảm dần trong những năm 

gần đây (2011-2014). Số liệu thống kê tại bảng 3.3 cho thấy số HSSV đƣợc vay vốn 

đã giảm từ mức hơn 1.048 ngàn HSSV vào năm 2011 xuống còn hơn 375 ngàn 

HSSV vào năm 2014 và có 68,7% số CBNV đang làm việc cho các cơ quan, tổ 

chức có tham gia trực tiếp vào quy trình cho vay HSSV trả lời “Đồng ý” hoặc 

“Hoàn toàn đồng ý” với nhận định “Quy mô cho vay HSSV sẽ tiếp tục giảm nếu 

Chính phủ không mở rộng đối tượng HSSV được thuộc diện được vay vốn từ 

chương trình”. Điều này sẽ làm hạn chế việc cung cấp nguồn nhân lực có qua đào 

tạo cho nền kinh tế.  

Thứ tư, vẫn còn một tỷ lệ nhất định phụ huynh HSSV vay vốn chưa thật sự tin 

tưởng vào những tác động tích cực của chương trình cho vay HSSV đến việc XĐGN 

bền vững. Kết quả điều tra xã hội học đối với đối tƣợng phụ huynh HSSV vay vốn 

cho thấy, có đến 28,5% số ngƣời đƣợc hỏi cho rằng chƣơng trình cho vay HSSV 

không có tác động hoặc có tác động nhƣng không đáng kể đến việc giúp gia đình họ 

thoát nghèo bền vững, 27,4% cho rằng chƣơng trình chƣa thật sự tạo đƣợc niềm tin 

và động lực cho họ trong việc phát triển kinh tế gia đình, 25,5% cho rằng chƣơng 

trình không giúp gì đƣợc nhiều cho con em họ có một tƣơng lai tốt hơn. (Phụ lục 1C) 

Kết quả điều tra xã hội học đối với đối tƣợng là CBNV đang làm việc tại các 

cơ quan, tổ chức trực tiếp tham gia quy trình cho vay HSSV cho thấy, có 77,6% cho 

rằng còn một tỷ lệ không nhỏ phụ huynh HSSV vay vốn chƣa nhận thức đúng và 

đầy đủ những tác động tích cực của chƣơng trình cho vay HSSV đối với vấn đề 

XĐGN bền vững. (Phụ lục 3C) 

3.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế  

a) Nguyên nhân chủ quan 

Thứ nhất, chương trình cho vay HSSV là một chương trình tín dụng trọng 

tâm của NHCSXH Việt Nam, dư nợ tính đến cuối năm 2014 đạt gần 30.000 tỷ đồng. 

Trong khi đó NHCSXH Việt Nam chưa thật sự chủ động được nguồn vốn cho vay vì:  

- Nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho chương trình cho vay 

học sinh, sinh viên, đây là một nguồn vốn quan trọng, tuy nhiên, trong giai doạn 
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2011 - 2014, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, mức thâm hụt NSNN ngày càng tăng 

(năm 2014 là 4,8% GDP và năm 2015 dự tính là 5,3% GDP) đã ảnh hƣởng tiêu cực 

đến việc cấp vốn tín dụng ƣu đãi cho chƣơng trình cho vay HSSV, có những thời 

điểm không đáp ứng đƣợc đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của HSSV. 

- Nguồn vốn từ 2% tiền gửi của các tổ chức tín dụng nhà nước, các tổ chức 

tín dụng do nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, nguồn vốn này chiếm tỷ trọng rất 

lớn trong tổng nguồn vốn huy động đƣợc hàng năm của NHCSXH Việt Nam. Tuy 

nhiên, các TCTD nhà nƣớc và các TCTD do nhà nƣớc nắm giữ cổ phần chi phối 

đang trong quá trình tái cấu trúc theo Quyết định 254/QĐ - TTg, ngày 01/03/2012 

của Thủ tƣớng Chính phủ. Điều này bắt buộc các TCTD phải ƣu tiên nguồn lực tài 

chính để củng cố và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trƣờng tài chính đầy biến động 

và rủi ro nhƣ trong thời gian qua. Do đó, NHTMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam, 

Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Việt Nam chƣa thực hiện hoặc thực hiện chƣa đầy đủ, chƣa kịp thời việc 

duy trì số dƣ 2% tại NHCSXH Việt Nam theo đúng quy định đã ảnh hƣởng đến tiến 

độ giải ngân cho vay HSSV của NHCSXH. [32] 

- Nguồn vốn từ phát hành trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 

được Chính phủ bảo lãnh, phát hành trái phiếu là một kênh huy động vốn trung và 

dài hạn chủ yếu của ngân hàng, nguồn vốn từ phát hành trái phiếu là nguồn vốn 

quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động của NHCSXH Việt 

Nam. Tuy nhiên, NHCSXH Việt Nam chủ yếu mới phát hành thành công loại trái 

phiếu kỳ hạn 3 năm, còn những trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm gần nhƣ 

không phát hành đƣợc, nhiều phiên tổ chức đấu giá loại trái phiếu kỳ hạn từ 5-15 

năm không có nhà đầu tƣ tham gia [38]. Trong khi đó, NHCSXH Việt Nam lại rất 

cần nguồn vốn có kỳ hạn dài từ 5-15 năm, vì thời hạn cho vay HSSV có thể kéo dài 

đến 10,11,12 năm. Việc sử dụng nguồn vốn ngắn hạn và trung hạn để cho vay dài 

hạn đang trở thành một rủi ro tiềm ẩn trong tƣơng lai đối với ngân hàng.  

Thứ hai, công tác kiểm tra sử dụng vốn vay, đối chiếu nợ và phân kỳ trả nợ 

cho vay học sinh, sinh viên chưa chặt chẽ và phù hợp: (i) Trong số dƣ nợ cho vay 
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HSSV từ quỹ tín dụng đào tạo do NHCT Việt Nam sang NHCSXH Việt Nam, 

nhiều bộ hồ sơ vay vốn không đầy đủ tính pháp lý, đa phần địa chỉ ghi trên hồ sơ 

vay vốn không rõ ràng. Có từ gần 70% hồ sơ vay vốn do NHCT Việt Nam chuyển 

qua không có bản cam kết trả nợ của HSSV trƣớc khi ra trƣờng, NHCSXH Việt 

Nam không tính đƣợc chính xác kỳ hạn trả nợ, mốc tính lãi cho vay do đó việc xử 

lý nợ đến hanh rất khó khăn, nhiều trƣờng hợp không xác định đƣợc nguyên nhân 

nợ quá hạn; (ii) Cho vay HSSV thực chất là một khoản cho vay tiêu dùng cá nhân, 

không có TSĐB, đối tƣợng nhận tiền vay và đối tƣợng sử dụng tiền vay là khác 

nhau (trừ trƣờng hợp HSSV vay vốn  là đối tƣợng mồ côi cả cha lẫn mẹ). Vì vậy, 

việc kiểm tra, kiểm soát quá trình sử dụng tiền vay của HSSV vay vốn sau khi giải 

ngân là khá phức tạp. Hiện tại, NHCSXH kiểm soát múc đích sử dụng tiền vay của 

HSSV thông qua hồ sơ vay vốn, giấy xác nhận HSSV của cơ sở đào tạo. Do đó, đã 

có những trƣờng hợp sau khi nhận tiền vay, ngƣời nhận tiền vay đã sử dụng tiền vay 

để uống rƣợu, để trả nợ cho ngƣời khác, ... hoặc HSSV vay vốn đã sử dụng tiền vay 

để mua sắm quần áo, điện thoại,… dẫn đến tình trạng HSSV vay vốn bị nợ học phí, 

bị đình chỉ học, đuổi học,… làm cho việc thu hồi nợ sau này trở nên khó khăn; (iii) 

Công tác đối chiếu nợ với HSSV đã ra trƣờng gặp nhiều khó khăn, mặc dù 

NHCSXH đã gửi thƣ đối chiếu, nhƣng nhiều gia đình, HSSV không trả lời. Một số 

trƣờng hợp bƣu điện gửi trả lại thƣ vì địa chỉ ghi trên hồ sơ trƣớc đây không rõ ràng 

hoặc gia đình đã chuyển địa chỉ mà ngân hàng không cập nhật đƣợc. Do vậy việc 

phân loại, xác định nợ khó đòi theo các nguyên nhân đƣợc quy định tại Thông tƣ 

97/1998/TT-BTC ngày 11/7/1998 và Thông tƣ 79/1999/TT-BTC sửa đổi Thông tƣ 

97/1998/TT-BTC ngày 23/06/1999 của Bộ Tài Chính gặp nhiều khó khăn; (iv) Việc 

phân kỳ hạn thu nợ HSSV vừa phải thực hiện ghi chép, đăng ký trên chƣơng trình 

kế toán giao dịch, vừa phải ghi chép vào phần kế hoạch trả nợ trên sổ vay vốn của 

Ngân hàng nhƣng sổ vay vốn lại giao cho hộ vay giữ. Việc ghi chép phân kỳ trên sổ 

vay vốn không có chữ ký thống nhất của hộ vay, cán bộ kế toán, cán bộ tín dụng 

hoặc Giám đốc dẫn đến cơ sở pháp lý rất lỏng lẻo (khi có tranh chấp, ra toà Ngân 

hàng chịu thiệt, khi có sai sót do định kỳ hạn thu nợ sai không quy trách nhiệm cụ 
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thể đƣợc cho ai). Thực tế, khi hộ vay không thực hiện trả nợ theo phân kỳ đã cam 

kết thì số tiền đó đƣợc chuyển sang kỳ hạn tiếp theo, không phải làm thủ tục gì, 

không phải chuyển nợ quá hạn đã vô tình tạo ra tâm lý chây ỳ không chịu trả nợ 

đúng hạn của một số HGĐ và HSSV vay vốn; (v) Khi phê duyệt cho vay, NHCSXH 

nơi cho vay thực hiện xác định thời hạn cho vay bằng tổng thời hạn phát tiền vay, 

thời gian ân hạn và thời gian trả nợ. Trong đó thời hạn phát tiền vay là khoảng thời 

gian tính từ ngày ngƣời vay nhận món vay đầu tiên cho đến ngày HSSV kết thúc 

khóa học. Tuy nhiên, giấy xác nhận hoặc giấy báo nhập học của nhà trƣờng vì 

những lý do khác nhau không thể gửi tới ngân hàng để lập hồ sơ vay vốn vào đầu 

năm học (nhiều trƣờng hợp sau 2 đến 3 tháng nhập học NHCSXH mới nhận 

đƣợc giấy xác nhận hoặc giấy báo nhập học của cơ sở đào tạo), nếu xác định thời 

hạn cho vay đúng với quy định sẽ gây khó khăn cho hộ vay vốn vì không đƣợc 

nhận đủ số tiền vay của cả học kỳ trong khi nhu cầu học tập và chi phí cho việc 

học tập của kỳ học đó là có thật.  

Thứ ba, công tác tổ chức cho vay và quản lý nợ đối với học sinh, sinh viên 

chưa thật sự hợp lý 

* Công tác tổ chức cho vay: Với đặc thù hoạt động của mình, hiện nay 

NHCSXH đang ký hợp đồng ủy thác với 4 tổ chức hội, đoàn thể nhƣ: Hội phụ 

nữ; Hội nông dân; Hội cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên, đồng thời cho vay 

thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn. Việc ký kết hợp đồng ủy thác với các hội, 

đoàn thể đồng thời cho vay thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn là một mô hình cho 

vay hay và phù hợp với đặc thù hoạt động của NHCSXH. Tuy nhiên, trong quá 

trình triển khai cho vay theo mô hình này vẫn còn tồn tại một số bất cập cần tiếp 

tục nghiên cứu để giải quyết nhƣ: (i) Việc thành lập và tổ chức các Tổ TK&VV 

theo địa giới hành chính nhƣ hiện nay là chƣa phù hợp vì có nhiều Tổ TK&VV có ít 

thành viên nên phần trăm hoa hồng quản lý cho tổ trƣởng Tổ TK&VV  không đƣợc 

nhiều, không khích lệ tổ trƣởng Tổ TK&VV tích cực tham gia thực hiện những 

công việc do NHCSXH ủy quyền; (ii) Cho vay dựa trên cơ sở bình xét của Tổ 

TK&VV thuộc các tổ chức chính trị, xã hội và sự phê duyệt của Uỷ ban nhân dân 



113 

 

cấp xã, NHCSXH thực hiện giải ngân theo hồ sơ đã đƣợc phê duyệt. Trong thực tế, 

việc xác nhận của một số chính quyền địa phƣơng quá chặt chẽ dẫn đến những 

ngƣời có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu vay vốn nhƣng chƣa đƣợc vay; có nơi lại 

dễ dãi dẫn đến nhu cầu vay vốn tăng cao, cá biệt có trƣờng hợp do nể nang, thiên vị 

cho anh em, họ hàng, ngƣời quen nên đã xác nhận vay vốn cho cả những đối tƣợng 

không thuộc diện đƣợc vay vốn từ chƣơng trình cho vay HSSV. Hơn nữa, việc chƣa 

phải trả nợ gốc, không phải trả lãi trong thời gian sinh viên học tại trƣờng là một 

chế độ ƣu đãi rất hấp dẫn nên càng thu hút mọi đối tƣợng vay; (iii) Một số Tổ 

TK&VV không nắm đƣợc số nợ đến hạn phân kỳ của thành viên trong tổ, chƣa tích 

cực đôn đốc thu hồi nợ nhƣ đã cam kết với ngân hàng. Một số hội, đoàn thể, Tổ 

TK&VV chƣa thực sự quan tâm đến công tác kiểm tra, đôn đốc hộ vay trả nợ, chƣa 

có giải pháp cụ thể để động viên, xử lý các khoản nợ đến hạn, quá hạn, chƣa thực 

hiện hết nhiệm vụ và quyền hạn đã nêu trong hợp đồng ủy nhiệm đối với Tổ 

TK&VV, hợp đồng ủy thác đối với tổ chức hội nhận ủy thác về công tác thu hồi nợ 

đến hạn, chƣa báo cáo kịp thời với chính quyền địa phƣơng về những hộ chây ỳ 

không trả nợ, những hộ chuyển đi khỏi địa phƣơng để kịp thời xử lý. 

* Công tác quản lý nợ vay: Theo cơ chế cho vay hiện hành, HSSV vay vốn 

không cần TSĐB, khi ra trƣờng HSSV mới phải trả nợ. Tuy nhiên, nhiều HSSV sau 

khi ra trƣờng đã không cung cấp hoặc cung cấp sai địa chỉ nơi làm việc, nhiều 

trƣờng hợp bố mẹ cũng không biết con mình đang ở đâu; gia đình HSSV vay vốn 

chuyển địa điểm cứ trú nhƣng không thông báo cho chính quyền địa phƣơng, v.v... 

Những trƣờng hợp này đang gây nhiều khó khăn trong quá trình thu nợ đến hạn. 

Thứ tư, thủ tục hành chính vẫn còn một số bất cập 

Trong hơn 13 năm qua NHCSXH đã có nhiều cố gắng cải cách các thủ tục 

hành chính trong việc cho vay đối với HSSV. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả 

đạt đƣợc, vẫn còn một số bất cập về thủ tục hành chính trong hoạt động cho vay 

HSSV: (i) Theo quy định, HSSV năm thứ nhất sẽ dùng Giấy báo nhập học thay cho 

Giấy xác nhận của nhà trƣờng. Trên Giấy báo nhập học không ghi thời gian của cả 

khóa học nên việc xác định thời hạn cho vay của Ngân hàng khi duyệt cho vay thiếu 
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chính xác. Mặt khác, theo quy định Giấy xác nhận của trƣờng hay Giấy báo nhập 

học đƣợc sử dụng làm căn cứ giải ngân hai lần cho năm học đó nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho HSSV giảm bớt thủ tục trong quá trình vay vốn. Tuy nhiên, trong 

trƣờng hợp vào học kỳ II của năm học, HSSV bỏ học, trốn học NHCSXH không thể 

kiểm tra khi phát tiền vay ở kỳ tiếp theo nên dễ xảy ra tình trạng không thu hồi đƣợc 

nợ vay; (ii) Hộ gia đình muốn đƣợc vay vốn cho con đi học, phải có xác nhận của 

cơ sở đào tạo chứng minh là HSSV đang theo học tại trƣờng, không vi phạm kỷ luật 

hành chính hoặc nếu là năm học đầu tiên thì giấy báo nhập học, căn cứ vào đó Ủy 

ban nhân dân xã xác nhận hộ gia đình cƣ trú hợp pháp tại địa phƣơng, có hoàn cảnh 

khó khăn và có nhu cầu vay vốn để gửi NHCSXH. Nhƣng tại một số trƣờng lại yêu 

cầu Uỷ ban Nhân dân xã phải xác nhận trƣớc về hoàn cảnh gia đình là có khó khăn, 

nhà trƣờng mới xác nhận, thành thử ngƣời vay phải đi lại nhiều lần; (iii) Việc xác 

định hộ gia đình cƣ trú hợp pháp tại địa phƣơng cũng khá phức tạp, nhất là ở các 

thành phố lớn nhƣ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; hộ gia đình có hộ khẩu ở quê nhƣng 

đã chuyển gia đình lên sinh sống ở thành phố nhƣng lại không đăng ký hộ khẩu 

thƣờng trú, chỉ đăng ký tạm trú ở nơi đang sinh sống. Vì vậy, về quê xác nhận thì họ 

không sinh sống ở đó nữa, tổ chức chính trị, xã hội không thể đƣa họ vào Tổ 

TK&VV ở đó đƣợc; mặt khác, nơi họ sinh sống ở thành phố, Uỷ ban nhân dân 

phƣờng cũng không có căn cứ để xác nhận. Đối với số nợ quá hạn nhận bàn giao từ 

NHCT, NHCSXH Việt Nam đã gửi thông báo yêu cầu trả nợ đến HSSV và gia đình 

HSSV nhƣng rất nhiều trƣờng hợp không có hồi âm; có một số trƣờng hợp địa chỉ 

của HSSV trên giấy đề nghị vay vốn không rõ số nhà hoặc đã thay đổi chỗ ở mới nên 

chƣa xử lý đƣợc. 

Thứ năm, công tác đào tạo phát triển nhân lực của NHCSXH Việt Nam vẫn 

còn hạn chế 

Tính đến ngày 31/12/2014, trên toàn hệ thống NHCSXH Việt Nam có 2.873 

cán bộ tín dụng, trong đó có đến 85% là cán bộ trẻ nên kinh nghiệm công tác chƣa 

nhiều, đặc biệt là kinh nghiệm trong việc triển khai các chƣơng trình cho vay 

HSSV.  
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Nhằm nâng cao trình độ, kinh nghiệm cho CBNV nói chung và nhân viên tín 

dụng nói riêng, NHCSXH Việt Nam đã thành lập Trung tâm Đào tạo nhằm thúc đẩy 

hoạt động đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực. Tính đến năm 2014, trung tâm đào 

tạo đã đi vào hoạt động đƣợc 7 năm, đã tổ chức đƣợc nhiều khóa đào tạo cho 

CBNV của ngân hàng. 

Thông qua các khóa học do Trung tâm đào tạo tổ chức, trình độ lý luận, tƣ 

duy nghề nghiệp, kỹ năng mềm và kỹ năng làm việc của CBNV NHCSXH Việt 

Nam đã từng bƣớc đƣợc cải thiện. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt đƣợc, công 

tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng vẫn còn một số hạn chế: (i) 

Việc đào tạo CBNV mới chỉ tập trung vào việc hƣớng dẫn, phổ biến chính sách, 

quy trình tín dụng và các kỹ năng mềm; (ii) Trung tâm đào tạo NHCSXH đang sử 

dụng những cán bộ chủ chốt của NH làm giáo viên nên không tránh khỏi việc học đi 

học lại những vấn đề mà CBNV đã biết, ngại chia sẽ những điều bất cập trong thực 

tế hoạt động của NH vì sợ va chạm; (iii) NHCSXH chƣa có cơ chế, chính sách hấp 

dẫn để thu hút nhân sự giỏi, có năng lực về làm việc cho NH, đặc biệt là các vị trí 

quản lý tại các chi nhánh cấp tỉnh, cấp huyện. 

b) Nguyên nhân khách quan 

Thứ nhất, chính sách tín dụng HSSV do Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm 

theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 9 năm 2007 còn một số nội 

dung chưa phù hợp với thực tế 

* Cơ chế lãi suất cho vay HSSV: NHCSXH Việt Nam đang áp dụng mức lãi 

suất đồng hạng cho tất cả các kỳ hạn (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn) đối với 

HSSV vay vốn. Chính sách này không đảm bảo công bằng trong việc thụ hƣởng 

chính sách ƣu đãi giữa HSSV theo học nghề dƣới 1 năm với HSSV học hệ trung 

cấp, cao đẳng, đại học. Những khoản vay của HSSV hệ trung cấp, cao đẳng, đại học 

là những khoản vay có thời hạn cho vay dài. Trong trƣờng hợp này, NHCSXH Việt 

Nam áp dụng cơ chế lãi suất cho vay cố định, đƣợc xác định ngay từ thời điểm nhận 

tiền vay lần đầu tiên là hoàn toàn không phù hợp vì đến lúc trả lãi (sau 5-9 năm tính 
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từ thời điểm nhận tiền vay lần đầu tiên) lãi suất huy động và lãi suất cho vay trên thị 

trƣờng hoàn toàn có thể thay đổi so với lãi suất tại thời điểm cho vay. 

Lãi suất cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam áp dụng từ ngày 05/06/2015 

là 0,55%/tháng, mức lãi suất chỉ tƣơng đƣơng với lãi suất huy động vốn trung và dài 

hạn của NHTM trên thị trƣờng. Với lãi suất cho vay quá ƣu đãi nhƣ hiện nay, cộng 

với chính sách giảm lãi tới 50% khi HSSV hoàn trả vốn vay trƣớc hạn, đã làm trầm 

trọng thêm sự mất cân đối thu chi của NHCSXH Việt Nam khi thực hiện chƣơng 

trình, làm tăng gánh nặng tài chính cho NSNN trong những năm qua.  

* Quy định về chuyển nợ quá hạn và giảm lãi tiền vay khi khách hàng trả nợ 

trước hạn là chưa hợp lý: Theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 9 

năm 2007 của Thủ tƣớng Chính phủ và văn bản số 2162A/NHCS-TD, ngày 02 

tháng 10 năm 2007 của Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam thì: 

(1) Khoản vay của khách hàng sẽ bị chuyển sang nợ quá hạn khi đến kỳ hạn 

trả nợ cuối cùng mà khách hàng không trả đƣợc nợ. 

(2) Khách hàng vay vốn đƣợc giảm 50% số tiền lãi khi trả nợ trƣớc hạn. 

Ví dụ: SV vay vốn học hệ đại học 4 năm, giải ngân kỳ đầu tiên vào ngày 

1/9/2014, thời gian ân hạn 1 năm, số kỳ trả nợ 8 kỳ (mỗi kỳ 6 tháng). Nhƣ vậy thời 

gian cho vay là 9 năm.  

 

 

 

 

 
 

Theo các quy định hiện hành, khoản vay của HSSV trong ví dụ trên sẽ không 

bị chuyển sang nợ quá hạn khi HSSV vay vốn không trả nợ đúng hạn theo các phân 

kỳ trả nợ đã thống nhất với NHCSXH (từ 1/9/2019 đến ngày 1/9/2023 có 8 kỳ trả 

nợ); khoản vay của HSSV chỉ bị chuyển sang nợ quá hạn khi quá ngày trả nợ cuối 

cùng (1/9/2023) mà HSSV vay vốn không trả đƣợc nợ và không đƣợc gia hạn nợ. 

Phát tiền vay 4 năm Ân hạn 1 năm Trả nợ 4 năm 

Thời gian cho vay = 9 năm 

1/9/2014 1/9/2018 1/9/2019 1/9/2023 
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Quy định này là hết sức bất cập vì nó đã tạo ra một tâm lý chây ỳ, cố tình 

không trả nợ vay đúng hạn theo các phân kỳ trả nợ đã thống nhất với NHCSXH Việt 

Nam. Ngƣời vay sẽ chờ cho gần đến hạn trả nợ cuối cùng mới trả toàn bộ nợ gốc và 

lãi cho ngân hàng để hƣởng chính sách giảm lãi do trả nợ trƣớc hạn. Chính điều này 

đang gây ra tổn thất lớn cho NHCSXH vì: 

(1) NHCSXH sẽ bị giảm thu tiền lãi vay từ những HSSV trả nợ trƣớc hạn chót 

của thời gian cho vay theo quy định. 

(2) NHCSXH sẽ không thu đƣợc nợ theo các phân kỳ trả nợ nên khả năng tạo 

nguồn vốn cho vay quay vòng của chƣơng trình cho vay HSSV sẽ bị ảnh hƣởng 

nghiêm trọng, làm tăng áp lực lên NSNN do phải cấp mới nguồn vốn cho vay HSSV 

hàng năm. 

* Quy định về thời gian gia hạn nợ đối với HSSV vay vốn là chưa phù hợp với 

đặc thù cho vay trung và dài hạn: Theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg, ngày 27 

tháng 9 năm 2007 của Thủ tƣớng Chính phủ, thời gian gia hạn nợ đối với HSSV vay 

vốn tối đa bằng 1/2 thời gian trả nợ. Theo quy định này thì một HSSV vay vốn học hệ 

đại học chỉ đƣợc hƣởng thời gian gia hạn nợ tối đa là 2 năm. Thời gian gia hạn nợ đối 

với các khoản vay trung và dài hạn nhƣ vậy là quá ngắn đã tạo ra rất nhiều khó khăn 

cho những HSSV chƣa trả đƣợc nợ đúng hạn do các nguyên nhân khách quan. 

Quy định về thời gian gia hạn nợ đối với HSSV theo Quyết định số 

157/2007/QĐ-TTg đang có sự khác biệt so với quy định về thời gian gia hạn nợ đối 

với khoản vay trung và dài hạn của các TCTD đƣợc quy định lại mục b điểm 1 điều 

22 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN, ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thống đốc 

NHNN Việt Nam. Theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN thì “Thời hạn gia hạn 

nợ đối với cho vay ngắn hạn tối đa bằng 12 tháng, đối với cho vay trung hạn và dài 

hạn tối đa bằng 1/2 thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng”. Nhƣ 

vậy, nếu áp dụng theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN, thời gian gia hạn đối 

với khoản vay của HSSV hệ đại học sẽ là 4,5 năm thay vì 2 năm nhƣ quy định trong 

Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg. 
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Tuy nhiên, theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì những quy định 

của văn bản ban hành sau sẽ phủ định những quy định của văn bản ban hành trƣớc, 

văn bản của quản lý cấp trên sẽ phủ định văn bản của quản lý cấp dƣới. Do đó, hiện 

nay NHCSXH Việt Nam đang phải thực hiện việc gia hạn nợ đối với những khoản 

vay HSSV theo quy định của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg. 

* Quy định về mức cho vay/HSSV là chưa phù hợp với thực tế: Theo Quyết 

định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ, mức cho vay trên một HSSV 

đƣợc áp dụng đồng đều cho tất cả HSSV vay vốn, không phân biệt hệ đào tạo, cấp 

đào tạo, trƣờng đào tạo trên phạm vi cả nƣớc là 1.100.000 đồng/HSSV/tháng. Mức 

cho vay này là quá thấp so với tổng nhu cầu tài chính cho việc học tập của HSSV, 

mức cho vay  1.100.000 đồng/HSSV/tháng trong nhiều trƣờng hợp là chƣa đủ để 

HSSV đóng học phí. Vì vậy, nhiều HSSV vẫn phải trông chờ vào nguồn tài chính do 

bố, mẹ chu cấp thêm hàng tháng. Trong khi đó, các HGĐ có HSSV vay vốn đều là 

những HGĐ thuộc đối tƣợng chính sách nên gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc 

chu cấp thêm tiền cho con ăn học, phần lớn họ phải vay nóng của ngƣời khác hoặc sử 

dụng nguồn vốn vay từ những chƣơng trình tín dụng chính sách khác để có đủ tiền 

cho con ăn học. 

Thứ hai, nền kinh tế Việt Nam phát triển chậm lại trong giai đoạn 2012 – 

2014 

Trong thời gian vừa qua, nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hƣởng bởi cuộc khủng 

khoảng kinh tế - tài chính thế giới nên tốc độ tăng trƣởng bị chậm lại, từ mức 7-8% 

trong giai đoạn 2007-2011 đã giảm xuống còn 4-6% trong giai đoạn 2012 – 2014. 

Điều này đã tác động tiêu cực đến khả năng tìm việc của HSSV sau khi tốt nghiệp. 

Nhiều HSSV sau khi tốt nghiệp đã không tìm đƣợc việc làm nên không có thu nhập, 

gia đình những HSSV này cũng gặp khó khăn, không có khả năng trả nợ đã gây ra 

rất nhiều khó khăn cho ngân hàng trong việc thu nợ đến hạn. 

Thứ ba, sự phối hợp giữa NHCSXH Việt Nam với các các Bộ GD&ĐT, các cơ 

sở đào tạo, các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương các cấp trong việc 

tổ chức cho vay, quản lý món vay, thu nợ, thu lãi cho vay HSSV chưa thật sự tốt. 
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* Với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Theo thể lệ tín dụng, sau khi tốt nghiệp HSSV vay vốn phải đến NHCSXH 

nơi cho vay làm thủ tục cam kết trả nợ, chỉ khi có xác nhận của Ngân hàng về việc 

này, nhà trƣờng mới làm thủ tục phát bằng tốt nghiệp. Trên thực tế, do chƣa có quy 

định cụ thể nào từ phía Bộ GD&ĐT nên các trƣờng không bắt buộc phải thực hiện 

thủ tục hành chính này, dẫn đến nhiều trƣờng hợp HSSV đã ra trƣờng nhƣng không 

đến Ngân hàng làm thủ tục cam kết trả nợ. Chính điều này đã gây ra nhiều khó khăn 

cho NHCSXH nơi cho vay trong việc quản lý và thu hồi nợ đối với những HSSV đã 

tốt nghiệp ra trƣờng. 

* Với các cơ sở đào tạo 

Chƣa có cơ chế trao đổi thông tin giữa nhà trƣờng và NHCSXH có HSSV 

vay vốn. Đặc biệt là những HSSV đƣợc vay vốn trong quá trình học tập vi phạm 

pháp luật, ngừng học, thôi học, chuyển trƣờng… gây khó khăn cho NHCSXH trong 

quá trình triển khai chƣơng trình. Thực chất nhà trƣờng không có trách nhiệm trong 

việc quản lý tài chính của HSSV, việc xem xét dự kiến thu chi của HSSV là hợp lý 

hay không sẽ do NHCSXH quyết định nên có trƣờng đã từ chối việc xác nhận, 

trong khi đó đây là thủ tục bắt buộc để HSSV đƣợc vay vốn, đã đƣợc quy định trong 

thể lệ tín dụng . 

Ban giám hiệu các trƣờng chƣa quan tâm đúng mức và ý thức đƣợc tầm quan 

trọng của chƣơng trình cho vay HSSV, cán bộ làm đầu mối giao dịch với Ngân 

hàng (đa phần là cán bộ phòng đào tạo hoặc phòng quản lý sinh viên) phải kiêm 

nhiệm nhiều việc nên triển khai chậm tới các lớp.  

* Với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội 

Sự phối kết hợp giữa NHCSXH với cấp uỷ, chính quyền địa phƣơng, các Tổ 

chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện một số việc trong quy trình cho vay 

HSSV ở một số nơi chƣa tốt. Đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát sử dụng vốn 

chƣa đƣợc thƣờng xuyên, liên tục. Ở một số nơi công tác thông tin, tuyên truyền 

chƣa đi vào chiều sâu, chủ yếu mới chỉ tuyên truyền về chính sách tín dụng ƣu đãi, 

đối tƣợng thụ hƣởng, chƣa quan tâm nhiều đến việc quản lý, sử dụng vốn vay có 
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đúng mục đích không, hiệu quả sử dụng vốn ra sao và đặc biệt là trách nhiệm trả nợ 

tiền vay khi đến hạn, nên hộ vay còn chƣa chấp hành tốt việc trả nợ, đặc biệt là việc 

chấp hành trả nợ theo phân kỳ trả nợ, tỷ lệ trả nợ theo phân kỳ mới đạt 50%/tổng nợ 

đến hạn, tỷ lệ thu nợ kỳ cuối đạt 5,8% tổng nợ đến hạn phải trả, gia hạn nợ thƣờng 

chiếm từ 33% đến 41% tổng số nợ phải trả [20]. Một số chính quyền địa phƣơng 

chƣa có giải pháp cụ thể để giải quyết và xử lý đối với những trƣờng hợp có điều 

kiện trả nợ nhƣng cố tình không thực hiện nghĩa vụ trả nợ vốn vay. Chƣa quan tâm 

đến vấn đề thu hồi nợ, chƣa chỉ đạo các ban ngành tại địa phƣơng phối hợp với 

NHCSXH nơi cho vay trong công tác thu hồi nợ, coi việc thu hồi nợ là việc của 

Ngân hàng, xem nhẹ việc thu hồi nợ đến hạn để bảo toàn nguồn vốn và cho vay 

quay vòng. Trong công tác tổ chức kiểm tra liên ngành hầu hết các địa phƣơng chƣa 

xây dựng đƣợc chủ đề khảo sát. Nội dung kiểm tra còn sơ sài, không có đề xuất, 

kiến nghị theo công văn số 568/NHCS-TDSV. 

Thứ tư, vẫn còn một tỷ lệ không nhỏ HSSV nhận thức chưa đầy đủ về chương 

trình cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam   

Kết quả điều tra xã hội học cho thấy vẫn còn 8,9% số HSSV đƣợc hỏi cho 

rằng họ chƣa hiểu đầy đủ các quy định về đối tƣợng, điều kiện đƣợc vay vốn và 

12,1% cho rằng họ chƣa hiểu đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của mình khi vay vốn từ 

chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam. Do đó, có một số HSSV ý 

thức trả nợ kém, thậm chí có HSSV lại hiểu rằng đây là số tiền Nhà nƣớc hỗ trợ cho 

HSSV học tập nên không phải hoàn trả. 

Thứ năm, sự không rõ ràng về mô hình, đối tượng đào tạo đại học và đào tạo 

nghề nghiệp ở Việt Nam 

 Hệ thống giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam rất đa dạng 

và phong phú. Có những trƣờng do Bộ GD&ĐT quản lý (Đại học quốc gia, Đại học 

Kinh tế Quốc dân,...), trƣờng do các bộ chủ quản quản lý (Điện lực, ...), trƣờng tƣ 

thục (Đại học Thăng Long, Đại học KD&CN Hà Nội,....) với nhiều loại hình, hình 

thức đào tạo khác nhau từ chính quy, tại chức, đào tạo từ xa và đào tạo trực tuyến. 

Đặc biệt, có các khóa đào tạo dƣới hình thức liên doanh, liên kết với các trƣờng 
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khác. Với các loại hình đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến, đào tạo theo mô hình liên 

danh, liên kết sẽ rất khó xác định chính xác đối tƣợng HSSV đƣợc phục vụ cũng 

nhƣ trách nhiệm của nhà trƣờng trong việc quản lý HSSV.  
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 

Trong chƣơng này, luận án đã nghiên cứu và đánh giá một cách toàn diện hoạt 

động cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam trong giai đoạn 2007-2014; từ đó đƣa 

ra những nhận xét, đánh giá mặt đƣợc và chƣa đƣợc trong hoạt động cho vay 

HSSV. 

Thứ nhất, luận án nghiên cứu khái quát chung về lịch sử hình thành và phát 

triển của NHCSXH Việt Nam; phân tích đặc thù mô hình tổ chức của NHCSXH 

Việt Nam. 

Thứ hai, luận án khảo sát, phân tích thực trạng kết quả cho vay HSSV trong 

giai đoạn 2007-2014, gồm kết quả huy động vốn và kết quả cho vay HSSV. 

Thứ ba, luận án nghiên cứu một cách chi tiết hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh 

tế và chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam. 

Thứ tư, dựa trên các tiêu chí đánh giá hiệu quả cho vay HSSV đã đề cập ở 

chƣơng 2, kết hợp với kết quả điều tra xã hội học đƣợc xử lý bằng phần mềm SPSS, 

NCS đã khảo sát, phân tích thực trạng cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam trên 

cả 2 mặt: những mặt đạt đƣợc; những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai 

chƣơng trình. Đồng thời, luận án cũng chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, bất 

cập trong quá trình triển khai chƣơng trình cho vay HSSV. 

Tóm lại, khảo sát và phân tích thực trạng chƣơng trình cho vay HSSV của 

NHCSXH Việt Nam cho thấy chƣơng trình vẫn còn nhiều bất cập, tồn tại cần giải 

quyết. Những vấn đề này sẽ đƣợc NCS giải quyết trong chƣơng 4 của luận án. 
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CHƢƠNG 4 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN 

CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM 

   

4.1. Định hướng, mục tiêu chương trình cho vay học sinh, sinh viên 

của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam giai đoạn 2015 -2020 

4.1.1. Định hướng hoạt động 

Để chƣơng trình cho vay HSSV phát triển ổn định, bền vững và hiệu quả, 

NHCSXH Việt Nam cần đề ra một số định hƣớng hoạt động cho chƣơng trình trong 

giai đoạn 2015 – 2020: 

- Tiếp tục nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm từ thực tế triển khai chƣơng trình 

để từng bƣớc kiến nghị Chính phủ sửa đổi Quyết định số 157/2005/QĐ-TTg nhằm  

hoàn thiện hơn chính sách cho vay HSSV. 

- Đảm bảo an toàn tài chính cho chƣơng trình, đảm bảo việc triển khai chƣơng 

trình ổn định và liên tục. 

- Đảm bảo thực hiện lồng ghép có hiệu quả chƣơng trình cho vay HSSV với 

các chƣơng trình tín dụng chính sách khác. [20] 

- Chủ động hơn trong công tác huy động vốn, hạn chế dần sự phụ thuộc vào 

nguồn vốn do NSNN cấp, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện huy động vốn 

theo cơ chế thị trƣờng, tập trung thu hồi và xử lý nợ đến hạn theo phân kỳ trả nợ để 

đáp ứng đủ và kịp thời nguồn vốn cho chƣơng trình giai đoạn 2015-2020. 

- Từng bƣớc nâng dần mức lãi suất cho vay HSSV, chuẩn bị đầy đủ các điều 

kiện để áp dụng cơ chế lãi suất thƣơng mại cho chƣơng trình cho vay HSSV. 

- Nâng cao hơn nữa hiệu quả xã hội chƣơng trình cho vay HSSV, tăng cung 

nguồn nhân lực có qua đào tạo cho xã hội, đặc biệt là tăng cung công nhân kỹ thuật 

có tay nghề và kỹ năng làm việc tốt cho nền kinh tế 

4.1.2. Mục tiêu hoạt động 
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Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả chƣơng trình cho vay HSSV, NHCSXH 

Việt Nam cần xác định những mục tiêu cụ thể cho chƣơng trình trong giai đoạn 

2015 – 2020: 

- Huy động vốn đạt từ 35.000 – 40.000 tỷ đồng, đảm bảo cung cấp kịp thời 

vốn cho chƣơng trình, từng bƣớc đảm bảo có đủ vốn để tăng mức cho 

vay/HSSV/tháng để phù hợp hơn với mức độ tăng giá của hàng hóa dịch vụ trên thị 

trƣờng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của ngày càng tăng HSSV, đảm bảo những HSSV 

vay vốn không phải bỏ học giữa chừng vì không có đủ tiền để đóng học phí và chi 

trả các chi phí sinh hoạt khác trong quá trình học tập. 

- Đảm bảo 100% HSSV có nhu cầu và đủ điều kiện đều đƣợc tiếp cận nguồn 

vốn tín dụng ƣu đãi từ chƣơng trình cho vay HSSV. 

- Thƣờng xuyên củng cố nâng cao chất lƣợng tín dụng, phấn đấu tỷ lệ nợ quá 

hạn HSSV dƣới 1%. [20] 

- Giai đoạn 2015 -2020, NHCSXH Việt Nam cần tập trung thu hồi và xử lý nợ 

đến hạn phải trả, phấn đấu thu hồi nợ đến hạn đạt từ 95% số nợ đến hạn phải thu 

theo phân kỳ trả nợ, nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay quay vòng cho chƣơng trình 

cho vay HSSV. 

- Mở rộng đối tƣợng HSSV thuộc diện đƣợc vay vốn so với các đối tƣợng 

đƣợc vay vốn theo quy định trong Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tƣớng 

Chính phủ, nhằm thực hiện mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực qua đào tạo cho nền 

kinh tế, nâng cao trình độ dân trí cho xã hội 

4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng 

Chính sách xã hội Việt Nam. 

4.2.1. Nhóm giải pháp đảm bảo nguồn vốn cho vay học sinh, sinh viên 

Nguồn vốn cho vay HSSV trên thực tế có lúc còn chậm, thiếu làm ảnh hƣởng 

đến khả năng tiếp cận vốn vay của HSSV, làm hạn chế hiệu quả chƣơng trình cho 

vay HSSV. Để đảm bảo huy động đủ và kịp thời nguồn vốn phục vụ chƣơng trình 

cho vay HSSV, NHCSXH Việt Nam cần: 

4.2.1.1.  Khai thác những nguồn vốn có chi phí thấp 
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- Tập trung khai thác những nguồn vốn không phải trả lãi như: tiền gửi tự 

nguyện không lãi, vốn được cho, tặng hoặc các khoản tiền gửi với lãi suất thấp.  

Mô hình tổ chức của NHCSXH Việt Nam có HĐQT gồm các thành viên là đại 

diện của nhiều Bộ, Ngành Trung ƣơng; Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh và huyện với 

thành phần gồm: UBND, các Sở, ban ngành và đoàn thể. Do đó, NHCSXH Việt 

Nam cần phát huy lợi thế này để tranh thủ các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, chƣa sử 

dụng, vốn quyên góp, ủng hộ, tiền gửi không lấy lãi, ... của các cơ quan, tổ chức và 

cá nhân trong xã hội, bổ sung nguồn vốn cho vay HSSV. Để thực hiện tốt giải pháp 

này, NHCSXH Việt Nam cần cùng các cấp ủy, chính quyền và ban ngành đoàn thể 

tăng cƣờng hơn nữa hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung ý nghĩa của chƣơng 

trình cho vay HSSV tới các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nƣớc để thu hút tiền 

gửi không lãi tạo nguồn vốn cho vay HSSV.  

Quy mô nguồn vốn này là không lớn, chỉ khoảng 20 tỷ đồng/năm. Do đó, công 

việc này cần đƣợc tiến hành thƣờng xuyên và liên tục mới mang lại hiệu quả cao. 

- Mở rộng hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm trong cộng đồng người nghèo 

vay vốn thông qua hình thức tiết kiệm định kỳ.  

Để thực hiện đƣợc giải pháp này, NHCSXH Việt Nam cần có quy định mang 

tính bắt buộc „tất cả các tổ viên Tổ TK&VV đều phải tiết kiệm tối thiểu 100.000 

đồng/tháng để gửi tiết kiệm‟, đƣa quy định này vào Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Tổ TK&VV. Chỉ với khoản tiền tiết kiệm 100.000đ/tháng của các tổ viên Tổ 

TK&VV, nhƣng với gần 1,5 triệu hội viên, mỗi năm NHCSXH đã huy động đƣợc 

khoảng 1.500 tỷ đồng vốn phục vụ hoạt động cho vay của mình. 

4.2.1.2. Tăng quy mô huy động vốn theo lãi suất thị trường 

Để chủ động nguồn vốn phục vụ chƣơng trình cho vay HSSV, ngoài các 

nguồn vốn do NSNN cấp, nguồn 2% tiền gửi của các TCTD Nhà nƣớc, vốn 

ODA,…, NHCSXH Việt Nam cần tăng quy mô huy động vốn theo lãi suất thị 

trƣờng: 

- Tăng quy mô huy động vốn thông qua hình thức phát hành trái phiếu 

NHCSXH Việt Nam. 
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 Điều kiện để thực hiện đƣợc giải pháp này hiệu quả là: (1) NHCSXH Việt 

Nam cần thực hiện tốt công tác truyền thông ý nghĩa, mục đích của từng đợt phát 

hành trái phiếu tới công chúng, các TCTD; (ii) Tăng khả năng chuyển đổi cho trái 

phiếu phát hành thông qua việc phát hành trái phiếu vô danh, đảm bảo lãi suất danh 

nghĩa của trái phiếu NHCSXH Việt Nam không thấp hơn lãi suất danh nghĩa các 

giấy tờ có giá khác do các TCTD khác phát hành; (iii) Lãi suất huy động trái phiếu 

NHCSXH Việt Nam phải thực dƣơng.  

Phát hành trái phiếu là kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho 

NHCSXH Việt Nam, tính ổn định của nguồn vốn cao nên rất phù hợp với chƣơng 

trình cho vay HSSV.  

- Tăng quy mô huy động vốn tiền gửi và tiết kiệm của các tổ chức kinh tế và 

dân cư, NHCSXH Việt Nam có mạng lƣới PGD từ TW đến các quận, huyện trong 

cả nƣớc. Tuy nhiên, khả năng huy động vốn của mạng lƣới PGD hiện nay là rất hạn 

chế. Dó đó, NHCSXH Việt Nam cần: (i) Tiếp tục triển khai thực hiện và nhân rộng 

mô hình huy động tiết kiệm tại các tổ nhóm vay vốn của NHCSXH Việt Nam vì số 

lƣợng khách hàng đông và mô hình này đã đƣợc thí điểm ở một số dự án tài chính 

vi mô tƣơng đối thành công từ Ngân hàng Phục vụ ngƣời nghèo trƣớc đây; (ii) Thiết 

kế lại không gian làm việc cho các phòng giao dịch theo hƣớng phục vụ khách 

hàng. Do đó, những PGD hiện có cần đƣợc thiết kế lại theo công thức 70/30 (70% 

diện tích làm không gian phục vụ khách hàng, 30% làm không gian làm việc cho 

CBNV), thiết kế lại nội thất các PGD để đảm bảo yêu cầu của một PGD cung cấp 

dịch vụ NH chứ không phải là PGD làm việc hành chính nhƣ hiện nay, đây là một 

trong những yếu tố tạo nên văn hóa phục vụ cho NHCSXH, từ đó thu hút khách 

hàng đến giao dịch, gửi tiền; (iii) Đào tạo cho nhân viên giao dịch các kỹ năng tìm 

kiếm khách hàng tiềm năng; viết và gửi email Marketing; gọi điện tƣ vấn; tƣ vấn 

trực tiếp, v.v….vì đây là những kỹ năng cơ bản và tối quan trọng đối với một nhân 

viên giao dịch khi thực hiện nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm; (iiii) Sử dụng cơ 

chế khoán tài chính trong huy động vốn cho các chi nhánh trong hệ thống. Cơ chế 

khoán tài chính sẽ tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động, thúc đẩy ngƣời lao 
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động chủ động hơn, năng động hơn trong việc tìm kiếm nguồn vốn giá rẻ; thu hút 

khách hàng gửi tiền vào NHCSXH. Cơ chế khoán tài chính trong huy động vốn 

đƣợc xây dựng trên cơ sở: Khối lƣợng vốn huy động theo kế hoạch đƣợc giao (quy 

mô, thời hạn, kỳ hạn) và chi phí huy huy động vốn đƣợc xác định trong kỳ kế 

hoạch. Chi nhánh nào hoàn thành chỉ tiêu huy động vốn, có chi phí huy động vốn 

thấp hơn chi phí huy động vốn đƣợc xác định trong kỳ kế hoạch sẽ đƣợc phép sử 

dụng một tỷ lệ nhất định, hợp lý trong số chi phí tiết kiệm đƣợc để đƣa vào thu nhập 

của chi nhánh, góp phần tăng thu nhập cho CBNV trong chi nhánh. 

4.2.2. Nhóm giải pháp tổ chức thực hiện 

Hiện nay NHCSXH đang ký hợp đồng ủy thác với tất cả 4 tổ chức hội, đoàn 

thể, cụ thể: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời cho vay thông qua các Tổ TK&VV. 

Việc ký hợp đồng ủy thác với các tổ chức hội, đoàn thể và cho vay thông qua 

các Tổ TK&VV là một mô hình cho vay phù hợp với đặc thù cho vay HSSV của 

NHCSXH Việt Nam là thời gian cho vay dài, món vay nhỏ lẻ, đối tƣợng sử dụng 

vốn vay không sinh hoạt trên địa bàn, v.v…Tuy nhiên, để mô hình cho vay này phát 

huy đƣợc hiệu quả cao hơn nữa, NHCSXH Việt Nam cần thực hiện các giải pháp: 

4.2.2.1. Đánh giá hiệu quả hoạt động của những đơn vị nhận ủy thác; sàng lọc 

những đơn vị hoạt động kém hiệu quả; tổ chức, sắp xếp lại những đơn vị nhận ủy 

thác hướng đến mục tiêu tăng hiệu quả hoạt động của những đơn vị này 

Điều kiện để NHCSXH Việt Nam thực hiện đƣợc giải pháp này là: (i) Xây 

dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của những đơn vị nhận ủy thác cho 

vay HSSV, làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động của 

những đơn vị nhận ủy thác; (ii) NHCSXH chỉ tiến hành ký hợp đồng ủy thác với 

những tổ chức đoàn thể có chất lƣợng hoạt động tốt, còn những hội, tổ chức đoàn 

thể chất lƣợng hoạt động chƣa tốt thì chƣa ký hợp động ủy thác, tránh trƣờng hợp 

ký hợp đồng ủy thác đồng loạt với cả 4 hội và đoàn thể trên địa bàn do mình quản 

lý, dẫn đến hoạt động cho vay, thu nợ HSSV không hiệu quả. Trong qúa trình hoạt 

động, nếu NHCSXH phát hiện ra hội, đoàn thể nào hoạt động kém hiệu quả phải 



128 

 

chấm dứt hợp đồng ủy thác ngay và chuyển sang ký  hợp đồng ủy thác với hội, đoàn 

thể khác; (iii) Tổ chức tập huấn, phổ biến đầy đủ chủ trƣơng, chính sách tín dụng ƣu 

đãi và tổ chức đào tạo kỹ năng quản lý món vay, thu nợ cho vay HSSV cho các Tổ 

TK&VV; các tổ chức, đoàn thể nhận ủy thác cho vay HSSV nhằm nâng cao năng 

lực quản lý và kỹ năng làm việc cho những CBNV của các tổ chức này. 

Để giải pháp này áp dụng thành công trong thực tiễn, NHCSXH Việt Nam 

cần thực hiện theo lộ trình nhƣ sau: 

Trong 3 năm, từ 2015 đến 2017, NHCSXH Việt Nam tổ chức đào tạo nâng 

cao kiến thức về chƣơng trình cho vay HSSV, tập huấn nghiệp vụ cho lực lƣợng lao 

động tham gia thực hiện một số công đoạn trong quy trình cho vay HSSV tại các tổ 

chức nhận ủy thác. Đồng thời hoàn thiện quy trình, xây dựng các chỉ tiêu cụ thể để 

đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức nhận ủy thác. 

 Từ năm 2018 trở đi, NHCSXH Việt Nam tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt 

động của các tổ chức nhận ủy thác trên phạm vị toàn quốc, đồng thời tiến hành sàng 

lọc và tổ chức lại các đơn vị nhận ủy thác.  

4.2.2.2. Thay đổi phương pháp thành lập tổ tiết kiệm và vay vốn 

Tổ TK&VV là một tổ chức đặc thù trong cơ cấu tổ chức của NHCSXH Việt 

Nam. Hiệu quả hoạt động của Tổ TK&VV có ảnh hƣởng đến: (i) NHCSXH có cho 

vay đúng đối tƣợng hay không; (ii) Chất lƣợng giám sát mục đích sử dụng vốn vay 

của HSSV sau khi giải ngân; (iii) Tỷ lệ thu nợ đúng hạn chƣơng trình cho vay 

HSSV; v.v…. 

Hiện nay, một số chi nhánh, phòng giao dịch của NHCSXH Việt Nam tiến 

hành thành lập Tổ TK&VV theo tổ chức hội, đoàn thể nên trong nhiều trƣờng hợp 

các thành viên trong cùng một Tổ TK&VV không sinh sống gần nhau, không hiểu 

nhau, không nắm bắt đƣợc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sử 

dụng vốn vay của nhau. Do đó, phần lớn các cuộc họp của Tổ TK&VV thƣờng 

mang tính hình thức, chất lƣợng thấp, do các tổ viên không tham gia đầy đủ, không 

phát biểu ý kiến, các ý kiến phát biểu lại không sát với thực tế. 
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 Để Tổ TK&VV hoạt động hiệu quả hơn, NHCSXH cần: (i) Thành lập Tổ 

TK&VV theo địa giới hành chính (thôn, xóm) thay vì thành lập Tổ TK&VV theo 

các tổ chức hội nhƣ hiện nay. Khi thành lập Tổ TK&VV theo địa giới hành chính, 

những ngƣời trong một tổ sẽ sinh sống gần nhau, hiểu đƣợc hoàn cảnh của nhau, 

việc tổ chức sinh hoạt Tổ TK&VV sẽ hiệu quả và NHCSXH Việt Nam cũng dễ 

quản lý hơn; (ii) Cho phép và khuyến khích các trƣởng thôn, trƣởng bản, tổ trƣởng 

tổ dân phố làm tổ trƣởng Tổ TK&VV. Vì khi trƣởng thôn, trƣởng bản, tổ trƣởng tổ 

dân phố khi làm tổ trƣởng Tổ TK&VV thì Tổ trƣởng Tổ TK&VV sẽ có uy tín hơn; 

nói sẽ có nhiều ngƣời nghe hơn; xử lý các vấn đề liên quan đến bình bầu cho vay, 

nhắc nợ, thu nợ sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn. Mặt khác những ngƣời làm trƣởng 

thôn, trƣởng bản, tổ trƣởng tổ dân phố thƣờng là những ngƣời có kinh nghiệm quản 

lý, điều hành công việc và có mối quan hệ tốt hơn với chính quyền cấp xã, các tổ 

chức hội, đoàn thể nên sẽ xử lý những vấn đề phát sinh của Tổ TK&VV nhanh và 

hiệu quả hơn. 

Để áp dụng giải pháp này thành công trong thực tiễn, NHCSXH Việt Nam cần 

thực hiện theo lộ trình: 

Trong 3 năm, từ 2015 đến 2017 tiến hành lựa chọn 5-10 phƣờng tại các Thành 

phố lớn nhƣ Hà Nội, Hồ Chí Minh và 5-10 xã, thôn tại các huyện ở các tỉnh để thí 

điểm, đúc rút kinh nghiệm, tổng kết, đánh giá hiệu quả của việc tổ chức các Tổ 

TK&VV theo địa giới hành chính và cử các tổ trƣởng tổ dân phố, trƣởng thôn, 

trƣởng bản làm tổ trƣởng Tổ TK&VV. Từ năm 2018 trở đi NHCSXH Việt Nam sẽ 

cho triển khai đại trà trong phạm vì cả nƣớc. 

4.2.2.3. Nâng số thành viên tối thiểu/01 Tổ TK&VV  

Theo quy định hiện nay số lƣợng thành viên tối thiểu để thành lập một tổ tiết 

kiệm và vay vốn là 5 thành viên và số lƣợng thành viên tối đa của một Tổ TK&VV 

là 60 thành viên. Quy định số lƣợng thành viên tối đa của một Tổ TK&VV nhƣ hiện 

nay là phù hợp với năng lực quản lý của các Tổ trƣởng Tổ TK&VV,  mặt khác với 

60 thành viên thì mức hoa hồng mà NHCSXH chi trả cho Tổ trƣởng Tổ TK&VV là 

đủ lớn để khuyến khích Tổ trƣởng Tổ TK&VV làm việc nhiệt tình và có trách 
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nhiệm. Tuy nhiên, quy định số lƣợng thành viên tối thiếu để  thành lập Tổ TK&VV 

là 5 thành viên là không phù hợp. Vì theo quy định hiện tại, số tiền hoa hồng 

NHCSXH chi trả cho Tổ TK&VV đƣợc tính bằng công thức: 

Số tiền hoa hồng 

đƣợc hƣởng 
= 

Tỷ lệ hoa hồng đƣợc hƣởng 
  x 

Số tiền lãi 

thực thu Lãi suất cho vay 

Ví dụ: 

- Số tổ viên: 30 ngƣời 

- Dƣ nợ bình quân: 30 triệu /hộ 

- Lãi thực thu: 900 triệu x 0,6% = 5,4 triệu 

- Số tiền hoa hồng đƣợc hƣởng = (0,085/0,6)x5,4 triệu = 0,765 triệu đồng 

Mức thu nhập này là chƣa đủ lớn để khích lệ Ban quản lý Tổ TK&VV nhiệt 

tình trong công việc. Do đó, nếu thành lập Tổ TK&VV có dƣới 30 thành viên, Ban 

quản lý Tổ lại có từ 02 ngƣời trở lên thì thu nhập của các thành viên trong Ban quản 

lý Tổ sẽ rất thấp. Với thu nhập quá thấp nhƣ vậy sẽ dẫn đến hệ lụy là các thành viên 

trong Ban quản lý Tổ hoạt động mang tính hình thức, kém hiệu quả. Chính điều này 

đang làm ảnh hƣởng đến hiệu quả cho vay và chất lƣợng cho vay của NHCSXH 

Việt Nam. 

Do đó, NHCSXH Việt Nam cần nâng số lƣợng thành viên tối thiểu cần phải 

có khi thành lập Tổ TK&VV từ mức 5 thành viên nhƣ hiện nay lên mức 30 thành 

viên, khi đó dƣ nợ cho vay của tổ TK&VV mới đủ lớn để cho Tổ trƣởng tổ 

TK&VV có mức hoa hồng có thể chấp nhận đƣợc. Lúc đó các Tổ trƣởng Tổ 

TK&VV mới nhiệt tình hơn trong việc hỗ trợ các tổ viên vay vốn, giám sát quá 

trình sử dụng vốn vay, đôn đốc các tổ viên trả nợ  gốc và lãi khi đến hạn. 

4.2.3. Nhóm giải pháp quản lý nợ 

4.2.3.1. Xác định kỳ hạn trả nợ cho từng món vay trong trường hợp hộ gia đình vay vốn 

cho nhiều học sinh, sinh viên cùng một lúc 

Đối với trƣờng hợp hộ gia đình vay vốn cho nhiều HSSV cùng một lúc, nhƣng 

thời hạn ra trƣờng của từng HSSV khác nhau cần quy định “xác định kỳ hạn trả nợ 

cho từng món vay của từng HSSV” thay vì quy định “xác định kỳ hạn trả nợ được 
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thực hiện khi giải ngân số tiền cho vay kỳ học cuối cùng của HSSV ra trường sau 

cùng” nhƣ hiện nay.  

Thực hiện giải pháp này sẽ giúp NHCSXH quản lý món vay đƣợc chính xác 

hơn, HSSV vay vốn sẽ có trách nhiệm hơn trong việc trả nợ cho NHCSXH, hộ vay 

vốn sẽ không bị gây áp lực trả nợ vào kỳ cuối, đồng thời NHCSXH thu đƣợc nợ tạo 

nguồn vốn quay vòng cho chƣơng trình. 

Điều kiện để áp dụng giải pháp vào thực tiễn một cách hiệu quả là NHCSXH 

Việt Nam phải sửa quy định về “xác định kỳ hạn trả nợ trong trƣờng hợp HGĐ vay 

vốn cho nhiều HSSV cùng một lúc, nhƣng thời hạn ra trƣờng của từng HSSV lại 

khác nhau” tại điểm b, mục 5.1 trong văn bản số 2162A/NHCSXH-TD, ngày 02 

tháng 10 năm 2007 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam. 

4.2.3.2. Đưa quy định có tài sản đảm bảo vào điều kiện vay vốn đối với học sinh, 

sinh viên vay vốn trực tiếp tại NHCSXH Việt Nam 

Qua thống kê của NHCSXH Việt Nam, có đến 30% số HSSV vay vốn trực 

tiếp tại NHCSXH Việt Nam (HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc chỉ mồ côi cha hoặc 

mẹ nhƣng ngƣời còn lại không có khả năng lao động) không trả đƣợc nợ đúng hạn, 

trong đó có đến gần ½ không để lại địa chỉ tạm trú, địa chỉ nơi làm việc nên 

NHCSXH không thể quản lý và thu hồi đƣợc nợ [20]. Đối với những trƣờng hợp 

này, NHCSXH chỉ còn trông chờ vào ý thức tự giác trả nợ của HSSV,vì NHCSXH 

không có bất cứ cơ sở nào để thực hiện nghiệp vụ thu nợ từ những HSSV này. 

Nhằm đảm bảo an toàn trong cho vay, thu nợ đối với những HSSV vay vốn 

trực tiếp, NHCSXH Việt Nam cần: (i) Đƣa thêm quy định “có tài sản đảm bảo” vào 

điều kiện vay vốn; (ii) Cần quy định rõ TSĐB của HSSV vay vốn trực tiếp là “Văn 

bằng tốt nghiệp của chính HSSV vay vốn” sau khi HSSV này tốt nghiệp ra trƣờng. 

Để áp dụng giải pháp này vào thực tiễn một cách hiệu quả, NHCSXH Việt Nam 

cần: (i) Sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ cho vay, quy trình cho vay đối với HSSV 

mồ côi vay vốn trực tiếp tại NHCSXH Việt Nam tại tiểu mục 2.1, 2.2 mục 2 trong 

văn bản số 2162A/NHCSXH-TD, ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Tổng giám đốc Ngân 

hàng Chính sách Xã hội Việt Nam; (ii) Khi giải ngân kỳ cuối cùng, NHCSXH nơi cho 
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vay phối hợp với cơ sở đào tạo để tiếp nhận và quản lý bằng gốc của HSSV vay vốn 

làm TSĐB cho khả năng trả nợ của HSSV vay vốn. 

4.2.4. Nhóm giải pháp kiểm tra, kiểm soát vốn vay  

4.2.4.1. Chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 

Xây dựng hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm tăng cƣờng khả năng giám 

sát hoạt động cho vay HSSV bằng các giải pháp cụ thể:  

- Quy định rõ công việc, gắn trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, tập thể thực 

hiện công việc kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay HSSV, coi đây là công 

cụ hữu hiệu trong quản lý chất lƣợng hoạt động cho vay HSSV của NHCSXH Việt 

Nam. Đồng thời, tăng cƣờng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, kiểm toán nội 

bộ, đầu tƣ các phƣơng tiện cần thiết cho công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ.  

- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát theo chuyên đề; tăng cƣờng việc kiểm tra đột 

xuất để kịp thời phát hiện những sai sót, gian lận ngay từ khâu bình xét, kết nạp tổ 

viên Tổ TK&VV, khâu lập danh sách những HSSV thuộc diện đƣợc vay vốn,…. 

cho đến khâu giải ngân và thu nợ cho vay HSSV. 

- Đôn đốc các tổ chức nhận ủy thác cho vay thực hiện kiểm tra, giám sát quá 

trình sử dụng vốn vay của các HGĐ có HSSV vay vốn , nhắc nhở ngƣời vay trả nợ, 

lãi đúng hạn, đầy đủ; phát hiện và thông báo cho ngân hàng những trƣờng hợp sử 

dụng vốn sai mục đích, bị rủi ro.  

4.2.4.2. Chú trọng công tác giám sát chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị 

- xã hội nhận ủy thác cho vay học sinh, sinh viên 

Chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh và PGD cấp huyện cần phối hợp chặt chẽ với 

chính quyền địa phƣơng và các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác, tăng cƣờng 

công tác kiểm tra, giám sát nợ vay và đôn đốc thu hồi nợ quá hạn. Đồng thời rà soát 

lại các khoản nợ vay, phân loại và đánh giá tình trạng khoản vay, khả năng thu hồi 

nợ,... qua đó đƣa ra các biện pháp xử lý phù hợp. 

Cần xây dựng quy trình tín dụng chi tiết, thiết lập và phân chia nhiệm vụ, 

quyền hạn, trách nhiệm trong từng công đoạn cho vay, gắn trách nhiệm và nghĩa vụ 
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của các tổ chức chính trị- xã hội nhận uỷ thác, các tổ trƣởng Tổ TK&VV, chính 

quyền địa phƣơng, quy định rõ trách nhiệm bồi hoàn vật chất khi thực hiện vƣợt 

quyền hoặc để xảy ra xâm tiêu, chiếm dụng vốn cho vay HSSV. 

4.2.5. Nhóm giải pháp về đối tƣợng đƣợc vay vốn và lãi suất cho vay  

4.2.5.1. Mở rộng đối tượng học sinh, sinh viên được vay vốn 

Ngoài các đối tƣợng HSSV đƣợc vay vốn nhƣ hiện nay, NHCSXH Việt Nam 

cần bổ sung hộ gia đình có từ 2 con trở lên cùng đi học nhƣng chƣa thuộc đối tƣợng 

đƣợc vay vốn theo quy định hiện nay vào diện đƣợc vay vốn từ chƣơng trình cho vay 

HSSV vì: (i) Theo kết quả khảo sát trên phạm vi toàn quốc của NHCSXH Việt Nam 

(2011), tại thời điểm khảo sát có 218.780 hộ gia đình có từ 2 con trở lên đang là sinh 

viên với 473.000 HSSV không thuộc diện đƣợc vay vốn theo Quyết định số 

157/2007/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ [20]. Những hộ gia đình này dù không 

thuộc đối tƣợng hộ nghèo, hộ có thu nhập bình quân đầu ngƣời tối đa bằng 150% 

mức thu nhập bình quân đầu ngƣời của hộ gia đình nghèo, hộ có khó khăn tài chính 

đột xuất. Nhƣng khi phải nuôi từ 2 con trở lên cùng học đại học một lúc đã tạo ra 

nhiều áp lực về tài chính cho những hộ gia đình này. Để có tiền nuôi các con đi học, 

bố mẹ các em đã phải làm việc nhiều hơn, vất vả hơn nên đã có nhiều ông bố, bà mẹ 

không còn giữ đƣợc sức khỏe, đổ bệnh. Đặc biệt có những gia đình phải đi vay nặng 

lãi bên ngoài để kịp thời có tiền cho con đóng học phí, chi trả các khoản phí sinh hoạt 

nên đã lâm vào cảnh nợ nần, phải gán nhà cửa, đất đai, tài sản tích lũy để trả nợ. Đây 

là 2 nguyên nhân căn bản làm nghèo hóa những hộ gia đình có từ 2 con trở lên đi học 

đại học không thuộc đối tƣợng đƣợc vay vốn theo quy định hiện hành. 

Việc bổ sung hộ gia đình có từ 2 con trở lên cùng đi học, nhƣng chƣa thuộc đối 

tƣợng đƣợc vay vốn theo quy định hiện nay vào diện đƣợc vay vốn, sẽ giúp 

NHCSXH Việt Nam mở rộng đối tƣợng cho vay, tăng tầm ảnh hƣởng của chƣơng 

trình cho vay HSSV đến xã hội, hạn chế tình trạng nghèo hóa những hộ gia đình có từ 

2 con trở lên cùng đi học đại học, giúp tăng hiệu quả xã hội chƣơng trình cho vay 

HSSV của NHCSXH Việt Nam. 
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Để áp dụng hiệu quả giải pháp này vào thực tiễn, NHCSXH Việt Nam cần: (i) 

Tiến hành khảo sát lại số hộ gia đình có từ 2 con trở lên đang theo học tại các cơ sở 

giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trong năm 2016‟; (ii) Tính toán để lên dự 

báo số tiền vốn cần tăng thêm để đáp ứng nhu vầu vay vốn của HSSV; (iii) Trình 

Chính phủ xem xét sửa đổi quy định về đối tƣợng đƣợc vay vốn trong Quyết định số 

157/2007/QĐ-TTg làm cơ sở pháp lý cho việc áp dụng giải pháp. 

4.2.5.2. Giảm dần sự ưu đãi lãi suất cho vay  

Đối với NHCSXH Việt Nam, bền vững tài chính luôn là mục tiêu không dễ đạt 

đƣợc. NHCSXH Việt Nam không phải là một tổ chức từ thiện, bản chất vẫn là một 

TCTD. Do đó, yếu tố quan trọng hàng đầu đảm bảo sự bền vững về tài chính là khả 

năng tự trang trải chi phí hoạt động của NHCSXH Việt Nam. Để hoạt động của 

NHCSXH Việt Nam ổn định và phát triển bền vững, NHCSXH Việt Nam cần 

từng bƣớc giảm dần sự phụ thuộc vào ngân sách Nhà nƣớc, cần xây dựng lộ trình 

giảm dần và tiến tới xoá bỏ hoàn toàn sự ƣu đãi về lãi suất cho vay, chỉ ƣu đãi về 

thủ tục, điều kiện, thời hạn vay vốn.  

Hiện tại, lãi suất cho vay HSSV chỉ tƣơng đƣơng với lãi suất huy động vốn 

cùng kỳ hạn trên thị trƣờng. Nếu duy trì lãi suất cho vay HSSV nhƣ hiện nay, 

NHCSXH Việt Nam sẽ không bù đắp đƣợc các chi phí hoạt động.  

Thực tế đã chứng minh, HSSV hoàn toàn có thể chấp nhận vay vốn ngân hàng 

theo lãi suất thị trƣờng, vì họ quan tâm nhiều hơn đến khả năng về lƣợng vốn đƣợc 

vay chứ không phải lãi suất vay. Các chƣơng trình cho vay HSSV đang thực hiện 

bởi các tổ chức quốc tế đều áp dụng lãi suất thị trƣờng, thậm chí cao hơn cả lãi suất 

của các NHTM, nhƣng tỷ lệ hoàn trả vốn vay rất cao. Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Việt Nam hiện đang cho vay đối tƣợng khách hàng là hộ nông 

dân cũng thực hiện cho vay theo lãi suất thị trƣờng, kết quả cho thấy dƣ nợ cho vay 

của ngân hàng vẫn không ngừng tăng lên, vốn vay phát huy hiệu quả và tỷ lệ hoàn 

trả cao, nợ quá hạn của chƣơng trình rất thấp. 

Nhƣ vậy, xây dựng một chính sách lãi suất đảm bảo sự bền vững về tài chính 

là điều kiện tiên quyết để chƣơng trình cho vay HSSSV hoạt động bền vững. Tuy 
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nhiên việc này không thể thực hiện đƣợc ngay đƣợc mà cần phải có lộ trình thích 

hợp, cụ thể: 

 + Giai đoạn 1 (2015 -2020), thực hiện chính sách lãi suất cho vay đối với 

HSSV theo hƣớng ƣu đãi, với mức lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay trên thị trƣờng 

nhƣng phải cao hơn lãi suất huy động vốn, cụ thể, “Lãi suất huy động vốn < lãi 

suất cho vay ƣu đãi < lãi suất cho vay trên thị trƣờng”  

+ Giai đoạn 2 (từ năm 2021 trở đi), thực hiện cho vay theo lãi suất thị trƣờng, 

cơ cấu chi phí để xác định lãi suất theo cơ chế thị trƣờng cần phải bao gồm 4 thành 

phần: chi phí trả lãi huy động vốn, chi phí hoạt động, bù đắp rủi ro và có lợi nhuận, 

cụ thể “Lãi suất cho vay HSSV/năm = Lãi suất huy động vốn bình quân của 

NHCSXH Việt Nam + 1,5%/năm”  

4.2.6. Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực 

4.2.6.1. Xây dựng chuẩn trình độ cán bộ nhân viên  

Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về XĐGN nêu rõ “Tăng cƣờng cả số lƣợng và 

chất lƣợng cán bộ tín dụng của NHCSXH Việt Nam, nhất là ở vùng sâu và vùng xa. 

Nâng cao kỹ năng tiếp cận cộng đồng và cung cấp dịch vụ tài chính vi mô cho 

ngƣời nghèo đối với cán bộ tín dụng [7]. 

Mục tiểu tổng thể của chiến lƣợc phát triển NHCSXH Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn 2025 là nâng cao năng lực hoạt động theo hƣớng bền vững, đủ 

nguồn lực để đáp ứng nhu cầu phát triển tín dụng chính sách phù hợp với đƣờng lối 

của Đảng và Nhà nƣớc. 

Hiện nay, NHCSXH Việt Nam đã có nguồn nhân lực tƣơng đối phù hợp, đáp 

ứng đƣợc yêu cầu, nhiệm vụ đƣợc giao. Tuy nhiên, trong thời gian tới NHCSXH 

Việt Nam cần xây dựng chuẩn trình độ CBNV cho từng vị trí công việc  cụ thể nhƣ: 

- Chuẩn trình độ cho Giám đốc chi nhánh cấp Tỉnh; 

- Chuẩn trình độ Giám đốc phòng giao dịch cấp Huyện; 

- Chuẩn trình độ cán bộ tín dụng, cán bộ kế toán giao dịch; 

- V.v….. 
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Chuẩn trình độ CBNV là cơ sở cho việc tuyển chọn nhân sự mới có chất 

lƣợng; đào tạo và bồi dƣỡng nhân sự hiện có giúp họ đạt chuẩn; sàng lọc những 

nhân sự yếu kém, những nhân sự không chịu nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn CBNV đã 

đề ra.  

Chuẩn trình độ CBNV cho từng vị trí công việc cũng là một công cụ quản lý 

giúp nâng cao năng lực làm việc cho nhân sự; giúp NHCSXH Việt Nam nâng cao 

năng suất lao động, giảm thiểu rủi ro tác nghiệp, tiết kiệm chi phí triển khai.  

4.2.6.2. Chú trọng công tác đào tạo cán bộ tín dụng 

Tập trung nâng cao chất lƣợng cán bộ thông qua kế hoạch đào tạo và đào tạo 

lại đội ngũ CBNV trong hệ thống, trong đó cần đặc biệt chú ý đến việc đào tạo, bồi 

dƣỡng nâng cao năng lực làm việc cho đội ngũ CBTD, cụ thể nhƣ sau: 

- Đào tạo nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là đào tạo, 

hƣớng dẫn CBTD sử dụng phần mềm Corebanking mới đƣợc đầu tƣ, sử dụng thành 

thạo phần mềm Corebanking sẽ giúp CBTD đẩy nhanh tốc độ xử lý hồ sơ, chứng từ 

trong quá trình xét duyệt cho vay HSSV; thống kê nhanh và chính xác số liệu, xử lý 

nhanh những vấn đề liên quan đến cho vay, thu nợ, xử lý nợ quá hạn HSSV nhằm 

nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí hoạt động cho NHCSXH Việt Nam. 

- Chƣơng trình cho vay HSSV là một chƣơng trình tín dụng đặc thù với thời 

gian cho vay dài, ngƣời vay và ngƣời sử dụng vốn phần lớn là 2 đối tƣợng khác 

nhau, khoản vay không có tài sản đảm bảo nên luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, cần 

CBTD cần nắm vững kiến thức chuyên môn để phân tích, quản lý, tƣ vấn, định 

hƣớng HSSV sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả. 

- Cho vay HSSV là hình thức cho vay khách hàng cá nhân; cho vay tiêu dùng 

nên mỗi CBTD phải quản lý nhiều khách hàng; món vay nhỏ lẻ; hồ sơ thủ tục 

nhiều. Do đó, CBTD cần nâng cao kỹ năng giao tiếp cộng đồng, kỹ năng xử lý công 

việc nhằm đảm bảo chất lƣợng và tiến độ công việc. 

4.2.6.3. Nâng cao hơn nữa năng lực và hiệu quả hoạt động của trung tâm đào tạo  

Trung tâm đào tạo NHCSXH Việt Nam ra đời đã có nhiều đóng góp trong việc 

nâng cao trình độ, tăng năng suất và hiệu quả làm việc cho CBNV. Để nâng cao hơn 
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nữa năng suất và hiệu quả làm việc của CBNV trong giai đoạn mới (2015 - 2020), 

NHCSXH Việt Nam cần: 

- Dựa trên chuẩn trình độ CBNV cho từng vị trí, NHCSXH Việt Nam cần giao 

chỉ tiêu, nhiệm vụ; nội dung đào tạo cụ thể hàng năm cho Trung tâm Đào tạo;  

- Có cơ chế chính sách tốt hơn để thu hút thêm những nhân sự giỏi, nâng cao 

năng lực đào tạo cho Trung tâm; 

- Nghiên cứu xây dựng các cơ sở đào tạo của Trung tâm Đào tạo tại các khu 

vực để nâng cao hiệu suất và hiệu quả công tác đào tạo CBNV hàng năm. 

- Xây dựng chƣơng trình đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho các tổ chức hội, đoàn 

thể, giúp các hội đoàn thể, cán bộ Tổ TK&VV giúp họ nắm rõ quy trình nghiệp vụ 

cho vay, quy trình quản lý món vay, từng bƣớc nâng cao năng lực hoạt động cho 

các tổ chức hội, đoàn thể, cán bộ Tổ TK&VV. 

4.2.7. Nhóm giải pháp bổ trợ  

2.2.7.1. Sửa một số nội dung trong Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 05 tháng 03 

năm 2013 của Hội đồng quản trị, văn bản số 216A/NHCS-TD, ngày 02 tháng 10 

năm 2007 của Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam 

- Sửa quy định về gia hạn nợ cho vay HSSV tại điều 7 mục II văn bản số 

2162A/NHCS-TD, ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Tổng giám đốc NHCSXH Việt 

Nam thành „Trường hợp người vay không trả nợ đúng hạn theo từng phân kỳ trả nợ 

và không được NHCSXH Việt Nam cho gia hạn thì chuyển toàn bộ số dự nợ còn lại 

sang nợ quá hạn‟ nhằm hạn chế việc chây ỳ trả nợ của một bộ phận không nhỏ 

HSSV vay vốn; giúp NHCSXH Việt Nam tạo thêm đƣợc nguồn vốn cho vay quay 

vòng, giảm áp lực cấp mới nguồn vốn cho vay HSSV từ NSNN 

- Sửa khoản b, điểm 5.1, mục II văn bản số 2162A/NHCS-TD, ngày 02 tháng 

10 năm 2007 của Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam thành „Trường hợp người vay 

vốn cho nhiều HSSV cùng một lúc, nhưng thời hạn ra trường của từng HSSV khác 

nhau thì việc xác định thời hạn cho vay và định kỳ hạn trả nợ được thực hiện riêng 

theo từng HSSV. Việc thu nợ, thu lãi tiền vay và tính giảm lãi khi trả nợ trước hạn 

được thực hiện theo từng HSSV, không liên quan đến HSSV khác trong cùng một hộ‟. 
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- Cần cụ thể khoản b, điểm 5.3, mục II văn bản số 2162A/NHCS-TD, quy định 

về giảm lãi suất khi HSSV vay vốn trả nợ trƣớc hạn thành „HSSV không có nợ quá 

hạn theo phân kỳ trả nợ, nếu trả hết 100% nợ gốc và lãi trước ngày đến hạn của kỳ 

thanh toán cuối cùng được hưởng chính sách giảm lãi suất cho vay theo quy định 

của Chính phủ‟. 

- Sửa đổi điểm 1, điều 4, Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ tiết kiệm và vay 

vốn, ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2013 

của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành „Có tối thiểu 30 tổ viên 

và tối đa 60 tổ viên cư trú hợp pháp theo địa bàn dân cư thuộc đơn vị hành chính 

xã, phường, thị trấn…‟ . 

Việc sửa một số nội dung trong Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 05 tháng 

03 năm 2013 của Hội đồng quản trị và văn bản số 216A/NHCS-TD, ngày 02 tháng 

10 năm 2007 của Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam là điều kiện cần để NHCSXH 

Việt Nam thực hiện các giải pháp 4.2.3.1 và 4.2.3.2 nhƣ đã trình bày ở phần trên. 

4.2.7.2.  Hoàn thiện, nâng cấp thêm một số tính năng của phần mềm CoreBanking 

NHCSXH Việt Nam đã đầu tƣ phần mềm CoreBanking nhằm nâng cao năng 

lực quản lý, điều hành, xử lý rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, mô hình hoạt động của 

NHCSXH Việt Nam có nhiều điểm đặc thù nhƣ mô hình cho vay thông qua Tổ 

TK&VV, mô hình giao dịch xã, …. đã đặt ra những yêu cầu mới trong việc quan trị 

trên phần mềm Corebanking. Do đó, để phần mềm CoreBanking phát huy tốt hiệu 

quả trong quản lý, xử lý nghiệp vụ giúp tăng năng suất và hiệu quả làm việc của 

CBNV, NHCSXH Việt Nam cần yêu cầu nhà cung cấp phần mềm hoàn thiện hơn 

modul giao dịch xã, nâng cấp modul thống kê và lọc dữ liệu để có thể thống kê, lọc 

đƣợc dữ liệu đa tiêu chí, nâng cấp máy chủ, đƣờng truyền nhằm giải quyết vấn đề 

nghẽn mạch để phục vụ tốt hơn việc quản lý, phân tích hiệu quả hoạt động các 

chƣơng trình tín dụng chính sách nói chung và chƣơng trình cho vay HSSV nói riêng. 

4.3.  Một số đề xuất, kiến nghị 

4.3.1. Với Chính phủ  
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Thứ nhất, kiến nghị Chính phủ sửa đổi điều 10 Quyết định số 157/2007/QĐ-

TTg thành „Ưu đãi lãi suất trong trường hợp trả nợ trước hạn và xóa nợ lãi cho 

những sinh viên vay vốn có kết quả học tập trung bình toàn khóa đạt loại xuất sắc‟.   

Thực hiện chính sách này, NHCSXH Việt Nam đã treo “Giải thƣởng” cho 

những HSSV vay vốn, điều kiện để nhận đƣợc giải thƣởng này là HSSV vay vốn 

phải có kết quả học tập trung bình toàn khóa đạt loại xuất sắc. Chính sách này sẽ 

khích lệ tinh thần thi đua trong học tập, tạo động lực cho HSSV vay vốn phấn đấu, 

quyết tâm giành “Giải thƣởng” của NHCSXH Việt Nam, nhằm giảm bớt số nợ mà 

họ phải trả cho NHCSXH Việt Nam sau khi tốt nghiệp. Điều này sẽ có những tác 

động tích cực đến kết quả học tập của HSSV, góp phần tăng tỷ lệ HSSV vay vốn tốt 

nghiệp đúng hạn, tăng tỷ lệ HSSV vay vốn trả nợ đúng hạn cho NHCSXH, tạo 

nguồn vốn quay vòng cho chƣơng trình cho vay HSSV. 

Thứ hai, kiến nghị Chính phủ bổ sung đối tƣợng “Hộ gia đình có từ 2 con trở 

đang đi học nghề, cao đẳng, đại học nhưng không thuộc diện hộ nghèo, hộ gia đình 

có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân 

đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật, hộ gia đình gặp khó 

khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian 

theo học” vào điều 2, Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 9 năm 2007, 

tạo cơ sở pháp lý cho NHCSXH Việt Nam thực hiện giải pháp mở rộng đối tƣợng thụ 

hƣởng chƣơng trình cho vay HSSV mở rộng đối tƣợng cho vay; tăng tầm ảnh hƣởng 

của chƣơng trình cho vay HSSV đến xã hội; hạn chế tình trạng nghèo hóa những hộ 

gia đình không thuộc đối tƣợng chính sách nhƣng có từ 2 con trở lên cùng đi học 

nghề, cao đẳng, đại học; tăng hiệu quả xã hội chƣơng trình cho vay HSSV của 

NHCSXH Việt Nam. 

Thứ ba, kiến nghị Chính phủ sửa đổi mục 1 điều 11 Quyết định số 

157/2007/QĐ-TTg thành „Thời hạn gia hạn nợ đối với cho vay ngắn hạn HSSV tối 

đa bằng 12 tháng, đối với cho vay trung hạn và dài hạn HSSV tối đa bằng 1/2 thời 

hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng‟ để phù hợp với quy định về 

thời gian gia hạn nợ đối với các món vay trung và dài hạn của các TCTD khác theo 
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quy định tại mục b điểm 1 điều 22 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN, ngày 31 

tháng 12 năm 2001 của Thống đốc NHNN Việt Nam. Điều này giúp NHCSXH Việt 

Nam có đƣợc cơ sở pháp lý đồng bộ và khoa học để xử lý vấn để gia hạn nợ cho 

HSSV, giúp những HSSV đƣợc gia hạn nợ có thêm giời gian để tích lũy tài chính 

trả nợ cho NHCSXH Việt Nam, giúp giảm tỷ lệ nợ quá hạn của HSSV vay vốn. 

Thứ tư, cơ chế cấp bù lãi suất khiến cho NHCSXH Việt Nam rất bị động trong 

quá trình triển khai thực hiện huy động vốn theo kế hoạch. Cơ chế quản lý tài chính 

hiện nay không khuyến khích tính chủ động trong công việc của cán bộ, phần nào 

tạo tính ỷ lại trông chờ vào Nhà nƣớc. Vì vậy, kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành 

cho phép NHCSXH Việt Nam áp dụng cơ chế mua vốn từ các NHTM trên thị 

trƣờng trong trƣờng hợp NHCSXH Việt Nam bị thiếu vốn phục vụ các chƣơng trình 

tín dụng chính sách theo chỉ định của Chính phủ, chi phí mua vốn sẽ do NSNN trực 

tiếp chi trả cho NHTM thông qua hệ thống Kho bạc nhà nƣớc  

Thứ năm, kiến nghị Chính phủ sửa đổi Điều 18 “Lãi suất cho vay”, Nghị định 

78/2002/NĐ - CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với ngƣời nghèo 

và các đối tƣợng chính sách khác thành: “Lãi suất cho vay ưu đãi do Thủ tướng 

Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ theo đề nghị của Hội đồng quản trị 

NHCSXH Việt Nam, thống nhất trong phạm vi cả nước, lãi suất cho vay các chương 

trình tín dụng chính sách có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế, 

khoảng cách giữa 2 lần điều chỉnh liền nhau không được dưới 6 tháng, lãi suất cho 

vay trong kỳ phải đảm bảo bù đắp được chi phí huy động vốn của NHCSXH Việt 

Nam; khi điều kiện cho phép sẽ xây dựng lãi suất cho vay theo cơ chế lãi suất thị 

trường”. Vì NHCSXH Việt Nam hoạt động không vì lợi nhuận, có thể cho vay theo 

lãi suất ƣu đãi nhƣng vẫn phải lấy thu nhập bù đắp đủ chi phí; bảo toàn và mở rộng 

vốn để phát triển.  

4.3.2. Với Bộ Tài chính 

- Kiến nghị Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 

xử lý việc tạo nguồn vốn quay vòng đối với chƣơng trình cho vay HSSV tại 

NHCSXH Việt Nam với số tiền từ 46.000 – 50.000 tỷ đồng, trong đó vốn cấp cho 
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chƣơng trình là 16.000 tỷ đồng (chuyển 9.000 tỷ từ đồng NHCSXH Việt Nam vay từ 

Dự trữ ngoại hối của Nhà nước, 3.000 tỷ trong đồng NHCSXH Việt Nam đã vay từ 

nguồn tái cấp vốn của NHNN Việt Nam và 4.000 tỷ đồng từ nguồn vay chương trình 

PRSC 10) theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ tại văn bản số 147/VPCP-

KTTH, ngày 15/2/20111 và văn bản số 14/TTg-KTTH ngày 25/2/2011. Vấn đề này 

đến nay vẫn chƣa đƣợc giải quyết gây khó khăn về nguồn vốn phục vụ chƣơng trình 

cho vay HSSV. 

- Kiến nghị Bộ Tài chính ban hành văn quy định về cơ chế tài chính xử lý nợ 

quá hạn trong các trƣờng hợp: HSSV ra trƣờng không trả nợ Ngân hàng tối đa 2 

năm nhƣng gia đình (hoặc ngƣời đỡ đầu) không có khả năng trả nợ, HSSV vay vốn 

trực tiếp từ NHCSXH ra trƣờng không trả nợ Ngân hàng tối đa 2 năm nhƣng 

NHCSXH không liên lạc đƣợc với HSSV vay vốn để tiến hành các nghiệp vụ quản 

lý và thu hồi nợ. Vì chƣa có văn bản quy định cơ chế xử lý rủi ro trong những 

trƣờng hợp này nên NHCSXH vẫn đang phải theo dõi trên tài khoản nợ quá hạn làm 

sai lệch các chỉ tiêu về nợ quá hạn, nợ khoanh, nợ giản trong quá trình đánh giá hiệu 

quả chƣơng trình cho vay HSSV của NHCSXH Việt Nam. 

4.3.3. Với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Kiến nghị Bộ GD&ĐT chỉ đạo các bộ phận chức năng nhanh chóng hoàn 

thiện website „vayvondihoc‟ để cập nhật tất cả các thông tin liên quan đến tình hình 

vay vốn, sử dụng vốn, trả nợ, thông tin tốt nghiệp ra trƣờng … của những HSSV 

vay vốn cũng nhƣ những thông tin liên quan đến chính sách cho vay HSSV của 

Chính phủ và NHCSXH Việt Nam. Sau gần 8 năm triển khai chƣơng trình cho vay 

HSSV với hàng triệu HSSV có hoàn cảnh khó khăn đã tiếp cận đƣợc nguồn vốn của 

chƣơng trình, đến nay website “vayvondihoc” vẫn chƣa đƣợc hoàn thiện để đƣa vào 

khai thác đã làm hạn chế rất nhiều hiệu quả phối hợp giữa NHCSXH, Bộ GĐ&ĐT 

với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề trong việc quản lý HSSV vay vốn, 

đặc biệt là những HSSV vay vốn trực tiếp từ NHCSXH Việt Nam. Đây là một trong 

những nguyên nhân làm cho tỷ lệ nợ quá hạn của những HSSV vay vốn trực tiếp từ 

NHCSXH luôn ở mức rất cao (30%) trong những năm qua. 
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- Bổ sung điều kiện „Đối với học sinh, sinh viên vay vốn từ chương trình tín 

dụng học sinh sinh viên thì phải có giấy chứng nhận đã trả hết nợ gốc và lãi do 

Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay cấp‟  bằng cách sửa đổi, bổ sung điều 17 

„Điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ‟ của Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 

20 tháng 06 năm 2007 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là một trong 

những cơ sở để NHCSXH thu nợ từ những HSSV vay vốn đã tốt nghiệp. 

- Kiến nghị Bộ GD&ĐT ban hành văn bản quy định NHCSXH Việt Nam 

đƣợc quyền quản lý văn bằng tốt nghiệp của HSSV vay vốn trực tiếp kể từ khi 

HSSV tốt nghiệp cho đến khi hoàn trả hết tiền vay. Văn bằng tốt nghiệp của HSSV 

sẽ là TSĐB của HSSV vay vốn trực tiếp cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của họ. 

- Kiến  nghị Bộ GD&ĐT đứng ra chủ trì phối hợp với Bộ LĐTB&XH và 

NHCSXH Việt Nam nghiên cứu xây dựng cơ chế kết hợp giữa chƣơng trình cho 

vay HSSV với chƣơng trình học cử tuyển đối với HSSV là con em các dân tộc thiểu 

số, vùng sâu, vùng xa nhằm đặt đƣợc mục tiêu đào tạo nhân lực cho địa phƣơng, 

đảm hiệu quả chƣơng trình cho vay HSSV đối HSSV học cử tuyển.  

- Cần có sự phối hợp, chỉ đạo thƣờng xuyên, chặt chẽ của Bộ GD& 

ĐT, có những quy định rõ hơn trách nhiệm của Nhà trƣờng, nhất là các trƣờng có 

hình thức đào tạo liên doanh, liên kết với các trƣờng khác trong việc xét duyệt đề 

nghị NHCSXH Việt Nam cho vay, trong việc quản lý HSSV, trong việc cấp các văn 

bằng, chứng chỉ nhằm mục đích giúp NHCSXH Việt Nam thu nợ. 

4.3.4. Với các cơ sở đào tạo 

- Kiến nghị Ban Giám hiệu các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề 

nghiệp chỉ đạo bộ phận chức năng trong trƣờng cung cấp thông tin kịp thời cho Ban 

tín dụng HSSV của NHCSXH Việt Nam về những trƣờng hợp HSSV vay vốn bỏ 

học, bị đuổi học, đã tốt nghiệp ra trƣờng… nhằm giúp NHCSXH Việt Nam nâng 

cao khả năng giám sát tình hình sử dụng vốn vay của HSSV, phòng chống những 

rủi ro có thể dẫn đến thất thoát vốn của chƣơng trình cho vay HSSV. 
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 4 

Cho vay HSSV là một chƣơng trình tín dụng mang ý nghĩa chính trị, xã hội rất 

lớn, giúp HSSV có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận đƣợc dịch vụ giáo dục đại học và 

giao dục nghề nghiệp. Hơn thế nữa, nguồn tín dụng từ chƣơng trình là nguồn năng 

lƣợng giúp HSSV phát triển. Tuy nhiên, sau hơn 7 năm triển khai chƣơng trình tín 

dụng HSSV theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ, bên 

cạnh những kết quả đạt đƣợc, chƣơng trình cũng còn tồn lại nhiều bất cập làm ảnh 

hƣởng đến hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế của chƣơng trình nhƣ: Vẫn còn một 

tỷ lệ không nhỏ phụ huynh HSSV vay vốn chƣa thật sự tin tƣởng vào những tác 

động tích cực của chƣơng trình cho vay HSSV đến việc XĐGN bền vững và giải 

quyết các vấn đề an sinh xã hội, hiệu quả kinh tế của chƣơng trình cho vay HSSV 

đang có xu hƣớng giảm dần theo thời gian, quy mô cho vay HSSV có xu hƣớng 

giảm dần trong những năm gần đây đã làm giảm hiệu quả xã hội của chƣơng 

trình,...  

Từ việc phân tích thực trạng kết quả cho vay, thực trạng hiệu quả cho vay 

HSSV; những bất cập, tồn tại trong quá trình triển khai chƣơng trình cho vay HSSV 

của NHCSXH Việt Nam trong giai đoạn 2007-2014, NCS đã đƣa ra một số nhóm 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay HSSV trong thời gian tới: 

Thứ nhất, nhóm giải pháp đảm bảo nguồn vốn cho vay học sinh, sinh viên 

(khai thác nguồn vốn có chí phí thấp; tăng quy mô huy động vốn theo lãi suất thị 

trƣờng). 

Thứ hai, nhóm giải pháp tổ chức thực hiện (đánh giá, sàng lọc và tổ chức lại 

những đơn vị nhận ủy thác cho vay; thay đổi phƣơng pháp thành lập Tổ TK&VV; 

nâng số thành viên tối thiểu/01 Tổ TK&VV). 

Thứ ba, nhóm giải pháp quản lý nợ (xác định kỳ hạn trả nợ cho từng món vay 

trong trƣờng hợp hộ gia đình vay vốn cho nhiều HSSV cùng một lúc; đƣa quy định 

có TSĐB vào điều kiện vay vốn đối với HSSV vay vốn trực tiếp tại NHCSXH). 
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Thứ tư, nhóm giải pháp kiểm tra, kiểm soát vốn vay (chú trọng công tác kiểm 

tra, kiểm soát nội bộ; chú trọng công tác giám sát chất lƣợng hoạt động của các tổ 

chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay HSSV). 

Thứ năm, nhóm giải pháp về đối tƣợng đƣợc vay vốn và lãi suất cho vay (mở 

rộng đối tƣợng HSSV đƣợc vay vốn; giảm dần sự ƣu đãi về lãi suất cho vay). 

Thứ sáu, nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực (xây dựng chuẩn trình độ 

cán bộ nhân viên; chú trọng công tác đào tạo nhân sự; nâng cao hơn nữa năng lực 

và hiệu quả hoạt động của Trung tâm đào tạo). 

Thứ bảy, nhóm giải pháp bổ trợ (sửa đổi một số nội dung trong QĐ số 15/QĐ-

HĐQT, ngày 05 tháng 3 năm 2013 của HĐQT và văn bản số 216/NHCS-TD, ngày 

02 tháng 10 năm 2007 của TGĐ NHCSXH Việt Nam; hoàn thiện và nâng cấp thêm 

một số tinh năng của phần mềm CoreBanking) 

Ngoài ra, luận án cũng đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, các cơ 

sở đào tạo nhằm triển khai các giải pháp nêu trên một cách hiệu quả nhất.  
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KẾT LUẬN 

Đề tài “Cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt 

Nam – Thực trạng và giải pháp”đã có những đóng góp sau đây: 

Thứ nhất, luận án phân tích và khẳng định sự cần thiết khách quan của chƣơng 

trình cho vay HSSV đối với XĐGN, phát triển giáo dục đại học và giáo dục nghề 

nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực qua đào tạo cho xã hội,.... 

Thứ hai, luận án đã hệ thống đƣợc một số lý luận cơ bản về tín dụng HSSV, 

các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay HSSV, các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả 

cho vay HSSV của NHCSXH. 

Thứ ba, luận án nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về cho vay HSSV của một số  

Quốc gia từ đó rút ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. 

Thứ tư luận án phân tích thực trạng kết quả, hiệu quả chƣơng trình cho vay 

HSSV của NHCSXH Việt Nam,... trên cơ sở đó, luận án đánh giá những thành tựu 

đạt đƣợc đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại cũng nhƣ nguyên nhân của những 

hạn chế, tồn tại làm ảnh hƣởng đến hiệu quả chƣơng trình cho vay HSSV.  

Thứ năm, luận án đã đƣa ra những nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả  

chƣơng trình cho vay HSSV trong thời gian tới (2015 - 2020) 

Thứ bảy, luận án còn đƣa ra một số kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, các cơ sở 

đào tạo để thực hiện hiệu quả nhất các giải pháp đề ra. 

Với những nội dung cơ bản trên, luận án đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu 

đề ra. Việc nghiên cứu luận án với đề tài nêu nên có ý nghĩa quan trọng trong việc 

nâng cao hiệu quả cho vay HSSV của NHCSXH. 

Tuy nhiên, lĩnh vực nghiên cứu của đề tài là mới mẻ, nhất là trong bối cảnh cơ 

chế, chính sách về tín dụng chính sách ở Việt Nam chƣa ổn định. Vì vậy, luận án 

không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. NCS mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp 

của các thầy cô, các nhà khoa học, bạn đọc và đồng nghiệp gần xa để luận án đƣợc 

hoàn thiện hơn. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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